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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

STT Cụm từ viết tắt Mô tả chi tiết 

1 BTCT : Bê tông cốt thép 

2 BTLT : Bê tông ly tâm 

3 BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường 

4 CHXHCN : Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

5 CTR : Chất thải rắn 

6 CTNH : Chất thải nguy hại 

7 CP : Cổ phần 

8 ĐTM : Đánh giá tác động Môi trường 

9 HTX : Hợp tác xã 

10 KCN : Khu công nghiệp 

11 KHCN : Khoa học Công nghệ 

12 KH & KT : Khoa học & Kỹ thuật 

13 KT-XH : Kinh tế - Xã hội 

14 MT : Môi trường 

15 MTV : Một thành viên 

16 PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

17 PVC : Nhựa PVC  

18 QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

19 QLMT : Quản lý Môi trường  

20 TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

21 TMDV : Thương mại dịch vụ 

22 TN & MT : Tài nguyên và Môi trường 

23 TVMT : Tư vấn Môi trường 

24 TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

25 VLXD : Vật liệu lắp đặt 

26 XLNT : Xử lý nước thải 

27 UBND : Ủy Ban nhân dân 

28 WHO : Tổ chức Y tế Thế Giới 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên chủ dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH SARAH. 

- Địa chỉ văn phòng: Thửa đất số 82, Tờ bản đồ số 15, Khu phố 3, Phường Tân 

Định, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

+ Ông: KIM CHANG SOO   Chức vụ: Tổng Giám đốc 

+ Ngày sinh: 29/05/1956   Quốc tịch: Hàn Quốc 

+ Hộ chiếu số: M94888489 

+ Ngày cấp: 27/12/2018  

+ Nơi cấp: Bộ ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc 

Địa chỉ thường trú: 112-304 Hyundai Apartment, Hyoja-Chon, Seohyun-Dong 

Boondang-Gu, Sung Nam-Si Kyunggi-Do, Hàn Quốc. 

Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 82, Tờ bản đồ số 15, Khu phố 3, Phường Tân Định, 

Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

Điện thoại: 0274.3514597  Fax:   

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700646683 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Bình Dương – Phòng đăng ký kinh doanh cấp, đăng ký lần đầu ngày 20/12/2007, 

đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 29/03/2024. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7657051510 do Sở kế hoạch và đầu tư – 

UBND tỉnh Bình Dương cấp, chứng nhận lần đầu ngày 20/12/2007, chứng nhận thay 

đổi lần thứ sáu ngày 09/05/2024. 

2. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án đầu tư: “Nhà máy sản xuất hàng may mặc”. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu phố 3, phường Tân Định, thành phố Bến 

Cát, tỉnh Bình Dương. 

- Văn bản thẩm định thiết kế lắp đặt, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án (nếu có): 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CE 840451 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 

24 tháng 11 năm 2016.  

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy số 37/TD-PCCC-P2 ngày 

14/01/2016 của Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương cấp. 

+ Giấy phép xây dựng số 2082/GPXD do Sở Xây Dựng – UBND tỉnh Bình Dương 

cấp ngày 25 tháng 09 năm 2008. 

+ Giấy phép xây dựng số 367/GPXD-SXD do Sở Xây Dựng – UBND tỉnh Bình 

Dương cấp ngày 04 tháng 02 năm 2016. 
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+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 76/GP-STNMT do Sở tài nguyên và 

môi trường – UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 19 tháng 06 năm 2019. 

+ Văn bản kiểm tra, xác nhận công trình xử lý nước thải của Công ty TNHH Sarah 

số 3512/STNMT-CCBVMT do Sở tài nguyên và môi trường – UBND tỉnh Bình Dương 

gửi ngày 08 tháng 08 năm 2008. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại số 74.000897T cấp lần 2 ngày 09 tháng 

04 năm 2015 do Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương cấp. 

+ Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết số 1408//QĐ-STNMT 

do Sở tài nguyên và môi trường – UBND tỉnh Bình Dương xác nhận ngày 23 tháng 10 

năm 2018. 

+ Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): Dự án nhóm B có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng. Vốn 

đầu tư: 75.210.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ, hai trăm mười triệu) đồng Việt Nam, tương 

đương 4.500.000 (Bốn triệu, năm trăm nghìn) đô la Mỹ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của Dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Theo các hồ sơ môi trường đã được duyệt công suất hiện hữu của dự án như sau: 

Bảng 1. 1. Công suất các sản phẩm đã đăng ký theo các hồ sơ môi trường đã được 

duyệt 

Stt Sản phẩm Đơn vị tính 
Công suất đã 

được phê duyệt 

Công suất sản 

xuất hiện hữu 

1 

Sản xuất và gia công 

các sản phẩm may 

mặc xuất khẩu 

Sản phẩm/năm 15.000.000 Ngừng sản xuất 

Tổng Sản phẩm/năm 15.000.000  

((Nguồn: Công ty TNHH Sarah) 

Sau khi thay đổi công nghệ sản xuất các sản phẩm và công suất của Dự án sẽ như 

sau: 

- Sản xuất túi khí và phụ tùng túi không khí với quy mô 3.000.000 sản phẩm/năm. 

Cụ thể như sau: 

Bảng 1. 2. Sản phẩm và công suất tối đa của dự án đầu tư 

STT Sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Công suất 

Theo 

GCNDT 

Đã được 

phê duyệt 

Sau khi 

nâng công 

suất 

1 
Sản xuất và gia công 

hàng may mặc 

Sản 

phẩm/năm 
12.000.000 15.000.000 

Ngừng sản 

xuất 
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STT Sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Công suất 

Theo 

GCNDT 

Đã được 

phê duyệt 

Sau khi 

nâng công 

suất 

2 

Sản xuất túi khí và 

phụ tùng túi không 

khí 

Sản 

phẩm/năm 
3.000.000 - 3.000.000 

Tổng 
Sản 

phẩm/năm 
15.000.000 15.000.000 3.000.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Sarah) 

3.2. Công nghệ sản xuất của Dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

3.2.1. Công nghệ sản xuất của Dự án đầu tư 

Dự án sản xuất gồm các sản phẩm khác nhau nhưng chỉ khác nhau về kích thước 

nên được sản xuất cùng 01 quy trình cụ thể như sau: 

- Quy trình: Quy trình sản xuất túi khí và phụ tùng túi không khí. 

❖ Quy trình sản xuất túi khí và phụ tùng túi không khí: 

 

Hình 1. 1. Quy trình sản xuất túi khí và phụ tùng túi không khí 

Thuyết minh quy trình:  

- Nguyên liệu đầu vào của quy trình sản xuất là vải sau khi được nhập về sẽ chuyển 

sang công đoạn đoạn cắt. 

- Cắt vải thành hình dạng cần thiết để may bằng tia laser máy cắt để đáp ứng các 

thông số kỹ thuật, vải đã chọn sẽ được cắt thành các hình dạng và kích thước chính xác 

theo thông số kỹ thuật thiết kế của túi khí. 

- Công việc may khâu các phần cắt bằng cách khâu chúng vào chuỗi trình tự. 

Nguyên liệu đầu vào 

May 

Kiểm tra 

Cắt vải Vải thừa (CTCNTT) 

Sản phẩm lỗi (CTCNTT) 

Đóng gói, nhập kho, 

xuất xưởng 
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- Kiểm tra đệm túi khí thành phẩm: bộ phận kiểm hàng sẽ kiểm tra lại những túi 

khí sau khi đã may xong, nếu đã đạt thông số và tiêu chuẩn sẽ chuyển sang bộ phận gấp 

xếp và đóng gói. 

- Đóng gói: những túi khí đã đạt tiêu chuẩn được đóng gói theo quy cách mà khách 

hàng yêu cầu. 

- Sau đó nhập kho chờ ngày xuất hàng. 

- Vận chuyển: Đến ngày giao hàng theo lịch xuất hàng, sản phẩm đã được đóng 

gói sẽ được đưa lên xe tải hoặc container chờ đến công ty giao hàng hoặc giao hàng ở 

cảng, sân bay. 

3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Các công nghệ sản xuất của Dự án là dây chuyền công nghệ tiên tiến và phù hợp 

với điều kiện thực tế, cụ thể: 

- Cho phép sản xuất ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đặc biệt trên thị 

trường xuất khẩu. 

- Cho phép sử dụng có hiệu quả những lợi thế như: sức lao động, tài nguyên thiên... 

- Hạn chế tới mức tối thiểu việc sử dụng nguyên vật liệu và năng lượng. 

- Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. 

- Phù hợp với kiến thức và trình độ khoa học của công nhân Việt Nam. 

3.3. Sản phẩm của Dự án đầu tư 

Bảng 1. 3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

STT Sản phẩm Đơn vị tính Công suất 

1 
Sản xuất túi khí, phụ tùng túi không 

khí 
Sản phẩm/năm 3.000.000 

Tổng Sản phẩm/năm 3.000.000 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất sử dụng 

Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất của Nhà máy như sau: 

Bảng 1. 4. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng tại dự án đầu tư 

STT 
Nguyên nhiên vật 

liệu 
Đơn vị 

Số lượng Tỷ lệ 

hao 

hụt 

Hiện 

hữu 
Nâng công suất Tổng 

A Quy trình sản xuất túi khí, phụ tùng túi không khí 

1 Vải sợi Kg 0 47.000.000 47.000.000 3% 

2 Vải bọc Kg 0 2.700.000 2.700.000 3% 

3 Chỉ may Kg 0 1.170.000 1.170.000 3% 

4 Thùng carton Kg 0 3.800.000 3.800.000 3% 

5 Van sử dụng cho túi Cái 0 3.090.000 3.090.000 - 

6 Túi nylong Kg 0 900.000 900.000 3% 
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7 
Giấy sử dụng cho 

quy trình cắt 
Kg 0 900.000 900.000 3% 

8 Băng keo trong Kg 0 10.000 10.000 - 

B Hệ thống xử lý nước thải 

1 Mật rỉ Kg 1.500 0 1.500 - 

2 Natri Hydroxit Kg 1.200 0 1.200 - 

3 Chlorine Kg 200 0 200 - 

 (Nguồn: Công ty TNHH Sarah)
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Bảng 1. 5. Căn bằng vật chất tại dự án 

TT Nguyên liệu 

Định 

mức hao 

hụt 
ĐVT 

Khối lượng 

vào 
Khối lượng ra 

Khối lượng 

thất thoát 

Khối 

lượng tái 

sử dụng 

Khối lượng 

thải 

(1) (2) (3)=(2)-(2)*(1) (4)=(2)-(3) (5) (6)=(4)-(5) 

1 Vải sợi 3% Kg 47.000.000 45.590.000 1.410.000 - 1.410.000 

2 Vải bọc 3% Kg 2.700.000 2.619.000 81.000 - 81.000 

3 Chỉ may 3% Kg 1.170.000 1.134.900 35.100 - 35.100 

4 Thùng carton 3% Kg 3.800.000 3.686.000 114.000 - 114.000 

5 Túi nylong 3% Kg 900.000 873.000 27.000 - 27.000 

6 

Giấy sử dụng 

cho quy trình 

cắt 

3% Kg 900.000 873.000 27.000 - 27.000 

Tổng Kg 56.470.000 54.775.900 1.694.100 0 1.694.100 
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NATRI HYDROXIT: 

Thành phần:  

- Natri Hydroxit: 99%. 

Đặc tính hóa lý:  

- Màu sắc: Không màu. 

- Mùi đặc trưng: Không mùi. 

- Độ hòa tan trong nước: Vô cùng. 

- Điểm sôi (oC): 1.390 

- Tỷ lệ hóa hơi: Không phù hợp. 

ACETONE: 

Thành phần:  

- Acetone: 100%. 

Đặc tính hóa lý:  

- Màu sắc: Không màu, trong suốt. 

- Mùi đặc trưng: Mùi hăng nòng. 

- Độ hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn ở 20oC. 

- Điểm sôi (oC): -56,2 

- Tỷ lệ hóa hơi: (nBuAC=1):5,6 (ASTM D 3539). 

MẬT RỈ ĐƯỜNG - MOLASSES: 

Thành phần:  

- Mật rỉ đường mía và thành phần chất khô khác. 

Đặc tính hóa lý:  

- Màu sắc: Màu nâu đậm. 

- Mùi đặc trưng: Có mùi đặc trưng của sản phẩm. 

- Điểm sôi (oC): Không xác định. 

- Điểm phát sáng: Không xác định. 

CALCIUM HYPOCHLORITE: 

Thành phần:  

- Calcium Hypochlorite: 100%. 

Đặc tính hóa lý:  

- Màu sắc: Màu trắng hoặc xám trắng. 

- Mùi đặc trưng: Mùi Chlor 

- Độ hòa tan trong nước: Tan trong nước. 

- Điểm sôi (oC): 180 
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4.2. Nguồn cung cấp điện 

Nguồn cung cấp: Công ty Điện lực Bình Dương. Tuyến trung thế 20KV của lưới 

điện quốc gia thông qua trạm biến thế 110/20 KV đặt tại huyện Bến Cát. 

Điện năng tiêu thụ: Mục đích sử dụng chủ yếu của dự án là vận hành máy móc. 

Lượng điện tiêu thụ trong giai đoạn hiện nay khá ít đo nhà máy đã ngừng sản xuất. Khi 

dự án nâng công suất tổng nhu cầu tiêu thụ điện của Nhà máy lên  khoảng 80.000 

kwh/tháng. 

4.3. Nguồn cung cấp nước 

Nguồn cung cấp: Nguồn nước cấp cho dự án được lấy từ nguồn nước của cấp từ 

Công ty CP – Tổng Công ty nước – Môi trường Bình Dương. 

Tính toán nhu cầu sử dụng nước sử dụng tối đa: 

Nước sử dụng cho sinh hoạt:  

Lượng lao động sử dụng cho giai đoạn nâng công suất khoảng 500 người. Căn cứ 

theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch lắp đặt thì lượng 

nước sử dụng cho sinh hoạt ≥ 80 lít/người/ngày.đêm, chọn 80 lít/người/ngày.đêm. 

Lượng nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt tối đa khi Dự án đi vào hoạt động Qsh= 

500 người x 80 lít/người x 10-3 = 40 m3/ngày.đêm. 

Nước sử dụng cho hoạt động nấu ăn: Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về định mức cho hoạt động nấu ăn ≥ 25 lít/suất, chọn 25 

lít/suất/người. Lưu lượng nước tối đa cho hoạt động nấu ăn là Qna = 25 lít/suất/người x 

500 người người x 10-3 = 12,5 m3/ngày.đêm. 

Đối với hoạt động tưới cây: Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về quy hoạch lắp đặt ≥ 3 lít/m2/ngày.đêm, chọn 3 lít/m2/lần. Do đó, lưu 

lượng nước sử dụng tối đa cho hoạt động tưới cây Q tc = 3 lít/m2/lần × 4.776 m2 x 10-3 

 14,3 m3/lần tưới. Tuần suất tưới cây khoảng 2 lần/tuần, lưu lượng nước cần tưới cây 

là 4,8 m3/ngày. 

Lượng nước dự phòng để phục vụ công tác PCCC: không mang tính chất sử dụng 

thường xuyên). Lưu lượng nước cấp cho chữa cháy Qcc = 10 l/s cho 1 đám cháy, số đám 

cháy xảy ra đồng thời một lúc là 1 đám cháy, thời gian chữa cháy 3 giờ. Lưu lượng nước 

chữa cháy = 10 x 3 x 60 x 60 x 1 x 10-3 = 108 m3. 

Vậy lượng nước sử dụng tối đa của Dự án là 57,3 m3/ngày.đêm (Tính vào ngày 

nắng có đồng thời thực hiện tưới cây, vệ sinh văn phòng và không tính nước dùng cho 

PCCC). 

Chi tiết như sau: 

Bảng 1. 6. Lượng nước sử dụng tối đa của Dự án 

STT Mục đích sử dụng 

Nhu cầu sử sau khi 

nâng công suât 

(m3/ngày.đêm) 

Ghi chú 

1 Nước sử dụng cho sinh hoạt 40 
HTXL nước thải 

2 Nước sử dụng cho hoạt động nấu ăn 12,5 

3 Đối với hoạt động tưới cây 4,8  
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STT Mục đích sử dụng 

Nhu cầu sử sau khi 

nâng công suât 

(m3/ngày.đêm) 

Ghi chú 

Tổng 57,3  

(Nguồn: Công ty TNHH Sarah) 

4.4. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư  

4.4.1. Các hạng mục công trình của Dự án 

Toàn bộ các công trình xây dựng của Nhà máy đã được xây dựng hoàn chỉnh, Dự 

án tiếp tục sử dụng các công trình này, cụ thể như sau: 

Bảng 1. 7. Hạng mục các công trình của Dự án 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 Nhà xưởng sản xuất 8.400 35,19  

2 Văn phòng làm việc 949 3,97  

3 Khu nhà ở cho chuyên gia 526 2,20  

4 Căn tin  + nhà ăn 1.000 4,19  

5 Khu nhà vệ sinh 120 0,50  

6 Nhà bảo vệ 27 0,11  

7 Khu vựa trạm biến áp 10 0,04  

8 Khu vực chứa máy nén khí 6 0,03  

9 Khu vực chứa chất thải 60 0,25  

10 
Khu vực hệ thống xử lý nước 

thải 
120 0,50  

11 Nhà xe 108 0,45  

12 Đường nội bộ 470 1,97  

13 Diện tích cây xanh 4.776 20,00  

14 Đất trống 7.276 30,47  

Tổng diện tích 23.878 100,00  

(Nguồn: Công ty TNHH Sarah) 

4.4.2. Máy móc, thiết bị sử dụng 

Hiện tại nhà xưởng chưa lắp đặt máy móc thiết bị nào để phục vụ giai đoạn vận hành 

dự án. Sau khi có giấy phép môi trường Công ty sẽ tiến hành lắp đặt máy móc. 

Danh mục máy móc, thiết bị chính phục vụ quá trình hoạt động của dự án đầu tư như 

sau: 

Bảng 1. 8. Danh mục máy móc, thiết bị của Dự án 
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STT 
Tên máy 

móc, thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Công 

suất 

(W) 

Năng suất 

(sản 

phẩm/giờ) 

Xuất xứ 
Tình 

trạng 

Năm 

lắp 

đặt 

Ghi 

chú 

1 

Máy PAB 

(ADV-1) tự 

động 20x10 

Cái  1 650W 20 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

2 

Máy PAB 

(ADV-1) tự 

động 30x20 

Cái  11 650W 10 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

3 

Máy PAB 

(ADV-1) tự 

động 60x40 

Cái  3 650W 20 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

4 

Máy PAB 

Phụ kiện  tự 

động 20x10 

Cái 2 650W 20 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

5 
Máy DAB tự 

động 20x10 
Cái 8 650W 20 

Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

6 
Máy DAB tự 

động 30x20 
Cái  7 650W 10 

Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

7 
Máy DAB tự 

động 60x40 
Cái  7 650W 20 

Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

8 

Máy PAB 

DEP  tự động 

20x10 

Cái  3 650W 20 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

9 

Máy PAB 

DEP  tự động 

30x20 

Cái 4 650W 10 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

10 

Máy PAB 

(ADV-1) bán 

tự động đơn 

Cái 5 750W 30 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

11 

Máy PAB 

(ADV-1) bán 

tự động đôi 

Cái  25 900W 15 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

12 

Máy PAB 

(ADV-1) bán 

tự động T16 

Cái  1 750W 45 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 
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STT 
Tên máy 

móc, thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Công 

suất 

(W) 

Năng suất 

(sản 

phẩm/giờ) 

Xuất xứ 
Tình 

trạng 

Năm 

lắp 

đặt 

Ghi 

chú 

13 

Máy PAB 

(ADV-1) bán 

tự động xích 

Cái  11 1200W 13 
Đức/Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

14 

Máy PAB 

(ADV-1) bán 

tự động xi 

lanh 

Cái 3 1200W 25 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

15 

Máy PAB 

(ADV-1) phụ 

kiện bán tự 

động đơn 

Cái 12 750W 30 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

16 

Máy PAB 

(ADV-1) phụ 

kiện bán tự 

động đôi 

Cái  15 900W 15 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

17 

Máy PAB 

(ADV-1) phụ 

kiện bán tự 

động T16 

Cái  3 750W 45 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

18 

Máy DAB 

bán tự động 

đơn 

Cái  1 750W 30 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

19 

Máy DAB 

bán tự động 

xích 

Cái 4 1200W 13 
Đức/Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

20 

Máy PAB 

DEP bán tự 

động đơn 

Cái 14 750W 30 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

21 

Máy PAB 

DEP bán tự 

động đôi 

Cái 6 900W 15 
Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

22 

Máy PAB 

DEP bán tự 

động xích 

Cái 14 1200W 13 
Đức/Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

23 
Máy cắt giấy 

laser 
Cái 3 4500W 240 Hàn Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 
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STT 
Tên máy 

móc, thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Công 

suất 

(W) 

Năng suất 

(sản 

phẩm/giờ) 

Xuất xứ 
Tình 

trạng 

Năm 

lắp 

đặt 

Ghi 

chú 

24 
Máy cắt giấy 

thủ công 
Cái  19 4500W 5 

Trung 

Quốc 

Chưa 

lắp 

đặt 

2024 
Dự 

kiến 

(Nguồn: Công ty TNHH Sarah) 

4.5. Nhu cầu sử dụng lao động của Dự án 

Hiện nay, dự án đã ngừng hoạt động sau khi được phê duyệt giấy phép môi trường 

thì công ty sẽ tiến hành sản xuất sản phẩm mới. Dự kiến tối đa tổng số người tại dự án 

khoảng 500 người. Số ngày làm việc: khoảng 26 ngày/tháng với 2 ca/ngày (mỗi ca làm 

việc 8 giờ). 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có) 

“Nhà máy sản xuất hàng may mặc” của Công ty TNHH Sarah có vị trí tại Khu phố 

3, phường Tân Định, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương với diện tích sử dụng đất là 

23.878 m2 được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số: 

3700646683, chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 20/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 

sáu ngày 29/03/2024 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Dương cấp. 

Dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường – UBND tỉnh Bình Dương xác nhận 

phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường số 1408/QĐ-STNMT ngày 23 tháng 10 năm 2018. 

Dự án cũng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường – UBND tỉnh Bình Dương cấp 

giấy phép xả thải vào nguồn nước thải vào nguồn nước số 76/GP-STNMT ngày 19 tháng 

06 năm 2019. 

Diện tích sử dụng cho dự án là 23.878 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, cụ thể như sau: Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 840451 

được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 24 tháng 11 năm 2016. 

Dự án hoạt động với ngành nghề Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có 

động cơ và động cơ xe, không thuộc ngành nghề, loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật 

bảo vệ môi trường;  không thuộc danh mục các ngành nghề có nguy cơ xảy ra ô nhiễm 

môi trường, sự cố ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 

26/09/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành danh mục các ngành nghề, vùng, 

địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh và 

các giải pháp phòng ngừa, xử lý. 

Dự án phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2023, tầm nhìn 

đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg 

ngày 13/04/2022; phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như nhiệm vụ lập 

quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020. 

Dự án phù hợp với nội dung bảo vệ môi trường trong Quy hoạch vùng Đông Nam 

Bộ thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 14/04/2022. 

Hoạt động sản xuất của nhà máy Công ty TNHH Sarah phù hợp với quy hoạch phát 

triển kinh tế, ngành nghề và quy hoạch đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo các văn 

bản sau đây: 

+ Giấy phép xây dựng số 2082/GPXD do Sở Xây Dựng – UBND tỉnh Bình Dương 

cấp ngày 25 tháng 09 năm 2008. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

 

 

Công ty TNHH Sarah                     20                                                                                        

+ Giấy phép xây dựng số 367/GPXD-SXD do Sở Xây Dựng – UBND tỉnh Bình 

Dương cấp ngày 04 tháng 02 năm 2016. 

+ Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban 

hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

 Theo Điều 3, Chương 2 Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND Quy định bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhà máy nằm tại phường Tân Định, Thành phố 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương thuộc phân vùng theo điểm a, mục 2 Quy định này. Dự 

án thuộc vùng hạn chế phát thải. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án là phải 

xử lý nước thải, khí thải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, bảo đảm không 

gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình thường của con người và sinh vật. 

Dự án thuộc nhóm ngành nghề ít gây ô nhiễm đến môi trường nên dự án thực hiện 

tại vị trí này là hoàn toàn phù hợp với phân vùng môi trường. 

Như vậy, vị trí dự án “Nhà máy sản xuất hàng may mặc” của Công ty TNHH Sarah là 

hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của thị xã 

Bến Cát nói riêng và của tỉnh Bình Dương nói chung. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Đối với nước thải 

Để đánh giá nguồn tiếp nhận nước thải của sông Thị Tính đối với hoạt động của dự 

án: 

Khi dự án hoạt động, lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất tại dự án là 73,51 

m3/ngày tương đương 0,008 m3/s. Lưu lượng dòng chảy của sông Thị Tính trung bình 

khoảng 9,64 m3/s, do đó việc xả nước thải của dự án vào sông Thị Tính làm cho lưu 

lượng của sông tăng lên không đáng kể. Bên cạnh đó, chế độ xả thải của dự án xả vào 

sông Thị Tính theo hình thức xả mặt, ven bờ, do đó các tác động đến lòng sông hầu như 

không có. 

Để đánh giá khả năng tiếp nhận của sông Thị Tính đối với nước thải phát sinh từ dự 

án, báo cáo thực hiện quá trình đánh giá dựa trên hướng dẫn của Thông tư số 

76/2017/TT-BTNMT và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Cụ thể: 

Công ty tiến hành quan trắc chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý định kỳ 03 

tháng/lần và tham khảo kết quả nước mặt tại sông Thị Tính (vị trí: cầu trên đường vành 

đai 4 – thuộc thị xã Bến Cát do Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật – Tài nguyên và Môi 

trường Bình Dương thực hiện). Kết quả quan trắc được thể hiện dưới bảng sau: 

Kết quả phân tích nước thải đầu ra của dự án: 

Bảng 2. 1. Kết quả phân tích mẫu nước thải năm 2023 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/   

BTNMT, cột A 

(Kq = 0,9 và          

Kf = 1,2) 

Tháng 

3/2023 

Tháng 

5/2023 

Tháng 

8/2023 

Trung 

bình 

1 pH - 7,33 6,40 7,02 6,92 6 – 9 

2 TSS mg/l <7,1 <7,1 <7,1 - 54 

3 COD mg/l 38 38 <11 38 81 
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Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/   

BTNMT, cột A 

(Kq = 0,9 và          

Kf = 1,2) 

Tháng 

3/2023 

Tháng 

5/2023 

Tháng 

8/2023 

Trung 

bình 

4 Tổng Nitơ mg/l <3,54 <3,54 <3,54 - 21,6 

5 
Tổng Phốt 

pho 
mg/l 0,65 0,63 1,08 0,79 4,32 

6 
Tổng dầu 

mỡ khoáng 

mg/l 
2,8 2,7 <1,1 2,75 5,4 

7 Coliform 
MPN/ 

100ml 
1.400 2.200 260 1.287 3.000 

(Nguồn: Công ty TNHH Xử lý Môi trường Water Care, năm 2023) 

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt của nguồn tiếp nhận: 

Bảng 2. 2. Kết quả phân tích mẫu nước mặt năm 2023 

Stt Thông số Đơn vị Tháng 8/2023 

QCVN 08:2023 

/BTNMT,             

cột B 

1 pH - 6,6 6,0 - 8,5 

2 TSS mg/l 47 ≤ 100 

3 COD mg/l 10 ≤ 15 

4 Nitrit mg/l 0,014 0,05 

5 Nitrat mg/l 0,8 ≤ 1,5 

6 Phosphat mg/l 0,06 ≤ 0,3 

7 Coliform 
MPN/ 

100ml 
2.300 ≤ 5.000 

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật – Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, năm 

2023) 

Tính khả năng tiếp nhận nước thải của sông Thị Tính: 

❖ Tính toán tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm tại thượng nguồn và hạ nguồn: 

Theo Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 về quy định đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ thì tải lượng tối đa của 

thông số chất lượng nước mặt được tính bằng công thức: 

Ltđ = Cqc × Qs × 86,4 

Trong đó: 

- Ltđ (kg/ngày) là tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt. 
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- Qs (m3/s) là lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá; Qs = 9,64 m3/s. 

- Cqc (mg/l) là giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt được quy định tại 

quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT, cột B. 

- 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s) (mg/l) × sang (kg/ngày). 

Tải lượng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn nước có thể tiếp nhận đối với chất ô nhiễm 

được trình bày như sau: 

Bảng 2. 3. Tải lượng ô nhiễm tối đa của các thông số chất lượng nước mặt 

Stt Thông số Qs (m3/s) Cqc (mg/l) Ltđ (kg/ngày) 

1 TSS 9,64 ≤ 100 83.289,60 

2 COD 9,64 ≤ 15 12.493,44 

3 Nitrit 9,64 0,05 41,64 

4 Nitrat 9,64 ≤ 1,5 1.249,34 

5 Phosphat 9,64 ≤ 0,3 249,87 

6 Coliform 9,64 ≤ 5.000 4.164.480 

❖ Tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước tiếp 

nhận: 

Theo Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 về quy định đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước thì tải lượng của thông số chất lượng nước 

hiện có trong nguồn nước được tính bằng công thức sau: 

Lnn = Cnn × Qs × 86,4 

Trong đó: 

- Lnn (kg/ngày) là tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước. 

- Cnn là kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt. 

- Qs (m3/s) là là lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, Qs = 9,64 m3/s. 

- 86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s) × (mg/l) sang (kg/ngày). 

Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận được trình bày sau: 

Bảng 2. 4. Tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận 

Stt Thông số Qs (m3/s) Cnn (mg/l) Lnn (kg/ngày) 

1 TSS 9,64 47 39.146,11 

2 COD 9,64 10 8.328,96 

3 Nitrit 9,64 0,014 11,66 

4 Nitrat 9,64 0,8 666,32 

5 Phosphat 9,64 0,06 49,97 

6 Coliform 9,64 2.300 1.915.660,80 
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❖ Tính toán tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải: 

Theo Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT về quy định đánh giá khả năng tiếp nhận 

nước thải của nguồn nước thì tải lượng ô nhiễm của chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước 

tiếp nhận được tính bằng công thức sau: 

Lt = Qt × Ct × 86,4 

Trong đó: 

- Lt (kg/ngày) là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải. 

- Qt (m3/s) là lưu lượng nước thải lớn nhất; Qt = 0,008 m3/s. 

- Ct (mg/l) là kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào 

đoạn sông. 

Tải lượng ô nhiễm của chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước tiếp nhận được trình bày 

sau: 

Bảng 2. 5. Tải trọng các chất ô nhiễm mà Công ty đưa vào nguồn nước 

Stt Thông số Qt (m3/s) Ct (*) (mg/l) Lt (kg/ngày) 

1 TSS 0,008 - - 

2 COD 0,008 38 26,26 

3 Tổng Nitơ 0,008 - - 

4 Tổng Phốt pho 0,008 0,79 0,55 

5 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 

0,008 
2,75 1,9 

6 Coliform 0,008 1.287 889,57 

❖ Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông: 

Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn nước đối với một chất ô nhiễm cụ 

thể từ một điểm xả thải đơn lẻ được tính theo công thức: 

Ltn = (Ltđ – Lnn – Lt) × Fs 

Trong đó: 

- Ltn (kg/ngày) là khả năng tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm của nguồn nước. 

- Ltđ là tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt. 

- Lnn là tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn 

sông. 

- Lt là tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải. 

- Fs là hệ số an toàn nằm trong khoảng 0,3 ~ 0,7. 

Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn tiếp nhận (sông Thị Tính) đối với từng chất 

ô nhiễm được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Trong trường hợp này do lưu lượng nước sông lớn, xung quanh điểm xả thải có một 

số Công ty khác cùng xả thải vào nguồn nước nên ta lựa chọn Fs = 0,5. 

Bảng 2. 6. Khả năng tiếp nhận nước thải của sông Thị Tính 
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Stt Thông số 
Ltd 

(kg/ngày) 

Lnn 

(kg/ngày) 

Lt 

(kg/ngày) 

Ltn 

(kg/ngày) 

1 TSS 83.289,60 39.146,11 - 22.071,74 

2 COD 12.493,44 8.328,96 26,26 2.069,11 

3 Nitrit 41,64 11,66 - 14,99 

4 Nitrat 1.249,34 666,32 - 291,51 

5 Phosphat 249,87 49,97 - 99,95 

6 Coliform 4.164.480 1.915.660,80 889,57 1.123.964,82 

Nhận xét: 

Từ bảng kết quả tính toán trên cho thấy chỉ số Ltn – Khả năng tiếp nhận tải lượng 

chất ô nhiễm của nguồn nước tại sông Thị Tính đều có giá trị > 0 nên nguồn nước tiếp 

nhận là sông Thị Tính vẫn còn khả năng tiếp nhận nước thải từ dự án. Để giảm thiểu tác 

động tới chất lượng nước mặt sông Thị Tính, Công ty cam kết tuân thủ quy định, xử lý 

nước thải đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9 và          

Kf = 1,2). 

2.2. Đối với khí thải  

Sau khi dự án hoạt động do đặc thù ngành nghề nên không phát sinh khí thải trong 

quá trình hoạt động. Nhưng dự án cũng đã xây dụng nhà xưởng thông thoáng đảm bảo 

sức khỏe công nhân viên cũng như môi trường nơi thực hiện dự án. Vì vậy, hoạt động 

sản xuất của nhà máy hoàn toàn đáp ứng khả năng chịu tải của môi trường. 

 

 

 

 

. 
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CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật. 

1.1. Chất lượng các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp 

bởi dự án. 

Trước khi triển khai dự án, dự án đã phối hợp cùng đơn vị có chức năng kiểm tra, 

phân tích và lấy mẫu thành phần môi trường không khí tại khu vực thực hiện dự án 

nhằm đánh giá khả năng chịu tác động của môi trường khi khu vực này tiến hành các 

hoạt động sản xuất. 

Các kết quả phân tích cho thấy hiện trạng môi trường không khí tại khu vực thực 

hiện dự án chưa bị ảnh hưởng hoặc tác động xấu. Các chỉ tiêu phân tích môi trường đều 

nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép. Dựa trên các kết quả phân tích, chất lượng môi 

trường tại khu vực này đủ khả năng tiếp nhận nguồn khí thải và nước thải từ dự án. 

Đồng thời, chủ đầu tư sẽ nghiên cứu và triển khai các công trình xử lý chất thải phát 

sinh trong quá trình hoạt động của dự án, nhằm đảm bảo chất lượng nguồn thải đáp ứng 

Quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

1.2. Thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án. 

Thực vật: Hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là cây cỏ mọc hoang. Xung quanh dự 

án có các loại cây lâu năm, cây bụi và cỏ dại. 

Động vật: Qua quá trình khảo sát, điều tra cho thấy khu vực không có các loài động 

vật quý hiếm, cả trên cạn lẫn dưới nước. 

Động vật trên cạn: Trong khu vực dự án, chủ yếu là các vật nuôi trong gia đình. Do 

dự án nằm trong khu đất quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp của địa phương nên 

đa dạng sinh học tại khu vực dự án khá nghèo nàn, không có loài động vật nào quý hiếm 

cần được bảo tồn. Các loài sinh vật sống chủ yếu là chuột, rắn, gián... cùng một số loài 

chim như chim sẻ, chim sáo. Tuy nhiên, việc xác định số lượng các loài động vật trong 

khu vực gặp khó khăn do sự thay đổi thường xuyên theo thời gian và không gian. 

Sông suối trong khu vực dự án chủ yếu có các loài cá khá đơn điệu về số lượng và 

sinh vật phù du. 

1.3. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường, danh mục và hiện trạng các 

loại thực vật, động vật hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 

tiên bảo vệ, các loài đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động do dự án. 

Dự án được đầu tư xây dựng trong phường Tân Định, thành phố Bến Cát, Bình 

Dương, đã hoàn thành các thủ tục về môi trường, quy hoạch hoàn chỉnh, hạ tầng kỹ 

thuật đầy đủ và nguồn nước sử dụng từ dự án là Công ty cổ phần nước – Môi trường 

Bình Dương, nước thải từ dự án được dẫn về hệ thống xử lý của Công ty. 

Theo số liệu điều tra thực tế vào tháng 09/2022, thực vật xung quanh khu vực dự án 

đều thuộc các loài thông thường, chủ yếu là cây cỏ mọc hoang, cây bụi… và không có 

loài thực vật nào nằm trong danh mục thuộc loài nguy cấp, quý hiếm hoặc ưu tiên bảo 

vệ. 

Động vật trong khu vực dự án chủ yếu là các loài chim, sáo, sẻ, chích chòe, chào 

mào tự nhiên, cùng một số loài lưỡng cư như chuột, rắn, ếch, nhái… không nằm trong 

danh mục các loài nguy cấp, quý hiếm hoặc cần được ưu tiên bảo vệ. 
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Căn cứ vào các số liệu điều tra, hiện trạng khu vực thực hiện dự án không có các yếu 

tố nhạy cảm về môi trường. Các loài thực vật và động vật hoang dã trong khu vực không 

thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm hoặc cần được bảo vệ. Do đó, việc thực hiện 

dự án sẽ không gây tác động ảnh hưởng đến các yếu tố này. 

2. Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: 

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

2.1.1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải 

Điều kiện địa lý: 

Dự án nằm tại Phường Tân Định, Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hiện trạng 

khuôn viên nhà máy đã có hệ thống đường giao thông nội bộ và đầy đủ các hạng mục 

công trình thuận lợi cho việc lắp đặt máy móc đi vào hoạt động. 

Tỉnh Bình Dương là một trong những tỉnh được quan tâm và hấp dẫn nhất đối với 

các nhà đầu tư nước ngoài. Kết nối giao thông quốc gia (đường bộ, hàng không và cả 

đường thủy). 

Địa chất công trình: 

Vị trí dự án nằm tại Phường Tân Định, Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khu 

vực này có các đặc điểm về địa chất như sau: 

Lớp đất mặt: 

Lớp thổ nhưỡng phủ trùm lên toàn bộ lớp Laterit. 

Thành phần bao gồm: cát pha sét, sét bột, rải rác có các mảnh vụn Laterit và cuội sỏi 

thạch anh. Cát pha sét có màu nâu vàng, vàng nhạt, xám trắng; khi lẫn mùn hữu cơ có 

màu nâu đen. Thành phần cát thạch anh là hạt nhỏ đến mịn. 

Chiều dày lớp mặt đất thay đổi theo địa hình, phần cao phủ mỏng, phần trũng thấp phủ 

dày, dao động từ 0,2m – 2m, cá biệt có một số nơi đến 4m. 

Lớp Laterit: 

Bề dày lớp này thường thay đổi, dao động từ địa hình cao và mỏng dần ở địa hình 

thấp, trung bình dày 1 – 2m. Laterit tồn tại dưới dạng các hòn, cục hình thức méo mó, 

cứng chắc và kích thước không đều. 

Lớp cát, sạn chứa sét: 

Nằm dưới lớp Laterit là lớp cát, sạn chứa sét. Lớp này có diện tích phân bố rộng, ở độ 

sâu từ 25m – 30m so với mặt địa hình. Đây là tập hợp các lớp mỏng gồm cát, cát chứa 

sét, cát sạn xen kẽ nhau, cùng xu hướng sầm sạn, khó di động. 

Theo khảo tài liệu địa chất chung của toàn khu vực, kết hợp thực tế thi công một số 

công trình xây dựng, khu vực này có nền đất ổn định và đáp ứng được điều kiện địa chất 

công trình khu vực đã tốt. Cường độ chịu nén của nền đất đạt từ 1,2 – 1,5 daN/cm², cục 

bộ lên đến trên 2 daN/cm². 

(Nguồn: Báo cáo liên đoàn địa chất thủy văn tỉnh Bình Dương) 

Điều kiện về khí hậu, khí tượng: 

Dự án được xây dựng tại Phường Tân Định, Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, 

mang đầy đủ đặc trưng khí hậu của tỉnh. Theo "Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 

năm 2021, xuất bản năm 2022", điều kiện khí tượng thủy văn khu vực dự án trong giai 

đoạn 2017 – 2021 có các đặc điểm như sau: 

Nhiệt độ: 
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Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển hóa và phát tán các 

chất ô nhiễm trong khí quyển. Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ các phản ứng hóa 

học diễn ra càng nhanh và thời gian lưu tồn các chất ô nhiễm càng nhỏ. Sự biến thiên 

giá trị nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát tán bụi và khí thải, cũng như quá trình 

trao đổi nhiệt của cơ thể và sức khỏe người lao động. 

Theo "Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2022, xuất bản năm 2023", trong 

năm 2022, nhiệt độ trung bình năm là 27,7°C; tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 3 và 

tháng 5 với 29°C; tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 1 với 25,7°C. 

Nhiệt độ trung bình của tỉnh qua các tháng trong giai đoạn 2017 – 2021 được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 1. Nhiệt độ không khí trung bình trong giai đoạn 2017 – 2021 (oC) 

Năm 

Tháng 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 27,1 26,8 27 27,6 25,7 

2 28 26,9 27,9 27,8 26,5 

3 28,1 28,7 29 29,5 29,0 

4 28,9 29,6 30 29,7 28,9 

5 28,4 28,5 28,2 30,4 29,0 

6 28,4 27,7 28 28,0 28,7 

7 27,5 27,8 27,5 28,1 27,8 

8 27,8 27,5 27,3 28,0 28,1 

9 28,2 27,1 27 27,7 27,0 

10 27,4 27,8 27,7 26,8 27,1 

11 27,3 27,9 26,9 27,4 27,4 

12 26,8 28,1 26,6 26,9 26,6 

Cả năm 27,8 27,9 27,8 28,2 27,7 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương, năm 2022) 

Lượng mưa: 

Trong năm 2022, tỉnh Bình Dương có lượng mưa trung bình là 2.030,5 mm/năm. 

Tháng có lượng mưa nhiều nhất là tháng 7 với 288,6 mm, trong khi tháng 1 hầu như 

không có mưa. Lượng mưa trung bình trong giai đoạn từ năm 2017 – 2021 được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 2. Lượng mưa trung bình qua các tháng trong giai đoạn 2018 – 2022 (mm). 

Năm 

Tháng 
2018 2019 2020 2021 2022 
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1 32,0 57,4 6,4 0,2 14,4 

2 140,6 - - 80,2 31,4 

3 28,0 35,0 42,6 - 40,4 

4 166,8 108,2 39,4 176,4 197,0 

5 311,6 326,4 237 102,8 313,4 

6 169,2 281,6 308 304,4 120,8 

7 274,0 204,2 243,4 191,4 288,6 

8 206,8 222,8 236,8 230,8 155,2 

9 336,2 493,6 514,6 297,8 375,1 

10 411,0 260,6 315,4 246,0 265,0 

11 202,4 250,8 99,6 125,2 135,0 

12 175,6 50,8 1,6 83,8 94 

Cả năm 2.454,2 2.291,4 2.044,6 1839,0 2.030,5 

(Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Bình Dương, năm 2022) 

Độ ẩm không khí: 

Theo "Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương năm 2022, xuất bản năm 2023", độ ẩm 

trung bình là 70,8%; độ ẩm cao nhất đạt 85,0% vào tháng 9 và tháng 10; độ ẩm thấp 

nhất là 65,0% vào tháng 3. Độ ẩm trung bình qua các năm được trình bày trong bảng 

sau: 

Bảng 3. 3. Độ ẩm không khí trung bình trong giai đoạn 2018 – 2022 (%) 

Năm 

Tháng 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 84,0 88,0 81,2 65,0 69,0 

2 82,0 80,0 78,2 60,0 70,0 

3 81,0 79,0 80,6 63,0 65,0 

4 86,0 79,0 73,7 69,0 70,0 

5 93,0 89,0 79,2 73,0 78,0 

6 92,0 91,0 83,3 83,0 79,0 

7 94,0 93,0 82,9 82,0 81,0 

8 94,0 92,0 84,8 82,0 81,0 

9 93,0 94,0 84,5 84,0 85,0 

10 93,0 90,0 80,2 86,0 85,0 
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11 91,0 88,0 78,2 77,0 80,0 

12 83,0 86,0 69,5 72,0 70,0 

Cả năm 88,8 87,4 79,7 74,7 70,8 

(Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Bình Dương, năm 2022) 

Số giờ nắng trong năm: 

Số giờ nắng trung bình trong năm 2022 là 1.832,1 giờ; tháng 12 là tháng có số giờ 

nắng cao nhất (197,5 giờ) và tháng 5 là tháng có số giờ nắng ít nhất (khoảng 71,3 giờ). 

Số giờ nắng trung bình qua các tháng và năm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 4. Số giờ nắng trong giai đoạn 2018 – 2022 (Giờ). 

Năm 

Tháng 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 183,7 172,0 224,2 261,0 194,9 

2 189,1 231,4 238,2 250,0 190,0 

3 252,0 229,0 255,2 250,9 183,0 

4 221,8 217,2 203,3 230,0 147,0 

5 181,3 196,3 228,3 211,9 71,3 

6 176,0 172,0 190 175,4 140,0 

7 151,0 144,2 180 180,5 155,0 

8 165,0 158,4 156,4 190,0 185,0 

9 185,9 150,4 136,9 178,5 128,0 

10 142,1 198,0 228,5 140,0 131,7 

11 161,4 162,0 204,2 127,5 108,7 

12 197,0 177,6 250 151,1 197,5 

Cả năm 2.206,3 2.208,5 2.495,3 2.346,8 1.832,1 

(Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Bình Dương, năm 2022) 

Chế độ gió: 

Gió là yếu tố tự nhiên ảnh hưởng nhiều nhất đến sự lan truyền của các chất ô nhiễm 

trong không khí. Sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm phụ thuộc vào tốc độ gió. Tốc 

độ gió càng nhỏ thì mức độ ô nhiễm xung quanh nguồn phát sinh chất ô nhiễm càng lớn. 

Tốc độ gió càng lớn thì khả năng lan truyền bụi và các chất ô nhiễm càng xa, pha loãng 

với không khí sạch càng cao. 

Vì vậy, đây là thông số cần quan tâm khi đánh giá tác động môi trường liên quan 

đến các nguồn ô nhiễm không khí và mùi. Gió tương đối ổn định và không chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới. Vào mùa mưa, hướng gió chủ đạo là hướng 
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Tây, Tây-Nam; còn vào mùa khô thì hướng gió chủ đạo là hướng Đông, Đông-Bắc và 

Đông-Nam. 

2.1.2. Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nước thải. 

Dự án nằm ở phường Tân Định, Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nước thải 

tại dự án, sau khi được tiền xử lý, sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 

dẫn về trạm xử lý nước thải (XLNT) của Công ty để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột A), sau đó chảy vào sông Thị Tính. 

2.1.3. Chế độ thủy văn, hải văn của nguồn nước 

Trong vùng dự án, có sông Thị Tính là nguồn nước mặt tiếp nhận nước mưa, nước 

thải từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt trong vùng. 

Lượng mưa và dòng chảy: Sông Thị Tính có chế độ mưa theo mùa rõ rệt, với mùa 

mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

Lượng mưa lớn vào mùa mưa làm tăng lưu lượng nước sông, gây ra hiện tượng ngập 

lụt ở một số vùng thấp. Vào mùa khô, lưu lượng nước giảm đáng kể. 

Lưu lượng nước: Lưu lượng nước của sông Thị Tính biến đổi theo mùa, với đỉnh 

cao vào mùa mưa và thấp vào mùa khô. Biến đổi này ảnh hưởng lớn đến hoạt động nông 

nghiệp và nguồn nước cho sinh hoạt của người dân. 

2.2. Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là Sông Thị Tính sau khi được xử lý qua hệ 

thống xử lý nước thải của Công ty với công suất 100 m3/ngày. Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, và được thoát ra sông Thị Tính. Hiện tại, dự án đã 

ngừng hoạt động. Dự kiến khi được cấp giấy phép môi trường tổng lượng nước thải là 

52,5 m3/ngày.đêm. 

2.3. Các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải 

Sông Thị Tính đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước cho các hoạt động 

công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và giải trí. Tuy nhiên, các hoạt động khai thác và 

sử dụng nước này cũng tạo ra áp lực lớn lên môi trường và chất lượng nước sông. Do 

đó, cần có các biện pháp quản lý và bảo vệ nguồn nước hiệu quả để đảm bảo sự phát 

triển bền vững và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, nước thải sinh hoạt và nước thải 

cần được xử lý trước khi thải ra môi trường. 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường nơi thực hiện dự án 

Hằng năm, Công ty đều thực hiện quan trắc nước mặt tại 1 điểm trên sông Thị Tính 

cách vị trí xả thải 30 m  về phía hạ nguồn. Kết quả năm 2023 cụ thể như sau: 

Bảng 3. 5. Kết quả quan trắc nước mặt 

STT Chỉ tiêu 

Kết quả quan trắc 

Đơn vị 

QCVN 08 

MT:2015 

/BTNMT 

Cột A 

Ngày 

14.03.2023 

Ngày 

22.06.2023 

Ngày 

15.12.2023 

1 pH 6,48 6,41 6,76 mg/L 6-8,5 

2 BOD5 5 5 3,8 mg/L 6 
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3 COD 13 12 8 mg/L 15 

4 TSS 21 29 24 mg/L 30 

5 Amoni 0,02 0,19 0,16 mg/L 0,3 

6 Nitrit KPH KPH 0,035 mg/L 0,05 

7 Nitrat KPH KPH 1,54 mg/L 5 

8 Photphat 0,16 0,10 0,08 mg/L 0,2 

9 Coliform 1.000 2.300 930 
MPN/ 

100mL 
5.000 
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Chương IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn xây dựng dự án đầu tư 

Các hạng mục công trình xây dựng của dự án đã được xây dựng hoàn thiện. Trong 

quá trình nâng công suất dự án không xây dựng thêm công trình xây dựng nào mà tiến 

hành lắp đặt máy móc thiết bị bổ sung trên xưởng sản xuất hiện có. Vì vậy, dự án không 

đánh giá, đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án mà chỉ đánh giá trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị. 

2. Đánh giá dự báo tác động từ giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

Các nguồn gây tác động đến môi trường trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị 

của dự án đầu tư bao gồm: 

- Ô nhiễm môi trường không khí: khí thải, bụi, tiếng ồn. 

- Ô nhiễm môi trường nước: nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt của công 

nhân. 

- Ô nhiễm do chất thải rắn: chất thải từ quá trình lắp đặt máy móc và hoạt động 

sinh hoạt của công nhân. 

Từ các nguồn gây ô nhiễm nêu trên, dự án đề xuất các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường cụ thể theo từng nguồn trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị được 

trình bày cụ thể dưới đây: 

2.1. Đánh giá tác động liên quan đến nước thải 

Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân: 

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, nguồn nước thải chủ yếu là nước thải 

sinh hoạt của công nhân thi công. Trên thực tế, tùy từng thời điểm thi công mà số lượng 

công nhân làm việc trong nhà máy sẽ khác nhau. Ước tính bình quân khoảng 20 công 

nhân tham gia làm việc tại nhà máy nhưng không lưu trú tại nhà máy. Để giảm thiểu 

các tác động từ hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị, chủ đầu tư sẽ tận dụng tối đa nguồn 

nhân lực tại địa phương. 

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân theo mục 2.10.2 

của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng – QCVN 01:2021/BXD là 80 

lít/người/ngày với số ca làm việc là 1 ca/ngày. Lượng nước thải phát sinh được tính 

bằng 100% lượng nước sử dụng. 

Qthải = 20 người × 80 lít/người.ngày = 1,6 m3/ngày. 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì hệ số ô 

nhiễm trong nước thải sinh hoạt phát sinh, chưa qua xử lý được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 1. Hệ số các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Stt Thông số ô nhiễm Đơn vị Hệ số 

1 BOD5 g/người/ngày 45 – 54 

2 COD g/người/ngày 72 – 102 
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Stt Thông số ô nhiễm Đơn vị Hệ số 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) g/người/ngày 70 – 145 

4 Amoni g/người/ngày 2,4 – 4,8 

5 Dầu mỡ g/người/ngày 10 – 30 

6 Tổng Nitơ g/người/ngày 6 – 12 

7 Tổng Phospho g/người/ngày 0,8 – 4,0 

(Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993) 

Từ hệ số ô nhiễm trong bảng trên ta tính toán tải lượng ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt như sau: 

Bảng 4. 2. Tải lượng các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) 

trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

Stt 
Thông số ô 

nhiễm 

Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

Cột A 

1 BOD5 900 – 1.080 375 – 450 50 

2 COD 1.440 – 2.040 600 – 850 75 

3 
Chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
1.400 – 2.900 383 – 1.208 30 

4 Amoni 48 – 96 20 – 40 5 

5 Dầu mỡ 200 – 600 83 – 250 5 

6 Tổng Nitơ 120 – 240 50 – 100 20 

7 Tổng Phospho 16 – 80 6,67 – 33,33 10 

Nhận xét: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt 

động của công nhân tại công trường khá lớn. Nếu không có biện pháp thu gom, xử lý 

tốt nguồn ô nhiễm này có thể gây tác động tiêu cực đến chất lượng nước ngầm, đất, 

nước mặt tại khu vực. 

❖ Ô nhiễm do nước mưa chảy tràn: 

Lượng nước mưa chảy tràn có lưu lượng phụ thuộc chế độ khí hậu của khu vực. 

Nếu không được quản lý tốt, nước mưa có thể bị nhiễm dầu do chảy qua những khu vực 

chứa nhiên liệu, qua khu vực đậu xe… Nước mưa chảy tràn cuốn theo các tạp chất đất 

đá, cặn bẩn, dầu nhớt nhiên liệu sẽ gây ra tình trạng tắc nghẽn hệ thống thoát nước hiện 

hữu của khu vực, gây nên các vấn đề về an toàn vệ sinh và mỹ quan khu vực. 

Theo thống kê của WHO, nồng độ ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thông 

thường là: 

- Nitơ: 0,5 – 1,5 mg/l.  

- Photpho: 0,004 – 0,03 mg/l.  

- COD: 10 – 20 mg/l.  
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- TSS: 10 – 20 mg/l. 

Về cơ bản thì nước mưa có chứa thành phần các chất ô nhiễm khá thấp, do vậy 

có thể coi nước mưa là một dạng nước sạch. 

2.2. Đánh giác tác động liên quan đến khí thải 

❖ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ máy móc, thiết bị: 

Khí thải từ phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng sử dụng dầu Diesel với 

thành phần chất ô nhiễm bao gồm: Bụi, CO, SO2, NOx, THC. Tải lượng các chất ô nhiễm 

phát sinh được tính toán dựa trên hệ số phát sinh khí thải của WHO (chọn hệ số thuộc 

khu vực ngoại thành) như sau: 

Tổng thời gian lắp đặt máy móc thiết bị tại dự án: 26 ngày (01 tháng). 

Với khối lượng máy móc thiết bị là 30 tấn. Như vậy, khối lượng cần vận chuyển 

là 3,85 tấn/ngày. Loại xe sử dụng để vận chuyển là xe tải từ 3,5 tấn - 16 tấn, lấy trung 

bình loại 10 tấn. Số lượng chuyến xe hằng ngày là 01 chuyến. Vậy số lượt xe là 03 

chuyến/ngày chở máy móc thiết bị. 

Dựa vào hệ số phát thải do tổ chức WHO đưa ra, ta tính được tải lượng ô nhiễm ô 

nhiễm không khí của các xe ra vào dự án theo công thức sau: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số ô nhiễm × quãng đường vận chuyển × số lượt xe 

(xe/ngày) 

Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc vào chất lượng đường sá, mật độ xe, lưu 

lượng dòng xe, chất lượng kĩ thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Tải lượng chất ô 

nhiễm được tính toán trên dự án “hệ số ô nhiễm” do Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ 

(USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới WHO thiết lập như sau: 

Bảng 4. 3. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của phương tiện vận chuyển máy 

móc thiết bị 

Phương tiện (g/km) Bụi SO2 NOx CO THC 

Xe tải 3,5 tấn đến 16 tấn 0,9 4,29×S 11,8 6,0 2,6 

(Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993). 

Trên phạm vi diện tích dự án có thể ước tính sơ bộ nồng độ các chất ô nhiễm 

trong khí thải của các phương tiện giao thông vận tải vận chuyển máy móc thiết bị 

(quãng đường để vận chuyển máy móc thiết bị trong nội bộ dự án là 0,3 km, sử dụng 

dầu Diesel hàm lượng lưu huỳnh 0,05%) phát sinh trên khu vực dự án ở tốc độ gió nhỏ, 

điều kiện phát tán bất lợi nhất, thời gian là việc 8h/ngày. 

Kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do quá trình vận chuyển 

máy móc thiết bị như sau: 

Bảng 4. 4. Tải lượng khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông 
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Loại xe 

Quãng 

đường 

km/lượt 

Số  

lượt 

xe/ngày 

Tải lượng  (kg/km.ngày) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Xe tải 3,5 - 16 

tấn 
0,3 01 0,27 0,00064 3,54 1,8 0,78 

Tải lượng (mg/m.s) 0,009375 2,2×10-5 0,12 0,06 0,027 

Tính toán mức độ lan truyền bụi và khí độc: 

Trên thực tế nghiên cứu khu vực dự án, các yếu tố khí tượng, địa hình trong khu 

vực, dựa trên mô hình tính toán khuyếch tán chất ô nhiễm trong môi trường không khí 

đối với nguồn đường và nguồn mặt để xác định mức độ lan truyền chất ô nhiễm trong 

môi trường không khí. Phạm vi ảnh hưởng của bụi, khí độc hại trên tuyến đường như 

sau: 

Sơ đồ tính nguồn đường: là nguồn do các phương tiện vận chuyển gây ra. 

Để đơn giản hoá, ta xét nguồn đường là nguồn thải liên tục và ở độ cao gần mặt 

đất, gió thổi vuông góc với nguồn đường. 

Nồng độ bụi và các chất ô nhiễm được tính toán theo mô hình khuếch tán nguồn 

đường như sau: (Công thức Sutton): 

 

(*) 

Trong đó:  

E: lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian 

(mg/m.s), E được tính toán ở phần trên:      

z: hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. z 

được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn 

định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây: 

z = 0,53 × x0,73 

x: khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi. 

u: Tốc độ gió trung bình (m/s), tại khu vực có tốc độ gió trung bình là  0,6 m/s.  

z: độ cao của điểm tính (m), tính ở độ cao 0,5 m. 

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), coi mặt đường bằng mặt 

đất, h = 0 m. 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 

hưởng của địa hình,… Dựa trên tải lượng chất ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào 

công thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với 

nguồn thải (tim đường) được thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 4. 5. Nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải 
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Đại lượng 
Chất ô nhiễm 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Tải lượng E (mg/m.s) 0,009375 2,2×10-5 0,12 0,06 0,027 

Nồng độ tại điểm cách đường 10 

m (mg/m3) 
0,009 0,000021 0,114 0,057 0,026 

Nồng độ tại điểm cách đường 20 

m (mg/m3) 
0,005 0,000012 0,068 0,034 0,015 

Nồng độ tại điểm cách đường 40 

m (mg/m3) 
0,003 0,000008 0,041 0,020 0,009 

Nồng độ tại điểm cách đường 60 

m (mg/m3) 
0,002 0,000006 0,030 0,015 0,007 

Nồng độ tại điểm cách đường 80 

m (mg/m3) 
0,002 0,000004 0,023 0,011 0,005 

QCVN 05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 
0,3 0,35 0,2 30 - 

Ghi chú: QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

môi trường không khí xung quanh. 

Nhận xét:  

Khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển phát sinh trong suốt quãng 

đường vận chuyển là không vượt giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT bởi 

đây là nguồn thải di động, do đó khí thải sau khi phát sinh sẽ không tập trung một chỗ 

mà được pha loãng vào môi trường xung quanh làm giảm nồng độ. Bên cạnh đó, sự phát 

sinh khí thải trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị là không liên tục, chỉ phát sinh 

trong thời gian vận chuyển, do đó mức ảnh hưởng là không đáng kể, tuy nhiên vẫn cần 

biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động đến môi trường. 

Ngoài ra, hoạt động của các phương tiện vận tải chở nguyên vật liệu, máy móc 

thiết bị và các phương tiện giao thông làm tăng mật độ xe cộ tại khu vực gần dự án, gia 

tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Hoạt động vận chuyển còn gây xuống cấp, hư hỏng các 

tuyến đường giao thông mà xe vận chuyển đi qua nếu như không có biện pháp sửa chữa, 

khắc phục kịp thời. 

❖ Khí thải từ các hoạt động cơ khí trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết 

bị: 

Trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị, quá trình hàn được sử dụng để liên kết 

các vật liệu kim loại với nhau. Quá trình hàn sẽ phát sinh một lượng bụi và hơi khí thải 

nhất định. Thành phần chính phát sinh từ quá trình hàn là bụi và hơi kim loại. 

Nhà thầu lắp đặt thiết bị hiện nay chủ yếu sử dụng que hàn điện, phương pháp có 

chi phí hợp lý, linh động, dụng cụ hàn đơn giản, dễ vận chuyển. Tuy nhiên lại phát sinh 

bụi và hơi kim loại nhiều hơn các phương pháp hàn khác. 

Tham khảo nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn theo Phạm Ngọc Đăng, 

Môi trường không khí, NXB KHKT, 2000 được tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 4. 6. Nồng độ các chất khí độc trong quá trình hàn điện vật liệu kim loại 
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Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn, mm 

Trung 

bình 

2,5 3,25 4 5 6 4,15 

Khói hàn (mg/1 que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 835,4 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 27 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 35,4 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT, 2000) 

Tải lượng khí thải từ công đoạn hàn được dự báo là không cao so với các nguồn 

ô nhiễm khác nhưng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người thợ hàn. 

Khi tiếp xúc với khói hàn sẽ gây các triệu chứng cấp tính như kích ứng mắt, mũi 

họng, chóng mặt, buồn nôn… Nếu tiếp xúc dài với khói hàn có thể gây ra tổn thương 

về hô hấp và các bệnh khác như ung thư phổi, ung thư thanh quản và các bệnh đường 

tiết niệu khác. Đặc biệt là khi hàn trong không gian kín, khí Carbon monoxit hình thành 

có thể gây tử vong cho người lao động. 

2.3. Đánh giác tác động liên quan đến chất thải rắn 

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, chất thải rắn phát sinh từ 3 nguồn: 

- Chất thải rắn từ công đoạn lắp đặt. 

- Chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt của công nhân. 

- Chất thải nguy hại. 

❖ Phế thải từ giai đoạn lắp đặt: 

Chất thải rắn trong quá trình lắp đặt chủ yếu là các loại bao bì máy móc thiết bị, 

các bộ phận dư thừa... Lượng chất thải rắn này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

người lao động nhưng lại làm mất cảnh quan, chiếm diện tích trong nhà máy. 

❖ Chất thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân lắp đặt máy móc thiết bị: 

Rác sinh hoạt gồm các loại không có khả năng phân hủy sinh học như vỏ đồ hộp, 

bao bì nhựa, thủy tinh và các loại có hàm lượng hữu cơ cao; có khả năng phân hủy sinh 

học như vỏ trái cây, phần loại bỏ của rau quả, thực phẩm thừa… Rác sinh hoạt phát sinh 

từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân. 

Lượng rác sinh hoạt trung bình do một người tạo ra trong 1 ngày (1 ca làm việc) 

là 1,0 kg/ người/ngày. Vậy có thể ước tính lượng rác sinh hoạt của công nhân phát sinh 

trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị là: 1,0 kg/người/ngày × 20 người = 20 kg/ngày. 

Mặc dù khối lượng rác thải sinh hoạt không quá lớn nhưng nếu không có biện 

pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ rác ngày càng nhiều sẽ gây tác động đến 

chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây mùi hôi. Rác thải sinh hoạt nếu 

vứt bỏ lung tung hay không thu gom đổ bỏ hợp lý sẽ là nơi chuột, gián và các vi sinh 

vật gây bệnh ẩn náu và phát triển. Ngoài ra, nước mưa chảy tràn ngang qua khu vực để 

rác có thể kéo theo các chất ô nhiễm đưa vào hệ thống thoát nước. 

❖ Chất thải rắn thông thường từ hoạt động của công nhân lắp đặt máy móc 

thiết bị: 
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Chất thải rắn trong quá trình lắp đặt chủ yếu là các loại bao bì máy móc thiết bị, 

các bộ phận dư thừa... Lượng chất thải rắn này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

người lao động nhưng lại làm mất cảnh quan, chiếm diện tích trong nhà máy. 

Tham khảo từ những dự án có tính chất và quy mô tương tự thì thành phần và 

khối lượng chất thải rắn thông thường trong thời gian 01 tháng như sau: 

- Bìa carton: 3 kg. 

- Nhựa: 5 kg. 

- Giấy: 3 kg. 

- Bao bì nilong: 3 kg. 

❖ Chất thải nguy hại từ hoạt động sinh hoạt và lắp đặt máy móc thiết bị của 

dự án: 

Tham khảo từ những dự án có tính chất và quy mô tương tự thì thành phần và 

khối lượng chất thải nguy hại trong thời gian 01 tháng như sau: 

- Dầu động cơ hộp số và bôi trơn tổng hợp thải (nhớt thải): phát sinh từ hoạt động 

vệ sinh sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị: 3 kg. 

- Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại: 5 kg. 

- Cặn sơn, sơn và véc ni thải có dung môi hữu cơ hoặc các thành phần nguy hại 

khác: 3 kg. 

- Bao bì cứng thải bằng nhựa: 5 kg. 

- Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải: 0,5 kg. 

Mã CTNH được thể hiện trong bảng như sau: 

Bảng 4. 7. Thành phần chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn lắp đặt máy móc 

thiết bị 

Stt Thành phần chất thải Khối lượng Đơn vị tính Mã CTNH 

1 

Dầu động cơ hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 

(nhớt thải) 

3 Kg 17 02 04 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

3 Kg 18 02 01 

3 

Cặn sơn, sơn và véc ni 

thải có dung môi hữu cơ 

hoặc các thành phần nguy 

hại khác 

3 Kg 08 01 01 
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Stt Thành phần chất thải Khối lượng Đơn vị tính Mã CTNH 

4 
Bao bì cứng thải bằng 

nhựa 
5 Kg 18 01 03 

5 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 

0,5 Kg 16 01 06 

Tổng cộng 16,5 Kg - 

2.4. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.4.1 Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

❖ Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Hệ thống thoát nước thải được xây dựng riêng biệt với hệ thống thoát nước 

mưa. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi lắp đặt máy móc, thiết bị từ hoạt 

động vệ sinh, rửa tay,… Lượng nước thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng 

và lắp đặt máy móc, thiết bị khoảng 1,6 m3/ngày.đêm (bao gồm 20 công nhân cho quá 

trình thi lắp đặt máy móc thiết bị). Công nhân lắp đặt máy móc thiết bị sẽ được bố trí sử 

dụng các nhà vệ sinh có sẵn trong nhà xưởng của nhà máy hiện hữu. Nước thải sinh hoạt 

này sẽ được xử lý bằng các bể tự hoại xây của Công ty. Nước thải sau khi qua bể tự hoại 

sẽ được thu gom và dẫn về trạm XLNT. 

- Bể tự hoại của nhà máy hiện hữu có thể tích 200 m3 và hệ thống xử lý nước thải 

của Công ty công suất 100 m3/ngày đủ khả năng tiếp nhận nước thải sinh hoạt của lượng 

công nhân tham gia thi công lắp đặt này đạt QCVN 40:2011/BTNMT. 

❖ Đối với nước mưa: 

- Hệ thống thoát nước mưa của dự án được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, 

thoát nước thải. 

- Các công trình thu gom nước mưa của dự án đã hoàn thiện trong giai đoạn hiện 

hữu trong giai đoạn nâng công suất dự án không xây dựng thêm công trình thu gom 

nước mưa mới. 

2.4.2. Công trình, biện pháp xử lý khí thải 

Từ những phân tích trên, đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 

trong quá trình vận chuyển lắp đặt máy móc, thiết bị như sau: 

- Không sử dụng các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng. 

- Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phương tiện giao thông hoạt 

động trong dự án cùng thời điểm. 

- Phun nước sân bãi, đường nội bộ vào mùa khô để giảm bụi và hơi nóng do xe 

vận chuyển ra vào dự án. 

- Quy định tốc độ đối với các phương tiện di chuyển trong khuôn viên dự án. 

Đối với các phương tiện vận chuyển thuộc tài sản của Công ty, Công ty luôn tiến 

hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí độc hại của các 

phương tiện này. 
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2.4.3. Công trình, biện pháp xử lý chất thải rắn 

Để kiểm soát chất thải rắn, chủ dự án sẽ bố trí các thùng rác thu gom chất thải 

sinh hoạt, sau đó đưa về các kho lưu trữ đã được xây dựng của nhà máy để chuyển giao 

cho đơn vị chức năng thu gom, xử lý. Chất thải trong quá trình lắp đặt thiết bị được bán 

phế liệu (loại chất thải có thể tái chế), các loại khác thu gom cùng với chất thải sinh 

hoạt. Đặc biệt, đối với CTNH, chủ dự án sẽ đặt các thùng chứa để thu gom riêng, lưu 

trữ đúng quy định và chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý an 

toàn lượng chất thải này khi số lượng nhiều. 

3. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn dự án đi vào vận hành 

Các tác động có thể ảnh hưởng đến môi trường của dự án khi đi vào hoạt động bao 

gồm: 

Bảng 4. 8. Các tác động của dự án trong giai đoạn đi vào vận hành 

Stt 
Loại chất 

thải 

Nguồn phát sinh chất 

thải 
Tác động 

1 Khí thải 

Khí thải từ các phương 

tiện giao thông của cán 

bộ công nhân viên 

Việc thải ra các loại khí độc hại như 

carbon monoxide (CO), hydrocarbons 

(HC), nitrogen oxides (NOx), và hạt 

mịn PM2.5. Những chất này gây ra vấn 

đề sức khỏe cho con người, bao gồm 

các bệnh về đường hô hấp và tim mạch, 

cũng như ảnh hưởng đến hệ thống sinh 

thái 

Khí thải từ các phương 

tiện vận chuyển nguyên 

liệu và sản phẩm 

2 Nước thải 

Nước thải từ hoạt động 

nấu ăn 
Gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi 

trường đất, nguồn nước ngầm và ảnh 

hưởng đến mỹ quan khu vực. 

Ảnh hưởng đến giới hạn tiếp nhận 

nước thải của KCN Bắc Đồng Phú 
Nước thải sinh hoạt từ 

nhà vệ sinh công nhân 

3 

Chất thải 

rắn sinh 

hoạt 

Phát sinh từ hoạt động 

sinh hoạt của công 

nhân viên dự án 

Ảnh hưởng đến môi trường không 

khí, đất, nước xung quanh dự án 

Chất thải 

rắn công 

nghiệp 

thông 

thường 

Phát sinh từ quá trình 

sản xuất 

Chất thải 

nguy hại 

Phát sinh từ quá trình 

sản xuất, bảo trì bảo 

dưỡng thiết bị 
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3.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1. Đánh giá tác động từ các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí 

❖ Ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông và phương tiện vận chuyển 

Ô nhiễm do hoạt động giao thông của cán bộ công nhân viên: 

Dự án tuyển dụng thêm lao động nên số lượng lao động sau khi nâng công suất là 

500 người. Dự án tính toán số lượng phương tiện: Toàn bộ lao động đi xe máy với chiều 

dài quãng đường di chuyển tối đa khoảng 15 km. 

Như vậy tổng lượng nhiên liệu cần cung cấp cho các phương tiện lưu thông trong 

khu vực Dự án được tính như bảng sau: 

Bảng 4. 9. Lượng nhiên liệu tiêu thụ của các phương tiện giao thông trong giai đoạn 

vận hành của Dự án 

STT Thông số Xe gắn máy 

1 Số lượng (xe) 500 

2 Định mức tiêu thụ (lít/km)(1) 0,03 

3 Chiều dài quãng đường (km) 15 

4 Thể tích xăng (dầu) tiêu thụ (lít) 225 

5 Khối lượng nhiên liệu tiêu thụ (kg)(2) 180 

 (Nguồn: Thông tư 65/2014/TT-BGTVT và kết quả tính toán của Công ty TNHH Tư 

vấn TCPT) 

Ghi chú: 

(1) Thông tư 65/2014/TT-BGTVT. 

(2) Tính = Thể tích/trọng lượng riêng: Xăng 0,8kg/lít, dầu 0,86kg/lít. 

Hệ số ô nhiễm và tải lượng ô nhiễm do khí thải giao thông của WHO được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 4. 10. Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông trong 

giai đoạn vận hành của Dự án 

STT Động cơ 
Thông số 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

I Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu)(*) 

1 Xe máy - 20S 8 525 80 

II Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) 

1 Xe máy 0,00 18 1.440 94.500 14.400 

(*)Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1993) 

Trong đó: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu: Xăng = 0,005% theo TCVN 

6776:2005 Xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật. Dầu DO = 0,05% theo TCVN 

5689:2013 Nhiên liệu điêzen (DO) – Yêu cầu kỹ thuật. 
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Nồng độ ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông tính toán theo mô hình lan 

của Sutton như sau: 

Bảng 4. 11. Nồng độ các chất ô nhiễm khí thải sinh ra từ các hoạt động giao thông 

trong giai đoạn vận hành của Dự án 

STT 
Khoảng cách 

(m) 

Thông số 

Bụi SO2 NOx CO VOC  

(mg/m3) 

 Nồng độ tính toán 

1 5 0 ,0E+00 5 , 3 E - 0 5 4 , 2 E - 0 3 2 , 8 E - 0 1 4 , 2 E - 0 2 

2 20 0 ,0E+00 2 , 8 E - 0 5 2 , 3 E - 0 3 1 , 5 E - 0 1 2 , 3 E - 0 2 

3 50 0 ,0E+00 1 , 6 E - 0 5 1 , 3 E - 0 3 8 , 5 E - 0 2 1 , 3 E - 0 2 

4 75 0 ,0E+00 1 , 2 E - 0 5 1 , 0 E - 0 3 6 , 6 E - 0 2 1 , 0 E - 0 2 

5 100 0 ,0E+00 1 , 0 E - 0 5 8 , 3 E - 0 4 5 , 4 E - 0 2 8 , 3 E - 0 3 

6 150 0 ,0E+00 7 , 8 E - 0 6 6 , 3 E - 0 4 4 , 1 E - 0 2 6 , 3 E - 0 3 

7 200 0 ,0E+00 6 , 4 E - 0 6 5 , 1 E - 0 4 3 , 4 E - 0 2 5 , 1 E - 0 3 

8 250 0 ,0E+00 5 , 5 E - 0 6 4 , 4 E - 0 4 2 , 9 E - 0 2 4 , 4 E - 0 3 

9 300 0 ,0E+00 4 , 8 E - 0 6 3 , 9 E - 0 4 2 , 5 E - 0 2 3 , 9 E - 0 3 

10 350 0 ,0E+00 4 , 3 E - 0 6 3 , 5 E - 0 4 2 , 3 E - 0 2 3 , 5 E - 0 3 

11 400 0 ,0E+00 3 , 9 E - 0 6 3 , 2 E - 0 4 2 , 1 E - 0 2 3 , 2 E - 0 3 

12 500 0 ,0E+00 3 , 4 E - 0 6 2 , 7 E - 0 4 1 , 8 E - 0 2 2 , 7 E - 0 3 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,15 0,35 0,2 30 -- 

(Nguồn: Kết quả tính toán của Công ty TNHH Tư vấn TCPT) 

Nhận xét: 

Theo Bảng trên có thể nhận thấy rằng, nồng độ các chất ô nhiễm gây ra bởi các 

phương tiện giao thông đến khoảng cách 500m hầu hết đều nằm trong mức tiêu chuẩn 

QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ). Do đây là nguồn di động nên lượng chất ô 

nhiễm sẽ trải đều trên toàn bộ tuyến đường. Trên phương diện tính toán, các số liệu cho 

thấy lượng ô nhiễm phát thải không đáng kể.  

Ô nhiễm do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm: 

Toàn bộ nguyên vật liệu và sản phẩm vận chuyển bằng xe tải, container, tải trọng 

của xe 45 tấn. Khối lượng cần vận chuyển khoảng 56.470 tấn/năm → lượng xe cần vận 

chuyển khoảng 1255 xe/năm với chiều dài quãng đường di chuyển khoảng 30km. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) áp dụng đối với các loại 

xe vận tải sử dụng dầu DO có tải trọng xe >16,0 tấn, tổng tải lượng các chất ô nhiễm 

trong khí thải từ các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm 

ước tính tại bảng sau: 
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Bảng 4. 12. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ các phương tiện vận 

chuyển trong giai đoạn vận hành của Dự án 

STT 
Chất ô  

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(kg/1.000 

km) 

Tổng chiều 

dài tính toán  

(1.000 km)(*) 

Tổng tải 

lượng 

(kg/năm)(**) 

Tải lượng 

trung bình 

(kg/ngày)(***) 

Tải lượng 

trung bình 

(kg/h)(****) 

1 Bụi 1,3 37,65 48,945 0,1569 0,039 

2 SO2 6,1S 37,65 11,48 0,0368 0,009 

3 NOx 19,4 37,65 730,41 2,341 0,585 

4 CO 3,1 37,65 116,72 0,3741 0,094 

5 VOC 0,8 37,65 30,12 0,0965 0,024 

(Nguồn: Kết quả tính toán của Công ty TNHH Tư vấn TCPT) 

Ghi chú:  

- Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05% (Theo Tiêu chuẩn TCCS 

03:2015/PLX sửa đổi, bổ sung lần 2 của Petrolimex). 

 (*): Được tính toán = Số lượt xe (lượt xe) x 30 (km)/1000. 

 (**): Tổng tải lượng = Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) x Tổng chiều dài tính 

toán (1.000 km). 

(***): Tải lượng trung bình (kg/ngày) = Tổng tải lượng (kg/thời gian vận 

chuyển)/Số ngày vận chuyển (ngày/năm): 200 ngày/năm. 

- (****): Tải lượng trung bình (kg/h) = Tải lượng trung bình 

(kg/ngày)/4(h/ngày). 

Lượng phát thải liên quan đến xe vận chuyển đất được phân bố liên tục trên toàn 

tuyến. Do đó có thể xem nguồn phát thải là nguồn đường để đánh giá sự lan truyền của 

chất ô nhiễm trong không khí theo chiều gió. 

Nồng độ bụi hô hấp và các chất ô nhiễm tại khoảng cách x cuối hướng gió từ nguồn 

đường được đánh giá theo mô hình cải biên của Sutton với kết quả như sau: 

Bảng 4. 13. Nồng độ các chất ô nhiễm khí thải sinh ra từ các hoạt động vận chuyển 

sản phẩm của Dự án 

STT 
Khoảng cách 

(m) 

Thông số 

Bụi SO2 NOx CO THC 

(mg/m3) 

 Nồng độ tính toán 

1 5 10,664 2,502 159,147 25,431 6,563 

2 20 5,689 1,335 84,896 13,566 3,501 

3 50 3,285 0,771 49,029 7,835 2,022 

4 75 2,526 0,593 37,702 6,024 1,555 

5 100 2,086 0,489 31,130 4,974 1,284 

6 150 1,584 0,372 23,632 3,776 0,975 
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STT 
Khoảng cách 

(m) 

Thông số 

Bụi SO2 NOx CO THC 

(mg/m3) 

7 200 1,298 0,305 19,373 3,096 0,799 

8 250 1,111 0,261 16,581 2,650 0,684 

9 300 0,978 0,229 14,590 2,331 0,602 

10 350 0,877 0,206 13,088 2,091 0,540 

11 400 0,798 0,187 11,908 1,903 0,491 

12 500 0,681 0,160 10,163 1,624 0,419 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
0,3 0,35 0,2 30 -- 

Nhận xét: 

Theo Bảng trên có thể nhận thấy rằng, nồng độ các chất ô nhiễm gây ra bởi các 

phương tiện vận chuyển đến 500m hầu hết đều đạt tiêu chuẩn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ), chỉ có NOx và bụi vượt so với quy định. 

Phép tính trên chỉ giả sử nguồn thải là một nguồn điểm. Trên thực tế, nồng độ các 

chất ô nhiễm sẽ thấp hơn rất nhiều do do gió pha loãng và phát tán khí thải giao thông, 

thì tác động của khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải là nhỏ không đáng kể. 

Các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào Dự án đều được kiểm định theo quy 

định và có giấy xác nhận của cơ quan chức năng đủ điều kiện về xả khí thải, đồng thời 

quá phương tiện ra vào Dự án đều phải hạn chế tốc độ (≤20 km/h) nên ảnh hưởng ô 

nhiễm do khí thải phương tiện vận chuyển là hoàn toàn không đáng kể 

❖ Đối với bụi và khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất của dự án (Không 

phát sinh) 

❖ Mùi phát sinh từ quá trình phân hủy rác và từ hệ thống thoát nước  

Từ hệ thống thoát nước:  

Các loại hơi khí độc hại cũng có điều kiện phát sinh từ hệ thống thoát nước rất đa 

dạng như NH3, H2S, CH4,… và các loại khí khác tùy thuộc vào thành phần nước thải. 

Lượng hơi khí độc hại này không lớn, nhưng có mùi đặc trưng.  

Các sản phẩm dạng sol khí chính từ quá trình phân hủy chất hữu cơ sẽ phát sinh 

các khí gồm NH3, H2S, CH4… Trong đó, H2S là chất gây mùi hôi chính, còn CH4 là chất 

gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định. 

Mùi từ quá trình phân hủy rác thải sinh hoạt: 

Từ các thùng chứa chất thải sinh hoạt: Trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích 

hợp, quá trình lên men, phân hủy kị khí sẽ gây ra một số hơi khí độc và mùi hôi thối 

phát tán lan ra khu vực lân cận nếu không được thu gom kịp thời. Rác thải sinh hoạt có 

thành phần đơn giản chứa chủ yếu chất hữu cơ dễ phân huỷ (có nguồn gốc động, thực 

vật) và khoảng 40% là các loại bao bì (giấy bìa, chất dẻo, thuỷ tinh…). Rác sinh hoạt 

nếu không thu gom và đưa đi xử lý ngay sẽ phân hủy sinh ra các chất khí gây mùi hôi 

thối như H2S, NH3… đồng thời, thu hút chuột, ruồi nhặng và các loại côn trùng truyền 

bệnh. 
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❖ Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí cụ thể như sau: 

Tác động của các chất gây ô nhiễm môi trường không khí được thể hiện qua 

bảng sau: 

Bảng 4. 14. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

STT Thông số Tác động 

1 Bụi 
- Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi 

- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh ở đường tiêu hóa 

2 Khí SO2  

- Là một trong các chất chủ yếu gây ô nhiễm môi trường và là một 

trong những tác nhân chính gây mưa acid. Không khí chứa SO2 gây 

hại cho sức khỏe con người (gây viêm phổi, mắt và da,..) 

3 
Cacbon Oxit 

CO 

- Giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào 

do CO kết hợp với hemoglobin tạo thành carboxy – hemoglobin. 

- Thực vật ít nhạy cảm với CO hơn người, nhưng ở nồng độ cao 

(100 – 10.000ppm) nó làm cho lá rụng, bị xoắn quăn, diện tích lá bị 

thu hẹp, cây non bị chết yểu.  CO có tác dụng kềm chế sự hô hấp 

của tế bào thực vật. 

4 Khí NO2 

- Là một trong các chất chủ yếu gây ô nhiễm môi trường và là một 

trong những tác nhân chính gây mưa acid và gây hiệu ứng nhà kính. 

Không khí chứa NO2 gây hại cho sức khỏe con người (gây viêm 

đường hô hấp, mắt và da,..) và động thực vật. 

5 

Hợp chất hữu 

cơ dễ bay hơi 

(VOC) 

- Gây khó chịu mắt và da, các vấn đề liên quan đến phổi và đường 

hô hấp, gây nhức đầu, chóng mặt, các cơ bị yếu đi hoặc gan và thận 

bị hư tổn. 

- VOC kết hợp với ánh sáng, NO2 và O2 tạo ra O3 và CO2: Đây là 

các khí nhà kính ảnh hưởng tới khí quyển cũng như  xấu tới sức 

khỏe của con người 

7 NH3 

- Là một chất khí không màu, có mùi khó chịu, ngưỡng giới hạn 

tiếp nhận mùi là 37 mg/m3, tỉ trọng so với không khí là 0,59. Khí 

có mùi rất cay và có thể phát hiện ở nồng độ 5 ppm. Nồng độ NH3 

điển hình trong chuồng có môi trường được điều hoà và thông 

thoáng tốt là 20 ppm và đạt 50 ppm nếu để phân tích tụ trên nền 

cứng. Vào mùa đông tốc độ thông gió chậm hơn thì có thể vượt 50 

ppm và có thể lên đến 100 – 200 ppm (Theo Hội đồng hạt cốc Hoa 

Kỳ, 1996). 

8 H2S 

- Được sinh ra do vi sinh vật yếm khí phân huỷ protein và các vật 

chất hữu cơ co chứa Sunfua khác. Khí thải H2S sinh ra được giữ lại 

trong chất thải lỏng. Khí H2S có mùi rất khó chịu và gây độc thậm 

chí ở nồng độ thấp.  

9 CH4 

- Là khí LPG tự nhiên, không màu, không mùi. Khí Mêtan hoàn 

toàn không độc. Nguy hiểm đối với sức khỏe là có thể gây bỏng nhiệt 

và có thể gây ngạt. Khí Mêtan dễ cháy và có thể tác dụng với không 

khí tạo ra sản phẩm dễ cháy nổ. Mêtan rất hoạt động đối với các chất 

ôxi hoá, halogen và một vài hợp chất của halogen. Ngoài ra, khí 

Mêtan còn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hiệu ứng 

nhà kính. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Halogen
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 (Nguồn: Tổng hợp tài liệu). 

3.1.2. Đánh giá tác động từ các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 

❖ Đối với nước thải: 

Dự án tính toán lưu lượng nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước sử dụng. Cụ 

thể như sau: 

Bảng 4. 15. Lưu lượng nước sử dụng và lưu lượng xả thải trong giai đoạn vận hành 

của Dự án 

STT Mục đích sử dụng 

Nhu cầu sử 

dụng 

(m3/ngày.đêm) 

Nhu cầu 

xả thải 
Ghi chú 

1 Nước sử dụng cho sinh hoạt 40 40 Được dẫn về 

HTXL nước 

thải của Công 

ty 
2 

Nước sử dụng cho hoạt động 

nấu ăn 
12,5 12,5 

3 Đối với hoạt động tưới cây 4,8 -  

Tổng 57,3 52,5  

(Nguồn:Công ty TNHH Sarah) 

Đặc trưng ô nhiễm của các nguồn nước thải phát sinh 

Bảng 4. 16. Đặc trưng ô nhiễm có trong nước thải của Dự án 

STT Công đoạn Đặc trưng ô nhiễm 

1 
Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh 

hoạt 

BOD (250 – 400 mg/l); TSS (300 – 

400); Tổng Nito (60 mg/l); tổng 

phosphor (6,86); Coliforrm (106 – 109 

MPN/100ml) 

2 Nước thải từ hoạt động nấu ăn 

Nước thải từ nấu ăn chứa dầu mỡ, chất 

rắn lơ lửng, chất hữu cơ (BOD, COD), 

hóa chất tẩy rửa, nitơ và photpho, dễ 

gây ô nhiễm và tắc nghẽn nếu không 

xử lý. 

Tác động 

Nước thải từ hoạt động của dự án nếu không xử lý triệt để sẽ gây ô nhiễm nghiêm 

trọng đến môi trường đất, nguồn nước ngầm và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực. Đặc 

trưng của loại nước thải này là có nhiều chất lơ lửng, nồng độ chất hữu cơ cao và nhiều 

vi sinh vật gây bệnh: 

- Nước thải có hàm lượng chất lơ lửng cao: các chất rắn lơ lửng khi thải ra môi 

trường nước sẽ nổi lên trên mặt nước tạo thành lớp dầy, lâu dần lớp đó ngả màu xám, 

không những làm mất vẻ mỹ quan mà quan trọng hơn chính lớp vật nổi này sẽ ngăn cản 

quá trình trao đổi oxy và truyền sáng, dẫn nước đến tình trạng kỵ khí. Mặt khác một 

phần cặn lắng xuống đáy sẽ bị phân hủy trong điều kiện kỵ khí, sẽ tạo ra mùi hôi cho 

khu vực xung quanh. Chất rắn lơ lửng sẽ làm giảm khả năng quang hợp, đồng thời làm 

giảm sự sinh trưởng và phát triển của thực vật trong nước. 
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- Nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao: hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ làm nồng 

độ oxy hòa tan (DO) trong nước giảm đi nhanh chóng do vi sinh vật cần lấy oxy hòa tan 

trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, CH4 … Nếu 

nồng độ DO dưới 3 mg/l sẽ kìm hãm sự phát triển của thủy sinh vật và ảnh hưởng đến 

sự phát triển của hệ sinh thái thủy vực. Loại nước thải này nếu bị ứ đọng ngoài môi 

trường sẽ gây mùi hôi thối khó chịu do các chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành. Mặt khác 

do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ sẽ làm cho các hợp chất nitơ và phosphor 

khuyếch tán trở lại trong nước, sự gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng này trong nước 

có thể dẫn đến hiện tượng phú dưỡng hóa.  

- Nước thải có chứa N, P: các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải 

chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa. Phú dưỡng làm giảm sút chất 

lượng nước do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và có thể có độc tố do tảo tiết ra 

gây cản trở đời sống của thủy sinh. 

- Nước thải có chứa các vi sinh vật gây bệnh: làm lây lan dịch bệnh, gây nguy hiểm 

cho sức khỏe con người và động vật khi sử dụng nguồn nước bị nhiễm vi sinh vật gây 

bệnh. Nước có lẫn các loại vi khuẩn gây bệnh thường là nguyên nhân của các dịch bệnh 

thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Tùy điều kiện mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh 

hay yếu. Các nguồn nước thiên nhiên thường có một số loài vi khuẩn thường xuyên 

sống trong nước hoặc một số vi khuẩn từ đất nhiễm vào. Coliform là nhóm vi khuẩn 

đường ruột hình que hiếu khí hoặc kỵ khí tùy tiện và đặc biệt là Escherichia Coli (E. 

Coli). E.Coli là một loại vi khuẩn có nhiều trong phân người và phân động vật máu 

nóng. Salmonella là vi khuẩn gây bệnh thương hàn, phó thương hàn. Ước tính có tới 

70% bệnh truyền nhiễm được truyền qua đường nước có nhiễm tác nhân gây bệnh. 

❖ Nước mưa chảy tràn: 

Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với 

các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm… Khi chảy qua các vùng chứa 

các chất ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, 

tạo điều kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. 

Tính toán lượng nước mưa lớn nhất tại khu vực Dự án: 

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng lưới và Công 

trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế thì lưu lượng tính toán thoát nước mưa như sau: 

Lưu lượng tính toán thoát nước mưa (l/s) được xác định theo công thức tổng quát 

sau: 

Q= q.C.F   (1) 

q - Cường độ mưa tính toán (l/s.ha ) 

C - Hệ số dòng chảy 

F - Diện tích lưu vực (ha) 

Hệ số dòng chảy C phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán 

P, xác định theo Bảng 3 của TCVN 7957:2008. 

Cường độ mưa tính toán có thể xác định bằng biểu đồ hoặc công thức khác nhau, 

nhưng nên có đối chiếu so sánh để đảm bảo độ chính xác cao: 
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𝑞 =
𝐴(1 + 𝐶𝑙𝑔𝑃)

(𝑡 + 𝑏)𝑛
     (2) 

Trong đó: 

q - Cường độ mưa (l/s.ha); 

t - Thời gian dòng chảy mưa (phút) ~ 180 phút. 

P- Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm);Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P phụ 

thuộc vào qui mô và tính chất công trình, xác định theo Bảng 3 của TCVN 7957:2008. 

Chọn trung bình P = 5 (năm). 

A,C,b,n- Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương. Số liệu tham chiếu 

theo các hằng số khí hậu của Tp.Hồ Chí Minh tại Phụ lục B của TCVN 7957:2008. 

Trong đó: A = 11.650, C = 0,58, b = 32, n = 0,95. 

➔ 𝑞 =
11650(1+0,58𝑙𝑔10)

(120+32)0,95
= 159,5𝑙/𝑠. ℎ𝑎    

Hệ số dòng chảy C xác định bằng mô hình tính toán quá trình thấm:Trong trường 

hợp không có điều kiện xác định theo mô hình toán thì đại lượng C, phụ thuộc tính chất 

mặt phủ của lưu vực và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P, được chọn theo Bảng 5 của 

TCVN 7957:2008. 

Kết quả tính toán lượng nước mưa chảy tràn của Công ty theo công thức (1) như sau: 

Bảng 4. 17. Kết quả tính toán lượng nước mưa chảy tràn tối đa 

STT Loại lớp phủ 

Diện tích 

(F - ha) 

Hệ số dòng 

chảy (C) 
q (l/s.ha) Q (l/s) 

(1) (2) (3) (4) = (1*2*3) 

1 Diện tích cây xanh 0,4776 0,77 159,5 58,66 

2 Đường nội bộ, sân bãi 0,7276 0,34 159,5 39,46 

Tổng - - - 
98,12 l/s ~ 

0,098 m3/s. 

Lượng nước mưa phát sinh tối đa là 0,098 m3/s với chu kỳ lập lại trận mưa là 5 

năm và thời gian mưa t = 180phút.  

Như vậy lượng nước mưa tối đa ngày phát lớn nhất trong 1 năm = 0,098 m3/s x 

180 phút x 60s = 1.058,4 m3/năm (chỉ xảy ra 1 trận). 

Còn các ngày khác sẽ lấy theo lưu lượng đo đạc lớn nhất từ năm 2015 – 2021 tại 

trạm quan trắc: Lượng mưa chảy tràn hàng năm này sẽ được tính toán như sau: 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn cao nhất: Qmax = 0,278 KIA (m3/s) (nguồn: Lê 

Trình, Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ 

thuật, 1997). 

Trong đó:  

A: diện tích tính toán nước mưa thu gom. 

I: Cường độ mưa trung bình cao nhất: Trong 23 ngày vào đêm ngày 8 – 9/9/2015 

với lưu lượng 165mm trong 04 giờ) ~ 41,25mm/h ~ 1,15x10-5mm/s.  
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Ước tính 01 năm có 20 trận mưa với thời gian mưa khoảng 180 phút. Thời gian 

mưa là 03 tháng/năm. 

Bảng 4. 18. Kết quả tính toán nước mưa chảy tràn trung bình tại Dự án 

STT Loại lớp phủ 
Diện tích 

(m2) - A 

Hệ số dòng 

chảy- K 

Qmax 

(m3/s) 

Qmax 

(m3/năm) 

1 Diện tích cây xanh 4.776 0,77 0,012 2.592 

2 Đường nội bộ, sân bãi 7.276 0,34 0,008 1.728 

Tổng - - 0,02 m3/s  
4.320 

m3/năm 

Như vậy, tổng lượng mưa tối đa tại khu vực Dự án khoảng: 1.058,4 m3/năm + 

4.320 m3/năm=5.378,4 m3/năm. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn ước tính trung bình như sau: 

Bảng 4. 19. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

STT Thông số 

Thông số ô nhiễm 

Tổng Nitơ 
Tổng 

Photpho 
COD TSS 

1 Hệ số (mg/l)(*) 0,5 – 1,5 0,004 – 0,03 10 – 20 30 – 50 

2 
Nồng độ ô nhiễm từ 

dự án (mg/m3) 
2,69-8,07 21,51-161,35 53,78-107,57 161,35-268,92 

 ((*)Nguồn: Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước, 1997) 

Đặc trưng của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như hiện 

trạng quản lý chất thải rắn, tình trạng vệ sinh, hệ thống thu gom nước thải của dự án.  

3.1.3. Đánh giá tác động từ các nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại 

Các loại chất thải rắn phát sinh từ quá trình hoạt động của Công ty khi Dự án đi 

vào hoạt động như sau: 

Rác thải sinh hoạt: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn 

vận hành của Dự án gồm: Thành phần chủ yếu có chứa 60 – 80% chất hữu cơ (rau quả, 

phế thải, thực phẩm thừa,…) và 20 – 40% các chất khác (giấy, nhựa, thủy tinh, kim 

loại,…). Định mức phát sinh rác thải sinh hoạt khoảng 0,5 kg/người.ngày → Khối lượng 

rác sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành của Dự án = 500 người x 0,5 

kg/người.ngày = 250 kg/ngày ~6.500 kg/tháng ~ 78.000 kg/năm. 

Ngoài ra, dự án phát sinh chất thải rắn sinh hoạt từ nhân viên đơn vị vận chuyển 

với tổng số lượt ra vào khoảng 100 lượt/ ngày. Định mức phát sinh rác sinh hoạt khoảng 

0,2 kg/lượt/ngày. Khối lượng rác sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành của Dự 

án = 100 lượt x 0,2 kg/người.ngày = 20 kg/ngày ~ 520 kg/tháng ~ 6.240 kg/năm. 

Tổng khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trong năm khoảng 84.240 kg/năm 

Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 
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Tham khảo số liệu phát sinh thực tế của Nhà máy hiện hữu, khối lượng các loại 

chất thải công nghiệp không nguy hại được như sau: 

Bùn từ bể tự hoại:  

Thể tích phần bùn: Wb = a x N x t x (100 – P1) x 0,7 x 1,2/[1000 x(100 – P2)] 

Trong đó:    

a : Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,4 – 0,5 lít/ngày.đêm, chọn a = 0,4. 

N : số người, N = 500 người. 

t : Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 180 – 365 ngày, chọn 365 ngày. 

0,7 : Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy  

1,2 : Hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn 

cho cặn tươi. 

P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

P2: Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

Wb = 0,4 x 500 x 365 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2/[1000 x (100 – 90)]= 30,66 m3/năm. 

Khối lượng riêng của bùn: 1.053 kg/m3, lượng bùn tự hoại chiếm khoảng 20% khối 

lượng phát sinh → Khối lượng bùn tự hoại = 1.053kg/m3 x 30,66 m3/năm x 20%= 6.457 

kg/năm ~ 538 kg/tháng. 

Bảng 4. 20. Thành phần và khối lượng các loại chất thải thông thường phát sinh tối đa 

tại Nhà máy 

STT Nguồn phát sinh Trạng thái 
Hiện hữu 

(kg/năm) 

Tăng thêm 

(kg/năm) 

Khối lượng 

(kg/năm) 

I Chất thải công nghiệp không nguy hại 

1 Thùng carton  Rắn - 114.000 114.000 

2 Bao bì nylon thải Rắn - 27.000 27.000 

3 Vải thừa Rắn - 1.491.000 1.491.000 

4 Lõi chỉ Rắn - 35.100 35.100 

5 Giấy đã qua sử dụng Rắn - 27.000 27.000 

II Chất thải rắn công nghiệp cần xử lý 

6 Bùn từ bể tự hoại Bùn - 6.457 6.457 

 Tổng (I + II)  0 1.700.557 1.700.557 

(Nguồn: Công ty TNHH Sarah) 

Chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Dự án có thể kể đến: Các loại chất thải 

nguy hại phát sinh gồm: Bóng đèn huỳnh quang hỏng, giẻ lau dính dầu, cặn dầu nhớt, 

bao bì,… bị nhiễm các thành phần nguy hại. Thành phần và khối lượng chất thải nguy 

hại phát sinh như sau: 
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Bảng 4. 21. Thành phần và khối lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh tối đa tại 

Dự án 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân 

loại 

Hiện hữu 

(kg/năm) 

Tăng 

thêm 

(kg/năm) 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau dính dầu 

nhớt thải 
Rắn 18 02 01 KS 20 100 120 

2 Dầu nhớt thải Lỏng 17 02 04 NH - 120 120 

3 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 16 01 06 NH - 180 180 

4 Pin thải Lỏng 19 06 01 NH - 6 6 

5 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 KS 2 1,6 3,6 

6 
Bao bì cứng thải 

bằng kim loại 
Rắn 18 01 02 KS 16 20 36 

7 
Bùn thải có thành 

phần nguy hại 
Bùn 12 06 06 KS 60 - 60 

Tổng 98 427,6 525,6 

(Nguồn: Công ty TNHH Sarah) 

Đánh giá tác động: 

Bảng 4. 22. Bảng tổng hợp tác động của các chất thải rắn 

STT Chất ô nhiễm Tác động 

1 
Các thành phần hữu cơ dễ phân 

huỷ 

Sẽ sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động đến 

chất lượng môi trường không khí xung quanh, 

ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân viên tại Dự 

án. 

2 

Các thành phần trơ trong rác sinh 

hoạt: giấy, ni lon, kim loại, nhựa, 

thuỷ tinh 

Khi vứt bừa bãi sẽ lẫn lộn vào đất gây tác động 

đến môi trường đất, làm mất mỹ quan trong nhà 

máy 

3 Các loại nhựa và bao bì nilon 

Gây ra sự tắc nghẽn các cống thoát nước, gây 

hại cho hệ vi sinh vật đất, tạo điều kiện cho vi 

khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển là nguyên 

nhân của các dịch bệnh. 

4 Chất dẻo nhựa PE 

Rất bền trong môi trường đất, tùy theo từng loại 

chất dẻo mà thời gian phân huỷ có thể từ 20-

5000 năm, vì vậy PE tích luỹ trong môi trường 

đất sẽ gây nên những 

tác động môi trường lâu dài. 

5 Chất thải nguy hại 

Tồn tại lâu trong môi trường và khó phân hủy, 

có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn 

nước, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các 

bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến 

nhất là bệnh ung thư. 

2.1.4. Đánh giá tác động do tiếng ồn, độ rung, vi khí hậu 
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❖ Đánh giá tác động do tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn và độ rung cũng là một trong những nguồn có thể gây ra các ảnh hưởng 

xấu đến môi trường và sức khỏe của người lao động trực tiếp. Tiếng ồn làm giảm năng 

suất lao động, làm giảm thính lực, dẫn tới bệnh nghề nghiệp. Độ rung ảnh hưởng quan 

trọng tới năng lực và độ chính xác trong tác nghiệp lao động, giảm thị lực và thính lực, 

dễ gây ra sự cố tai nạn lao động. 

Các nguồn tạo ra tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự 

án bao gồm: 

- Hoạt động giao thông,…; 

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất; 

- Hoạt động của các máy bơm, quạt và các động cơ khác,… 

Thông thường, tiếng ồn từ khu vực sản xuất có cơ cấu kiến trúc bao che, do đó, 

tiếng ồn sẽ bị ngăn cản và triệt tiêu tùy theo kết cấu và bề dày. Ở khoảng cách 500m trở 

lên, tiếng ồn hầu như không gây ảnh hưởng lớn. 

Tiếng ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị sản xuất: 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị sử dụng trong các công 

đoạn khuấy trộn, đóng gói. Kết quả đo đạc thực tế thì cường độ ồn tại dự án khoảng 70 

– 80 dBA. Phạm vi ảnh hưởng chủ yếu cục bộ tại khu vực phát sinh tiếng ồn. 

Tiếng ồn phát sinh từ phương tiện vận chuyển: 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các phương tiện vận tải như tiếng còi xe, rú 

ga, tiếng phanh xe, đóng mở cửa xe, tiếng ồn do động cơ, do ống xả, tiếng ồn do rung 

động cán bộ phận xe, do sự tương tác giữa lốp xe và mặt đường, nhiều lúc cả tiếng la 

hét của phụ xe đã gây giật mình hốt hoảng cho người đi đường. Cường độ ồn phát sinh 

tự động cơ xe hơi, xe máy là 55-80dB.  

Khi tiếng ồn ở mức 50dB đã gây phiền; ở mức 55-80 dB gây khó chịu, mệt mỏi; 

mức 90dB khiến người ta cảm thấy rất khó chịu; mức 100 dB tiếng ồn đã ở mức nguy 

hiểm, gây nhức tai; vượt mức 130dB thì người nghe có cảm giác đau tai, có thể gây tổn 

thương tâm trí; còn khi cường độ âm thanh lên tới 160-170dB có thể gây điếc. 

Tuy nhiên, mức ồn ở 55 – 80dB con người có thể chịu đựng được mà không cần 

phải trang bị thiết bị chống ồn. Ngoài ra, tiếng ồn từ các phương tiện giao thông vận 

chuyển chỉ phát sinh trong trường hợp tan – vào ca và trường hợp nhập nguyên liệu, 

xuất sản phẩm nên tác động của loại tiếng ồn này đến công nhân là không lớn. 

❖ Đánh giá tác động tới môi trường vi khí hậu 

Đánh giá tác động do nhiệt thừa 

Quá trình vận hành của các động cơ, máy móc thiết bị điện cũng sinh ra một lượng 

nhiệt đáng kể, góp phần làm tăng nhiệt độ môi trường dự án. Đây là dạng ô nhiễm chính, 

đặc thù của ngành sản xuất này. 

Nhiệt độ cao là nguyên nhân của một số bệnh nghề nghiệp. Công nhân làm việc ở 

những nơi có nhiệt độ cao thường có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn so với các nhóm khác. 

❖ Tác động đến giao thông khu vực khi công nhân tan ca, nhập ca: 
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Tổng lao động khi Dự án đi vào hoạt động là 500 người. Với số lượng công nhân 

như vậy thì khả năng ảnh hưởng đến giao thông khu vực rất đáng lưu ý. 

Tuy nhiên, Dự án nằm trong thành phố Bến Cát đã được đầu tư dự án hạ tầng, các 

tuyến đường giao thông tương đối tốt. Đường bê tông nhựa tải trọng trục từ 30H. Bao 

gồm các loại đường có chiều rộng 4mx2 và 8mx2 có hè đường cho người đi bộ kết hợp 

với hệ thống chiếu sáng, cây xanh tạo cảnh quan sạch đẹp. 

Do đó, việc gây áp lực đến giao thông khu vực có thể nói là không đáng kể. 

❖ Tác động đến phát triển kinh tế xã hội khu vực 

Dự án đi vào hoạt động ổn định và lâu dài sẽ có những tác động tích cực và tiêu 

cực đối với kinh tế - xã hội trong khu vực như sau: 

Tác động tích cực 

- Tăng thu nhập từ các loại thuế của dự án cho ngân sách Nhà nước. 

- Công ty có thể cung cấp các sản phẩm cho thị trường tiêu dùng trong nước và 

xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. 

- Thúc đẩy các hoạt động thương mại – dịch vụ có liên quan. 

Tác động tiêu cực: Trong quá trình hoạt động của Dự án làm phát sinh một số 

loại chất thải, các chất thải này nếu không được xử lý triệt để sẽ gây ảnh hưởng đến môi 

trường. 

3.1.5. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của Dự án 

❖ Sự cố tai nạn lao động 

Tai nạn lao động có thể xảy ra khi Dự án đang hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu 

là do: 

- Máy móc, thiết bị không đảm bảo an toàn; 

- Không lắp đặt quy trình vận hành; 

- Do bất cẩn của công nhân trong vận hành máy móc, thiết bị; 

- Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt khi làm việc. 

❖ Sự cố cháy nổ 

Những nguyên nhân có thể gây cháy nổ trong dự án có thể kể đến bao gồm:  

- Cháy do dùng điện quá tải: Nếu dùng thêm nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác mà 

không được tính trước, điện phải cung cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao và gây 

hiện tượng quá tải. 

- Cháy do chập mạch, do sét đánh, do hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi. 

- Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở): Tia lửa điện có nhiệt độ 1.500oC đến 

2.000oC, điểm phát quang bị oxy hóa nhanh, thiết bị dễ bị hư hỏng. Các chất dễ cháy ở 

gần như xăng, dầu, giấy,… có thể bị cháy. 

- Cháy do tia lửa tĩnh điện: tĩnh điện phát sinh ra do sự ma sát giữa các vật cách 

điện với nhau hoặc giữa các vật cách điện và vật dẫn điện, do va đập của các chất lỏng 

cách điện (xăng, dầu) hoặc va đập của chất lỏng các điện với kim loại.  
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Khả năng xảy ra các vụ cháy, nổ trong dự án là rất thấp nhưng không thể không 

kể đến. Do đó, chủ dự án sẽ áp dụng các biết pháp cần thiết để tuyền truyền cho người 

dân và khách trong dự án về các nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy tại dự án. 

Công ty TNHH Sarah đã thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy, tuân thủ 

nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống sự cố rò rỉ, cháy nổ. Các biện pháp này được 

thực hiện thường xuyên nên khả năng xảy ra và mức độ tác động không nhiều. 

❖ Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất:  

Các hóa chất sử dụng và lưu trữ tại Công ty là các loại dược liệu do đó khả năng 

xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất là rất nhỏ. 

Các nguyên nhân có thể xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ tại khu vực lưu trữ hóa chất như 

sau: 

- Do chập điện gây cháy, nổ hóa chất; 

- Do không kiểm soát được các điều kiện, thông số kỹ thuật (nhiệt độ, áp suất...) 

trong quá trình phản ứng; 

- Do thao tác của công nhân không đúng kỹ thuật, không tuân thủ các quy định về 

an toàn làm việc với hóa chất; 

- Biến dạng của vật liệu chế tạo thiết bị do ăn mòn hoặc sức bền vật liệu giảm theo 

thời gian dài sử dụng 

- Việc áp dụng chế độ kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị chưa được đảm bảo. 

- Rò rỉ qua van, mặt bích, mối ghép. 

- Nứt, vỡ đường ống. 

- Do điểm tiếp giáp giữa ống thiết bị bị hở, ống bị ăn mòn, các van khóa không 

hoạt động tốt. 

Tác hại của sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất tới môi trường: 

Hóa chất bị rò rỉ, rơi vãi trong quá trình sử dụng có thể gây ảnh hưởng đến nguồn 

nước tại khu vực nếu không được xử lý, cụ thể: 

- Tăng độ pH trong nước; 

- Tăng hàm lượng các chất độc hại: Do sự tích lũy các hóa chất độc hại trong nguồn 

nước. 

- Giảm hàm lượng oxy trong nước: Do một số loại hóa chất khi hòa tan vào nước 

sẽ gây ra các phản ứng tỏa nhiệt làm tăng nhiệt độ của nước thải dẫn đến làm giảm oxy 

trong nước và quá trình phân hủy các chất hữu cơ sẽ tiến triển theo kiểu kỵ khí, tạo 

nhiều sản phẩm trung gian có mùi khó chịu.  

Tác hại của hóa chất đến con người: 

Một số tác hại của hóa chất đến con người như sau: 

- Đối với da: Khi hóa chất tiếp xúc với da có thể làm biến đổi các lớp bảo vệ khiến 

cho da bị khô, xù xì. Người gặp nạn có thể bị viêm da với các triệu chứng: khó chịu, 

đau, bỏng rát. 
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- Đối với mắt: Hóa chất văng bắn vào mắt có thể gây các tác động từ khó chịu nhẹ, 

tạm thời đến thương tật lâu dài. Mức độ thương tật phụ thuộc vào lượng, độc tính của 

hóa chất. Các chất gây kích thích đối với mắt thường là: acid, kiềm và các dung môi. 

- Đối với đường hô hấp: Các chất hòa tan như kiềm ở dạng mù sương. Khi tiếp 

xúc với đường hô hấp trên (mũi và họng) sẽ gây ra cảm giác bỏng rát, viêm phế quản, 

đôi khi gây tổn thương đường hô hấp và mô phổi. 

3.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải (bao gồm: các công trình xử lý nước thải 

sinh hoạt, nước thải công nghiệp và các loại chất thải lỏng khác) 

❖ Công trình thu gom, xử lý sơ bộ và đối nối nước thải 

Công trình thu gom nước thải: 

Hiện Công ty TNHH Sarah đã lắp đặt hệ thống thu gom nước thải, cụ thể như sau:  

 

Hình 4. 1. Sơ đồ thu gom nước thải hiện hữu của Nhà máy 

Thuyết minh sơ đồ: 

Công trình thu gom nước thải của Dự án như sau: 

- Đối với nước thải sinh hoạt: Được xử lý bằng các hầm tự hoại 03 ngăn → Đường 

ống PVC 200 → Đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của Công ty trước 

khi ra nguồn tiếp nhận là sông Thị Tính. 

- Đối với nước thải từ hoạt động nấu ăn: Được xử lý bằng Bể tách đầu → Đường 

ống PVC 200 → Đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của Công ty trước 

khi ra nguồn tiếp nhận là sông Thị Tính. 

Nước thải sinh hoạt 

 

Bể tử hoại 

HTXL nước thải công suất 100 m3/ngày 

Nước thải từ hoạt động 

nấu ăn 

Bể tách đầu 

Nguồn tiếp nhận sông Thị Tính 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT cột A 
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Công trình xử lý nước thải: 

Khi đạt công suất tối đa dự kiến tổng số lao động tại dự án khoảng 500 người. 

Thể tích bể tự hoại 3 ngăn W = Wnước+Wcặn. 

- Thể tích phần lắng:  Wnước = 0,3 x Qsh = 0,3 x 40 (m3/ngày.đêm) = 12 m3. 

- Thể tích phần cặn: Wcặn = a x N x t x (100 – P1) x b x c/[1000 x (100– P2)] = 0,1 

x500x365x(100-95) x 0,7 x 1,2/[100-90)x1000] = 7,665 m3. 

→ Thể tích tổng cộng của bể tự hoại: W=Wnước+Wcặn = 12+7,665= 19,665 m3. 

→ Thời gian lưu nước của bể tử hoại: (Whiện hữu – Wcặn)/Wnước = ( 200–7,665)/12 

= 16. Vậy thời gian lưu nước của bể tử hoại là 16 ngày. 

Trong đó: 

a= 0,1 – 0,5 lít/ngày.đêm (lượng cặn một người xả) chọn a=0,1. 

 T: thời gian giữa hai lần lấy cặn (ngày) chọn T= 365ngày. 

 W1, W2: độ ẩm cặn tươi và cặn chín (95% và 90%). 

 b: kể đến hệ số giảm thể tích chọn b=0,7. 

 c: hệ số đến việc để lại một phần cặn khi hút chọn c=1,2 

 N là số người, N= 500 người. 

Hiện, Nhà máy đã lắp đặt 04 bể tự hoại với tổng thể tích V = 200 m3 > 19,665 m3 

(tính toán) → Đảm bảo yêu cầu cần thiết để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt trong giai 

đoạn nâng công suất. 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn: Bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc. Bể này 

có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu nước trong bể 

khoảng 20 ngày thì 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn được giữ lại trong 

đáy bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân 

hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà 

tan. Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển 

qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để 

giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Biện pháp này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất 

hữu cơ, chất rắn lơ lửng trong nước thải. 

Hình ảnh mặt cắt của bể tự hoại 3 ngăn được thể hiện như sau: 

 

Hình 4. 2. Hình ảnh mặt bằng bể tự hoại 3 ngăn 
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Nước thải sau hầm tự hoại được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của Công 

ty. 

Nước thải từ hoạt động nấu ăn khoảng 12,5 m3/ngày được Công ty xử lý sơ bộ 

qua bể tách đầu trước khi dẫn vào hệ thống xử lý của Công ty. 

Hiện, Nhà máy đã lắp đặt 01 bể tách dầu với thể tích V = 20 m3 > 12,5 m3 (tính 

toán) → Đảm bảo yêu cầu cần thiết để xử lý sơ bộ nước thải từ hoạt động nấu ăn trong 

giai đoạn nâng công suất. 

Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu: Bể tách dầu mỡ hoạt động dựa trên sự khác 

biệt về khối lượng riêng giữa nước, dầu và mỡ. Vì dầu và mỡ nhẹ hơn nước, chúng sẽ 

nổi lên bề mặt, trong khi nước và các chất rắn lắng xuống đáy. Quá trình hoạt động cơ 

bản gồm các bước sau: 

Thu gom nước thải: 

Nước thải chứa dầu mỡ từ hoạt động nấu ăn, sản xuất, hoặc sinh hoạt được dẫn vào bể 

tách qua đường ống đầu vào. 

Giảm tốc độ dòng chảy: 

Khi vào bể, nước thải được làm chậm để tạo điều kiện cho dầu và mỡ tách ra và nổi 

lên bề mặt. 

Tách dầu, mỡ:  

Dầu và mỡ nổi lên trên bề mặt bể do khối lượng riêng nhỏ hơn nước. Các chất 

rắn lắng xuống đáy bể theo trọng lực. 

Thu gom dầu mỡ: 

Dầu và mỡ được giữ lại trên bề mặt, sau đó có thể được vớt hoặc hút ra định kỳ 

để xử lý. 

Xả nước thải: 

Phần nước thải đã qua xử lý sẽ chảy ra ngoài thông qua ống thoát ở phía dưới 

hoặc ở ngăn cuối của bể, đảm bảo nước đã được loại bỏ phần lớn dầu và mỡ. 

Hình ảnh mặt cắt của bể tách dầu được thể hiện như sau: 

 

Hình 4. 3. Hình ảnh bể tách dầu 
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Cụ thể hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày như sau: 

 

Hình 4. 4. Quy trình xử lý nước thải của dự án 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Hố thu gom: Nước thải từ quá trình sinh hoạt vệ sinh của nhân viên, sau khi qua 

xử lý sơ bộ từ các hầm tự hoại, sẽ được tách thành dòng riêng và dẫn về hố thu gom T-

01. Hố thu gom tiếp nhận nước thải từ nhà ăn sau bể tách mỡ và nước thải từ hệ thống 

xử lý khí thải. Tại đây có lắp đặt thiết bị lược rác SC-01 với khe lưới khoảng 5mm để 

giữ lại cặn rắn, tránh gây nghẽn bơm và bảo vệ thiết bị. Định kỳ, rác thải được lấy ra 

khỏi song chắn và vận chuyển đi xử lý theo quy định. Nước thải từ hố thu gom T-01 

được bơm chìm WP-01A/B bơm luân phiên về bể điều hòa T-02 để xử lý tiếp. 

Bể điều hòa: Là nơi ổn định lưu lượng và nồng độ các thành phần hữu cơ có trong 

nước thải sinh hoạt từ hố thu gom. Hệ thống có các đường ống phân phối khí dưới đáy 

bể và máy thổi khí nhằm cung cấp oxy, giúp nước thải được khuấy đều, tránh hiện tượng 

lắng cặn và mùi hôi. Nước thải từ bể điều hòa sau đó sẽ được bơm lên bể Anoxic T-03 

để tiếp tục xử lý. 
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Bể Anoxic: Bể Anoxic T-03 là nơi tiếp nhận nước thải từ bể điều hòa T-02. Trong 

điều kiện thiếu oxy (thiếu khí), vi sinh vật sẽ oxy hóa các chất hữu cơ trong nước thải, 

chuyển hóa Nitơ từ dạng NO₃⁻ nhờ quá trình Nitrification và Denitrification, giúp 

giảm hàm lượng Nitơ xuống mức cho phép. 

Bước 1: Quá trình Nitrification 

Các vi sinh vật như Nitrosomonas, Nitrosococcus, và Nitrosolobus chuyển hóa 

Amonia thành Nitrit (NO₂⁻) và sau đó thành Nitrat (NO₃⁻). 

Phản ứng: 

NH₄⁺ + 3/2 O₂ → NO₂⁻ + H₂O + 2H⁺ 

NO₂⁻ + 1/2 O₂ → NO₃⁻ 

Bước 2: Quá trình Denitrification 

Các vi sinh vật như Nitrobacter, Micrococcus, Archromobacter, Thiobacillus và 

Bacillus tiếp tục chuyển hóa Nitrit và Nitrat thành khí N₂ (Nitơ) và các sản phẩm trung 

gian như NO và N₂O. 

Phản ứng: 

NO₃⁻ → NO₂⁻ → NO → N₂O → N₂ 

Bể FBR: Nước thải từ bể Anoxic chảy sang bể FBR (Fluidized Bed Reactor). Tại 

đây, quá trình xử lý các chất bẩn hữu cơ diễn ra nhờ các vi sinh vật dị dưỡng và tự 

dưỡng. Hệ thống đĩa phân phối khí được lắp cố định dưới đáy bể, cung cấp oxy cho vi 

sinh vật phát triển và phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải. Ngoài ra, quá trình đảo 

trộn nước giúp tăng khả năng tiếp xúc giữa nước và vi sinh vật, đồng thời làm tăng oxy 

hòa tan trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật hiếu khí phân hủy nhanh 

các hợp chất hữu cơ trong nước thải thành CO2 và nước. Một phần chuyển hóa thành 

sinh khối. 

Tại bể FBR, giá thể vi sinh vật được lắp đặt nhằm tăng diện tích tiếp xúc cho vi 

sinh vật xử lý nước thải, với cấu trúc có điện tích riêng lên đến 150 m²/m³. Giá thể vi 

sinh ổn định tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật. 

Bể lắng: Nước thải sau khi xử lý sinh học sẽ chảy qua bể lắng T-05, nơi bùn cặn 

được tách ra theo trọng lực và lắng xuống đáy bể. Một phần bùn được bơm tuần hoàn 

về bể sinh học để duy trì hàm lượng bùn, phần còn lại được bơm về bể chứa bùn T-07. 

Nước sau lắng được dẫn đến bể khử trùng T-06. 

Bể khử trùng: Nước thải sau bể lắng được đưa vào bể khử trùng, nơi nước Javen 

hoặc Chlorine được bơm vào bằng bơm định lượng DP-06. Quá trình khử trùng diễn ra 

qua hai giai đoạn: khuếch tán vào tế bào vi sinh vật và phản ứng với men bên trong, tiêu 

diệt vi sinh vật gây hại. 
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Lọc áp lực: Nước từ bể khử trùng sẽ qua bồn lọc áp lực để loại bỏ các chất bẩn 

còn lại, đảm bảo nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, với hệ số Kq = 0,9 

và Kf = 1. 

Hằng năm thực hiện quan trắc môi trường định kỳ và báo cáo kết quả quan trắc 

trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm theo đúng quy định của pháp luật. 

Các kết quả phân tích được đính kèm trong phần phụ lục. 

Tọa độ xả nước thải theo VN2000, múi 3o, kinh tuyến trục 175o45’: 

- Điểm xả nước thải: X = 1223287;  Y = 676323. 

Các hạng mục công trình của thu gom, xử lý và đấu nối nước thải: 

Bảng 4. 23. Hạng mục các công trình lắp đặt của hệ thống thu gom, xử lý và đấu nối 

nước thải 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 Bể tự hoại  Thể tích mỗi bể 50 m3. Bể 04 

2 Bể tách dầu Thể tích bể 20 m3. Bể 01 

3 Hố thu 
Dài x rộng x sâu: 1.100 x 1.100 x 

1.450 mm 
Bể 01 

4 Bể điều hòa 
Dài x rộng x sâu: 6.400 x 5.400 x 

3.000 mm 
Bể 01 

5 Bể Anoxic 
Dài x rộng x sâu: 1.800 x 1.500 x 

4.000 mm 
Bể 01 

6 Bể FBR1 
Dài x rộng x sâu: 4.800 x 3.100 x 

3.200 mm 
Bể 01 

7 Bể FBR2 
Dài x rộng x sâu: 4.800 x 3.100 x 

3.200 mm 
Bể 01 

8 Bể lắng 
Dài x rộng x sâu: 3.000 x 3.000 x 

4.000 mm 
Bể 01 

9 Ngăn thu bùn 
Dài x rộng x sâu: 1.500 x 1.500 x 

4.000 mm 
Bể 01 

10 Bể khử trùng 
Dài x rộng x sâu: 2.000 x 1.300 x 

3.000 mm 
Bể 01 

11 Bể chứa bùn 1 
Dài x rộng x sâu: 2.000 x 1.300 x 

3.000 mm 
Bể 01 

12 Bể chứa bùn 2 
Dài x rộng x sâu: 2.000 x 1.800 x 

3.000 mm 
Bể 01 

13 Bể chứa bùn 3 
Dài x rộng x sâu: 2.000 x 600 x 

2.850 mm 
Bể 01 

14 Nhà điều hành 
Dài x rộng x sâu: 3.800 x 3.500 x 

2.500 mm 
Bể 01 

9 Tuyến thu gom nước thải  Ống PVC D200. 

10 Điểm xả nước thải X = 1223287;  Y = 676323 
Số 

lượng 
1 
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(Nguồn: Công ty TNHH Sarah) 

Vị trí hệ thống xử lý nước thải tại dự án: 

 

Hình 4. 5. Sơ đồ thu gom thoát nước thải tại dự án 

❖ Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nước mưa chảy 

tràn: 

Hệ thống thu gom nước mưa tại Công ty TNHH Sarah đã được lắp đặt hoàn chỉnh 

và tách biệt hoàn toàn với hệ thống thu gom nước thải. Hệ thống thu gom và thoát nước 

mưa đảm bảo tiêu thoát toàn bộ lượng nước mưa trong khuôn viên nhà máy ngay cả 

trong những ngày mưa lớn.  

Dự án sử dụng toàn bộ công trình thu gom và đấu nối nước mưa hiện hữu. Cụ thể 

như sau:  

Thu gom toàn bộ nước mưa tại khu vực thực hiện dự án. Nước mưa chảy tràn được 

dẫn về các hố ga thu gom có song chắn rác trước khi dẫn vào hệ thống thu gom nước 

mưa. Nước mưa trên mái được thu gom bằng hệ thống ống BTCT D500 → Đấu nối vào 

hệ thống thu gom và tiêu thoát nước mưa ở mương thoát nước có kích thước D x R = 

7x1 m. Sau đó thoát ra ống ngầm có kích thước D900 dẫn ra sông Thị Tính.  

Tọa độ thoát nước mưa: X = 1223287;  Y = 676323. 

Công ty thường xuyên tuần tra, kiểm tra các mương thoát nước mưa, vị trí thoát 

nước mưa để kịp thời phát hiện các yếu tố gây ảnh hưởng đến công trình thoát nước 

như: do ứ động rác, lá cành cây, đất đá hoặc vấn đề sạt lở, xói mòn do mưa để có biện 

pháp khắc phục, cải thiện. Đồng thời định kỳ vệ sinh các song chắn rác, các ống thoát 

nước mưa tránh tắc nghẽn dòng chảy và ứ đọng rác. 

Bảng 4. 24. Thông số kỹ thuật của công trình thu gom và đấu nối nước mưa của Nhà 

máy 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 

I Hệ thống thu gom 

1 Ống thu gom BTCT Kích thước: D500 

2 
Hố ga thu gom nước mưa 

các loại 
BTCT: 600x600 Cái 11 

3 Mương thoát nước mưa Kích thước: D x R = 7x1 m Cái  01 

II Công trình đấu nối nước mưa (Ngoài nhà máy) 

1 Ống ngầm Kích thước: D900 Cái  01 

2 Điểm thoát nước mưa 
Tọa độ: X = 1223287;  Y = 

676323 
Cái  01 

 (Nguồn: Công ty TNHH Sarah) 

3.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

❖ Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động vận 

chuyển nguyên liệu và thành phẩm 

Bụi và các khí ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông có nồng độ không cao. 

Để khống chế nguồn ô nhiễm này, Công ty đã thực hiện biện pháp khống chế như sau: 

- Bê tông hóa đường nội bộ trong khu vực dự án. 

- Bố trí biển báo hạn chế tốc độ của xe ra vào khu vực Nhà máy (vận tốc trong khuôn 

viên 5 - 10 km/h). Xe khi vào đến khu vực dự án phải chạy chậm với tốc độ cho phép.  

- Bố trí diện tích cây xanh tuyến đường nội bộ vì cây xanh có tác dụng điều hoà vi 

khí hậu và khống chế bụi rất hiệu quả.  

- Vệ sinh quét dọn thường xuyên khuôn viên khu vực. 

- Diện tích cây xanh đã bố trí khoảng 4776 m2 chiểm khoảng 20% diện tích Công 

ty để giảm thiểu bụi phát tán vào không khí. 

Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm do bụi thứ cấp phát sinh từ mặt đường 

do gió cuốn 

Toàn bộ các tuyến đường vận chuyển ra vào Công ty đã được nhựa hóa hoặc bê tông 

hóa, do đó, tác động của bụi thứ cấp phát sinh từ mặt đường do gió cuốn khi vận chuyển 

là không đáng kể 

❖ Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm không khí do mùi hôi từ hệ 

thống thoát nước và mùi hôi từ thiết bị thu gom, lưu chứa rác thải sinh hoạt 

Đối với hệ thống thoát nước:   

- Đối với nước thải: Nước thải phát sinh từ các hoạt động của Nhà máy được thu 

gom vào đường ống PVC D200 D150 → Đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải của Công ty sau đó thoát ra sông Thị Tính. 

- Đối với hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thu gom nước mưa tại Công ty 

TNHH Sarah được lắp đặt tách biệt hoàn toàn với hệ thống thu gom nước thải. Hệ thống 

thu gom và thoát nước mưa đảm bảo tiêu thoát toàn bộ lượng nước mưa trong khuôn 

viên nhà máy ngay cả trong những ngày mưa lớn.  
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- Đối với mùi hôi từ các thùng thu gom rác thải sinh hoạt: Công ty đã bố trí các 

thùng chứa CTRSH có nắp đậy kín để thu gom triệt để toàn bộ lượng CTRSH phát sinh 

hàng ngày. Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý hàng ngày để tránh 

CTRSH tồn đọng làm phát sinh mùi hôi. 

2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn (gồm: rác thải sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại) 

Các biện pháp giảm thiếu ô nhiễm đối với chất thải thông thường và chất thải nguy 

hại như sau: 

Biện pháp phân loại rác tại nguồn: 

Đối với chất thải sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại từ nguồn: chất 

thải rắn hữu cơ và chất thải rắn vô cơ.  

- Đối với khu vực các nhà vệ sinh đã trang bị các thùng chứa rác sinh hoạt 20L.  

- Dọc tuyến đường nội bộ: Bố trí một số thùng thu gom rác sinh hoạt, dung tích 

240L. 

- Định kỳ 3 lần/tuần đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý theo quy đinh.  

Đối với chất thải công nghiệp không nguy hại: Gồm nhóm giấy (thùng carton, giấy 

văn phòng, hộp giấy, bì thư, bưu thiếp đã qua sử dụng); nhóm nhựa (bao bì nhựa không 

nhiễm các thành phần nguy hại,...): Được thu gom vào các thùng chứa dung tích 240L 

bố trí tại các nhà xưởng sản xuất và chuyển về kho chứa chất thải thông thường, diện 

tích 25 m2 (Nằm trong khu lưu giữ chất thải chung của Nhà máy, diện tích 45 m2). 

Đối với bùn thải từ các hầm tự hoại: Thuê đơn vị có chức năng bơm hút định kỳ. 

Khi khối lượng chất thải đủ lớn được đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo quy định. Định kỳ khoảng 2 lần/tuần.  

Đối với chất thải nguy hại: Trang bị các thùng chứa chất thải nguy hại với đầy đủ 

tên, nhãn và mã CTNH. Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại có diện tích 20 m2 (Nằm 

trong khu lưu giữ chất thải chung của Nhà máy, diện tích 45 m2). 

Công trình lưu trữ tạm thời chất thải rắn và chuyển giao: 

- Đối với chất thải sinh hoạt: Toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh được thu gom 

và lưu trữ vào các thùng chứa 20L và 240L bố trí tại các điểm phát sinh và thu gom về 

khu vực lưu trữ chất thải sinh hoạt. Hằng tuần, đơn vị có chức năng đến thu gom và xử 

lý theo quy định. 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp không nguy hại: Bố trí khu vực lưu trữ tạm 

thời, diện tích 25 m2 (Nằm trong khu lưu giữ chất thải chung của Nhà máy, diện tích 45 

m2). Kết cấu lắp đặt: Có mái che, tường bao quanh, có cửa đóng mở bằng sắt, sàn được 

tráng bê tông, xây các rãnh nước quanh khu vực lưu trữ, các thùng chứa được đặt thẳng 

đứng trên sàn, xây gờ bao (10cm), có trang bị bình PCCC. 

- Đối với chất thải nguy hại: Được thu gom, phân loại và lưu giữ tại kho chứa có 

diện tích 20 m2 (Nằm trong khu lưu giữ chất thải chung của Nhà máy, diện tích 45 m2). 

+ Đối với chất thải nguy hại dạng lỏng: được lưu chứa vào các thùng chứa. 

+ Đối với chất thải nguy hạu dạng rắn: được cho vào các bao tải lớn và cột chặt 

đầu bao. 

+ Kết cấu lắp đặt: Có mái che, tường bao quanh, có cửa đóng mở bằng sắt, sàn 

được tráng bê tông, xây các rãnh nước quanh khu vực lưu trữ, các thùng chứa được đặt 

thẳng đứng trên sàn, xây gờ chống tràn (10cm), có trang bị bình PCCC, có dán nhãn 
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phân luồng cảnh báo CTNH. Bên ngoài khu vực kho lưu trữ chất thải nguy hại được 

gắn dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. 

Hình ảnh minh họa khu vực lưu giữ chất thải: 

 

Hình 4. 6. Khu vực lưu trữ chất thải rắn 

3.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường 

Tại một số công đoạn sản xuất có phát sinh tiếng ồn cao có lực lượng công nhân 

làm việc hàng ngày, Công ty đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của tiếng 

ồn như sau: 

- Định kỳ thực hiện bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị để giảm thiểu tiếng ồn, 

rung từ máy móc; 

- Bố trí mặt bằng làm việc đủ rộng, cách ly giữa khu vực sản xuất với nhau. 

- Phát nút bịt tai chống ồn cho công nhân viên làm việc tại các khu vực có tiếng 

ồn cao. 

- Lắp đệm chống ồn đối với một số máy móc gây tiếng ồn lớn. 

- Đo môi trường lao động và khám bệnh nghề nghiệp theo quy định. 

- Hạn chế thời gian tiếp xúc: thực hiện các biện pháp hạn chế thời gian làm việc 

của công nhân tại các khu vực có tiếng ồn và độ rung. Luân phiên thay ca trong giờ làm 

việc. 

Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của dự án:  

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/ BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

3.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành. 

❖ Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước 

- Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn; 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 
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đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất; 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

❖ Đối với bể tự hoại và hệ thống XLNT 

− Thường xuyên theo dõi hoạt động của hệ thống, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, 

tránh các sự cố có thể xảy ra như: 

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước 

tiểu. 

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

❖ Đối với kho chứa chất thải: 

- Xây dựng nhà kho có mái che, nền chống thấm và thấp hơn so với mặt đường 

nội bộ, có tường và gờ bao quanh, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo chất thải vào 

đường thoát nước. Trong trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ hoặc tràn đổ hóa chất, các hóa 

chất này sẽ được cô lập tại chỗ, sau đó chuyển cho nhà thầu có chức năng xử lý chất 

thải nguy hại để xử lý; 

- Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ chất thải 

nguy hại khác nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy 

định lưu giữ chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và 

xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh 

báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có 

sự cố xảy ra; 

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: Công ty hợp đồng với đơn vị có 

chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

❖ Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, Công ty đã thực hiện các biện pháp này trong 

tương lai. Cụ thể như sau: 

Biện pháp đảm bảo an toàn PCCC  

- Công ty sẽ thành lập đội PCCC của Công ty và bổ nhiệm nhân viên chuyên trách 

an toàn cho nhà máy, thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ hàng tháng sơ đồ thoát nạn, 

hướng thoát nạn, phương tiện và quy định nơi tập trung ứng phó sự cố. Kiểm tra thiết 

bị chống sét, an toàn về điện, về hóa chất…. 

- Trang bị các phương tiện phòng chống cháy nổ theo Thông tư 150/2020/TT-BCA 

ngày 31/12/2020. 

- Niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy ở 

những nơi có nguy hiểm về cháy nổ. 

- Thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật để khống chế và kiểm soát chặt chẽ  
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- Thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật để khống chế và kiểm soát chặt chẽ 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn sinh lửa, sinh nhiệt. 

- Trước khi tiến hành công việc phải thực hiện kiểm tra an toàn PCCC tại nơi làm 

việc, nơi sản xuất do mình đảm nhiệm, nếu phát hiện có dấu hiệu mất an toàn về PCCC 

phải tìm mọi cách để khắc phục và báo ngay người quản lý trực tiếp biết. 

- Khi nghỉ làm việc phải tắt các nguồn điện, nguồn nhiệt đồng thời kiểm tra các 

yếu tố khác có thể phát sinh nguồn nhiệt tại khu vực mình đảm nhiệm. 

- Hàng hoá trong kho phải được sắp xếp theo đúng quy định an toàn PCCC. 

- Lắp đặt thiết bị bảo vệ (Aptomat) cho hệ thống điện toàn dự án, từng khu vực, 

phân xưởng và các thiết bị điện có công suất lớn, tách riêng các nguồn điện: chiếu sáng, 

phục vụ thoát nạn, chữa cháy, sản xuất… Nghiêm cấm các hành vi tự ý: Câu mắc, dùng 

dây dẫn điện cắm trực tiếp vào ổ điện, sử dụng điện tùy tiện mất an toàn… 

- Tiến hành che chắn bằng các vật liệu chống cháy, di chuyển các vật liệu dễ cháy 

ra khỏi khu vực hàn, cắt (tối thiểu là 10m), không để vảy hàn tiếp xúc với các vật dễ 

cháy, đồng thời, cử người trông coi thường xuyên trong suốt quá trình hàn, cắt. Chỉ sử 

dụng các thiết bị, dụng cụ hàn, cắt đảm bảo an toàn PCCC… 

- Trang bị các sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn cho cả công trình, từng khu vực; có hệ thống 

đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn. 

- Có hệ thống thông gió, thoát khói, chống tác động của nhiệt trên lối thoát nạn, 

phòng lánh nạn tạm thời; không để vật tư, hàng hoá làm cản trở lối thoát nạn. 

Biện pháp ứng phó sự khi có sự cố cháy nổ 

Người phát hiện đám cháy nhanh chóng báo động cho toàn thể cán bộ công nhân 

viên biết để có giải pháp xử lý sự cố cháy, nổ vừa xảy ran. Đồng thời, báo cháy đến cho 

đội chữa cháy chuyên nghiệp đến dập tắt đáp cháy (trong trường hợp nhân viên đó không 

thể tự dập tắt đám cháy). 

Lực lượng bảo vệ và lực lượng chữa cháy dự án làm việc trong ca xảy ra cháy 

nhanh chóng tập trung lực lượng, triển khai phương án chữa cháy theo các bước cụ thể 

như sau: 

- Báo động cháy tại khu vực đang xảy ra cháy; 

- Cúp điện toàn bộ khu vực xảy ra cháy; 

- Gọi điện cho lực lượng Cảnh sát PC&CC theo số 114, các đơn vị xung quanh 

đến hỗ trợ chữa cháy. 

- Tổ chức cứu người bị nạn: 

+ Xác định số người còn mắc kẹt trong đám cháy, vị trí khu vực có người mắc kẹt; 

+ Đội PCCC của Công ty nhanh chóng tổ chức chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại 

nơi được xác định có người bị nạn để hỗ trợ và đưa nạn nhân bị kẹt ra ngoài an toàn và 

chuyển cho lực lượng y tế; 

+ Hướng dẫn cán bộ, công nhân viên thoát ra khỏi khu vực cháy và di chuyển đến 

nơi an toàn nhanh nhất. 

- Tổ chức chữa cháy: 
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+ Sử dụng các bình chữa cháy tại chỗ phun vào đám cháy để khống chế ngọn lửa 

cháy lan. Triển khai hệ thống chữa cháy vách tường phùn nước vào khu vực đang xảy 

ra đám cháy. 

+ Huy động lực lượng, tổ chức di chuyển tài sản kết hợp với chống cháy lan, đồng 

thời cách ly chất cháy với ngọn lửa. 

- Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nội bộ để xa chữa cháy có thể tiếp cận dập 

tắt đám cháy, cử người bảo vê tài sản vừa di chuyển ra nhằm đề phòng mất cắp. 

- Lực lượng bảo vệ: Hướng dẫn đường tiếp cận đám cháy cho lực lượng chữa cháy 

chuyên nghiệp, đảm bảo trật tự khu vực phía trước cổng không cho những người không 

phận sự vào bên trong. 

- Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến, Đội trưởng đội PCCC báo cáo tình 

hình, diễn biến của đám cháy, đường giao thông nguồn nước trong khu vực cháy, trao 

quyền chỉ huy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đồng thời tiếp tục tổ chức lực 

lượng của Công ty cùng tham gia chữa cháy. 

- Phối hợp lực lượng Cảnh sát PC&CC chuyên nghiệp và tiếp nước phục vụ kịp 

thời cho lực lượng chữa chãy chuyên nghiệp triển khai đội hình phun nước dập tắt đám 

cháy và làm công tác hậu cần trong trường hợp làm việc lâu dài. 

- Sau khi dập tắt đám cháy, tiến hành dọn dẹp hiện trường, xử lý những hóa chất 

rò rỉ. 

❖ Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

Ngăn hóa chất tràn đổ thêm, tránh nguy hiểm nếu có thể. Đối với lượng tràn đổ ít, 

tiến hành quy trình làm sạch, đối với lượng tràn đổ nhiều, tiến hành quy trình làm sạch, 

nếu xảy ra trong khu vực công cộng, phải cách ly cộng đồng và thông báo cho cơ quan 

chức năng, phải thông báo cho Trung tâm phản hồi quốc gia. Ngăn chất lỏng chảy vào 

cống rãnh, nguồn nước hoặc các vùng thấp. Chặn chất lỏng bị tràn đổ bằng cát hoặc đất. 

Không sử dụng các vật liệu dễ cháy như mùn cưa. 

Hút chất lỏng bằng bơm (dùng loại chống nổ hoặc bơm tay) hoặc một loại dụng 

cụ hút thích hợp. 

Tham khảo ý kiến chuyên gia về cách tiêu hủy hóa chất đã thu hồi và đảm bảo 

tuân thủ theo các quy định tiêu hủy tại địa phương. 

Hạn chế các nguồn gây cháy. Cảnh báo cư dân và tàu thuyền trong khu vực lân 

cận và khu vực theo hướng gió về các nguy cơ cháy nổ và yêu cầu họ giữ khoảng cách 

an toàn. Loại bỏ hóa chất khỏi bề mặt nước bằng cách hút váng hoặc dùng dụng cụ hút 

thích hợp. Nếu được chính quyền địa phương và các cơ quan môi trường cho phép, có 

thể tiến hành nhận chìm và/hoặc các biện pháp phân tán thích hợp khác trong các vùng 

nước không bị hạn chế. 

Kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất; quy định thành phần kiểm tra, trách 

nhiệm của người kiểm tra, nội dung kiểm tra, giám sát; quy định lưu giữ hồ sơ kiểm tra. 

Thủ kho có trách nhiệm kiểm tra tình trạng các lô hàng hàng ngày, để kịp thời xử lý khi 

hàng hóa trong kho có hiện tượng như chảy dò, rách thùng, hư hại do côn trùng, chuột 

cắn phá hoặc mất mát. 
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Định kỳ hàng tháng cán bộ chịu trách nhiệm về an toàn hóa chất và môi trường 

phải kiểm tra kho chứa hàng, đặc biệt là các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố cao như khu 

vực chứa NaOH, hãng axit, để cháy nổ, độc hại tới môi trường... Công tác kiểm tra phải 

được thực hiện cả bên trong và bên ngoài kho, kiểm tra các dụng cụ thiết bị trợ giúp sơ 

cứu, hệ thống báo động và thông tin liên lạc. Khi phát hiện các sự cố nguy hiểm (mất 

mát hóa chất nguy hiểm, tràn đổ, cháy nổ...) phải báo ngay cho Giám đốc và người chịu 

trách nhiệm. Khi phát hiện những hư hỏng công trình phải ghi nhận, báo cáo và lên kế 

hoạch sửa chữa kịp thời. 

Giám đốc và người phụ trách về an toàn môi trường - hóa chất của công ty có trách 

nhiệm kiểm tra đột xuất kho bảo quản hóa chất. Nếu không đảm bảo điều kiện an toàn 

thì kho phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc và tiến hành khắc phục ngay các điểm 

không đảm bảo an toàn. 

Phương án xử lý sự cố 

Luôn có phương án phòng cháy cho các dạng sự cố đã được xác định. 

Các phương án xử lý phải được thao dược thường xuyên. 

Thiết bị xử lý phải hợp luận sử dụng. 

Phương tiện BHLĐ cho hoạt động xử lý sự cố luôn sẵn sàng. 

Người xử lý sự cố rò rỉ phải là người có sức khỏe, được huấn luyện thành thục 

trong thao tác xử lý và các thiết bị cần thiết để xử lý sự cố. 

Khi vào xử lý luồn có 02 người đặc trang bị đầy đủ phòng hóa chất bảo vệ cá nhân. 

Những người không có trách nhiệm phải rời khỏi hiện trường 

4. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.1. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Danh mục công, biện pháp bảo vệ môi trường như sau: 

Bảng 4. 25. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

Stt 
Công trình, biện pháp 

giảm thiểu 
Quy mô/công suất Năm lắp đặt 

I Công trình hiện hữu 

1 Bể tự hoại 
Đã xây dựng 04 bể tự hoại 3 ngăn với thể tích mỗi 

bể là 50 m3. 
2007 

2 Hệ thống xử lý nước thải 
Đã xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 

100 m3/ngày. 
2018 

II Công trình dự kiến lắp đặt (Không)  

4.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải, thiết 

bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục (Không) 

4.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

Giai đoạn hoạt động: Công ty TNHH Sarah là đơn vị trực tiếp thực hiện chương 

trình quản lý môi trường và thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường đã 

được đề xuất trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 
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Công ty TNHH Sarah là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý trong suốt quá trình hoạt 

động của Dự án. 

Công ty đã thành lập một nhóm phụ trách về môi trường, quản lý chất thải, phụ 

trách kỹ thuật môi trường. Cơ cấu nhóm phụ trách về môi trường bao gồm 1 trưởng 

nhóm và 2 thành viên. Nhóm phụ trách về môi trường sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về 

các vấn đề môi trường trong xưởng và trưởng nhóm là người chịu trách nhiệm chính 

trước Công ty. 

Nhóm phụ trách quản lý môi trường có các chức năng sau: 

- Thực hiện việc bố trí các thùng chứa chất thải, định kỳ do nhân viên chuyên trách 

thu gom về khu vực tập trung chất thải để giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chương trình phân loại chất thải tại nguồn, hướng 

dẫn và động viên các nhân viên tham gia, thực hiện. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn mọi người thực hiện việc giữ vệ sinh nơi công cộng, 

giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường làm việc và môi trường xung quanh. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các thủ tục môi trường của nhà máy: 

lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, thực hiện công tác giám sát chất 

lượng môi trường định kỳ và một số thủ tục khác. 

Phối hợp với cơ quan chức năng nhà nước để lắp đặt thống nhất phương án phòng 

chống sự cố cháy nổ, phương án phòng ngừa và ứng cứu sự cố do chất thải nguy hại gây 

ra 

5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Dựa vào đặc điểm của dự án, Báo cáo đã sử dụng nhiều phương pháp đánh giá tác 

động môi trường với mức độ định tính hoặc định lượng khác nhau. Gồm các phương 

pháp sau: 

- Phương pháp thống kê. 

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm. 

- Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập năm 1993. 

- Phương pháp so sánh tiêu chuẩn. 

- Phương pháp ma trận. 

- Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng được thể hiện tại bảng 

sau: 

Bảng 4. 26. Đánh giá mức độ tin cậy của các số liệu đánh giá 

STT Phương pháp Độ tin cậy Nguyên nhân 

1 
Phương pháp liệt kê, thống 

kê 
Cao 

- Dựa theo số liệu thống kê chính 

thức của tỉnh. 

2 
Phương pháp nghiên cứu, 

khảo sát thực địa 
Cao 

- Các báo cáo, số liệu được cập 

nhật mới nhất trong thời gian thực 

hiện lập báo cáo ĐTM. 

3 

Phương pháp lấy mẫu ngoài 

hiện trường và phân tích 

trong phòng thí nghiệm 

Cao 

- Thiết bị lấy mẫu, phân tích mới, 

hiện đại. 

- Dựa vào phương pháp lấy mẫu 

tiêu chuẩn. 
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STT Phương pháp Độ tin cậy Nguyên nhân 

4 

Phương pháp đánh giá nhanh 

theo hệ số ô nhiễm do WHO 

thiết lập năm 1993 

Trung bình 

- Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ 

chức Y tế Thế giới thiết lập nên 

chưa thật sự phù hợp với điều kiện 

Việt Nam. 

5 Phương pháp so sánh Cao 
- Kết quả phân tích có độ tin cậy 

cao. 

6 Phương pháp liệt kê Trung bình 

- Phương pháp chỉ đánh giá định 

tính, dựa trên chủ quan của những 

người đánh giá. 

7 Phương pháp ma trận Trung bình 

- Phương pháp chỉ đánh giá định 

tính hoặc bán định lượng, dựa trên 

chủ quan của những người đánh 

giá 

8 Phương pháp mô hình hóa Cao 

Dựa vào các số liệu tiến hành chạy 

các mô hình nên độ chính xác 

tương đối cao 

9 
Phương pháp đánh giá tác 

động tích lũy, tích tụ 
Trung bình 

Các số liệu tính toán chỉ mang tính 

tương đối 

10 
Phương pháp kế thừa và tổng 

hợp tài liệu 
Cao 

Các tài liệu đã được các cơ quan 

chức năng thẩm duyệt và ban 

hành. 

Đánh giá tác động môi trường không liên quan đến chất thải: Việc đánh giá 

các tác động môi trường không liên quan đến chất thải chủ yếu mang tính chất nhận xét 

dựa trên tình hình thực tế đã diễn ra và tình hình cụ thể tại khu vực triển khai dự án. 

Trong đó các đánh giá vấn đề trật tự an toàn xã hội, giao thông dựa trên kinh nghiệm từ 

các công trình lắp đặt thực tế tại khu vực. Tuy nhiên, khả năng xảy ra các tác động xấu 

còn phụ thuộc vào cách thức quản lý và biện pháp thực hiện của chủ đầu tư. Do đó độ 

tin cậy của các đánh giá này ở mức độ trung bình. 

Đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải: 

Bảng 4. 27. Độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải 

STT Nguồn tác động Dự án đánh giá Mức độ tin cậy 

1 
Khí thải từ phương tiện 

giao thông 

Hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y 

tế Thế giới (WHO) thiết lập Độ tin cậy trung bình 

2 Nước thải sinh hoạt 

Dựa theo tiêu chuẩn dùng 

nước, Hệ số ô nhiễm do Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO) 

thiết lập và số liệu thực tế tại 

doanh nghiệp đang hoạt 

động  

Số liệu đáng tin cậy 

3 Chất thải rắn sinh hoạt  

Dựa trên số lượng thực tế 

phát sinh tại một số khu dân 

cư  

Độ tin cậy cao 
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Đánh giá tác động rủi ro và sự cố môi trường: Sự cố cháy nổ, sự cố hóa chất, 

sự cố môi trường…… Các đánh giá trên là hoàn toàn có căn cứ và dự án do dựa trên 

tình hình thực tế hoạt động của Dự án. Các đánh giá này dự báo được những tác động 

xấu nhất trong trường hợp sự cố xảy ra. Vì vậy phương pháp đánh giá này là đáng tin 

cậy.  
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CHƯƠNG V. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 

ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Dự án không thuộc đối tượng phải đánh giá chương này. 
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Chương VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng. 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh 01 khu vực nhà xưởng. 

+ Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh 02 khu vực nhà xưởng. 

+ Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh 03 khu vực nhà xưởng. 

+ Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ khu vực nấu ăn. 

- Lưu lượng xả thải tối đa: 52,5 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: 

+ Dòng nước thải số 01: tương ứng với nguồn nước thải số 01, 02, 03, 04 nước 

thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng và nhà xưởng qua bể tự hoại; tương 

ứng với nguồn nước thải số 05 nước thải từ khu vực nhà ăn qua bể tách dầu toàn bộ 

được dẫn về hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là sông Thị Tính. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Chất lượng nước thải được xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của QCVN 40:2011/BTNMT 

cột A. 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả thải: Tại 01 điểm trên sông Thị Tính. Tọa độ đấu nối nước thải theo 

VN2000, múi 3o, kinh tuyến trục 175o45’:  

+ Tọa độ điểm xả thải: X = 1223287;  Y = 676323. 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy.  

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: sông Thị Tính. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

Nguồn pháp sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Từ quá trình hoạt động của khu vực cắt. Tọa độ vị trí (theo hệ tọa 

độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o): X = 1223544; Y= 594412. 

- Nguồn số 02: Từ quá trình hoạt động của khu vực may 1. Tọa độ vị trí (theo hệ 

tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o): X = 1223525; Y= 594430. 

- Nguồn số 03: Từ quá trình hoạt động của khu vực may 2. Tọa độ vị trí (theo hệ 

tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o): X = 1223504; Y= 594447. 

- Nguồn số 04: Từ quá trình hoạt động của khu vực may 3. Tọa độ vị trí (theo hệ 

tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o): X = 1223481; Y= 594468. 

- Nguồn số 05: Từ quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. Tọa độ vị trí 

(theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107o45’, múi chiếu 3o): X = 1223394; Y= 

594504. 
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Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ốn , độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QC 

VN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Đối với tiếng ồn: 

Bảng 6. 1. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

Stt 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Tuần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

- Đối với độ rung. 

Bảng 6. 2. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

Stt 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) Tuần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

4. Quản lý chất thải 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải nguy hại 

phát sinh: 

Khối lượng phát sinh dự kiến: 525,6 (kg/năm). 

STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Hiện 

hữu 

(kg/năm) 

Tăng 

thêm 

(kg/năm

) 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau dính 

dầu nhớt thải 
Rắn 18 02 01 KS 20 100 120 

2 Dầu nhớt thải Lỏng 17 02 04 NH - 120 120 

3 

Bóng đèn 

huỳnh quang 

thải 

Rắn 16 01 06 NH - 180 180 

4 Pin thải Lỏng 19 06 01 NH - 6 6 

5 
Hộp mực in 

thải 
Rắn 08 02 04 KS 2 1,6 3,6 

6 

Bao bì cứng 

thải bằng kim 

loại 

Rắn 18 01 02 KS 16 20 36 
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STT Tên chất thải 
Trạng 

thái 

Mã 

CTNH 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Hiện 

hữu 

(kg/năm) 

Tăng 

thêm 

(kg/năm

) 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

7 

Bùn thải có 

thành phần 

nguy hại 

Bùn 12 06 06 KS 60 - 60 

Tổng 98 427,6 525,6 

Thực hiện phân định, phân loại chất thải phải kiểm soát theo quy định tại Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

Khối lượng phát sinh dự kiến: 140.202 (kg/năm). 

STT Nguồn phát sinh 
Trạng 

thái 

Hiện hữu 

(kg/năm) 

Tăng 

thêm 

(kg/năm) 

Khối lượng 

(kg/năm) 

I Chất thải công nghiệp không nguy hại 

1 Thùng carton Rắn - 114.000 114.000 

2 Bao bì nylon thải Rắn - 27.000 27.000 

3 Vải thừa Rắn - 1.491.000 1.491.000 

4 Lõi chỉ Rắn - 35.100 35.100 

5 Giấy đã qua sử dụng Rắn - 27.000 27.000 

II Chất thải rắn công nghiệp cần xử lý 

6 Bùn từ bể tự hoại Bùn - 6.457 6.457 

 Tổng (I + II)  0 1.700.557 1.700.557 

4.1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

Khối lượng phát sinh dự kiến: 84.240 (kg/năm). 

4.2 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải 

4.2.1. Về chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lưu chứa: thùng chứa chất thải, phuy chứa đối với chất thải lỏng. 

- Khu lưu giữ chất thải nguy hại 

    + Diện tích: 20 m2. 

    + Thiết kế, cấu tạo kho: tường bao xung quanh bằng gạch vữa xi măng; nền bê 
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tông chống thấm, đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu; cốt nền cao hơn cốt mặt bằng 

xung quanh, đảm bảo ngăn nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; không chảy tràn chất 

thải lỏng ra bên ngoài kho khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; mái che nắng, mưa bằng tôn, cửa 

khóa, biển cảnh báo; bên trong dán mã chất thải và bố trí thùng chuyên dụng phân loại 

lưu chứa chất thải; trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định 

của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có trang bị hố thu gom chất lòng tràn đổ; có vật 

liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa,…) theo quy định. 

4.2.2. Về chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Thiết bị lưu chứa: thùng chứa chất thải.  

- Diện tích khu vực lưu chứa: 25 m2.  

- Kết cấu kho chứa: tường bao xây gạch vữa xi măng; nền bê tông chống thấm, 

đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu; cốt nền cao hơn mặt bằng xung quanh, đảm bảo 

ngăn nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; mái che tôn kín nắng; trang bị đầy đủ biển 

cảnh báo, các thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về 

phòng cháy chữa cháy. 

4.2.3. Về chất thải rắn sinh hoạt: 

- Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa chất thải chuyên dùng bằng nhựa 20, 240 lít có 

nắp đậy, bánh xe. 

- Khu vực lưu chứa: ố trí 04 thùng chứa 240L trên tại khu vực lưu trữ chất thải của 

nhà máy.  
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CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ 

LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án 

Trên dự án đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án sản xuất, Công 

ty TNHH Sarah đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, 

chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như 

sau: 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

2.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

2.1.1. Dự kiến vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Đối với hệ thống xử lý nước thải sản xuất như sau: 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: từ 3 đến 6 tháng. 

 Thời gian dự kiến bắt đầu vận hành thử nghiệm: sau 10 ngày tính từ thời điểm 

có công văn thông báo gửi đến đơn vị cấp GPMT. 

 Chi tiết thời gian vận hành hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy được liệt kê 

trong bảng sau: 

Bảng 7. 1. Thời gian dự kiến vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Stt 

Hạng mục 

công trình 

vận hành 

thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm Công 

suất thiết 

kế 

Quy chuẩn so 

sánh 
Bắt đầu Kết thúc 

1 
Hệ thống xử 

lý nước thải 

Sau 10 ngày tính từ 

thời điểm có công 

văn thông báo gửi 

đến đơn vị cấp ĐTM 

Sau 3 đến 6 

tháng khi bắt 

đầu vận hành 

thử nghiệm 

100 

m3/ngày 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

cột A 

2.1.2. Dự kiến vận hành hệ thống xử lý khí thải 

2.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

- Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài 

môi trường. 

Bảng 7. 2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải trước khi thải ra 

ngoài môi trường 

Stt Vị trí 

Số 

lượng 

(mẫu) 

Thông số ô 

nhiễm 
Thời gian lấy mẫu 

Quy chuẩn so 

sánh 

A Nước thải 
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1 

Hệ 

thống 

xử lý 

nước 

thải 

01 

pH, BOD5, 

COD, TSS, 

amoni, tổng 

nito, tổng 

photpho, dầu 

mỡ khoáng. 

 

- Giai đoạn điểu chỉnh ban 

đầu: mẫu tổ hợp ít nhất 

75 ngày với tần suất 15 

ngày/lần. 

- Giai đoạn vận hành ổn 

định: ít nhất mỗi ngày 

một lần trong 7 ngày liên 

tiếp. 

 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

cột A 

B Khí thải 

(Nguồn: Công ty TNHH Xử lý Môi trường Water Care đề xuất) 

2.3. Tổ chức thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

− Tên Công ty: Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trương ECO FINE 

− Địa chỉ: Số I45/14 đường NI16, KCN Mỹ Phước III, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương. 

− Người đại diện: Đỗ Thị Thu Thi   Chức vụ: Giám đốc 

− Điện thoại: 0869506105      

− Dự án pháp lý của đơn vị: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường – 

VIMCERTS 293 do Bộ Tài Nguyên Môi Trường cấp lần 1 theo quyết định 314/QĐ-

BTNMT ngày 21/02/2022. 

3. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

3.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Chương trình quan trắc định kỳ của dự án như sau: 

Quan trắc nước thải định kỳ: 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại vị trí xả thải trên sông Thị Tính. 

- Tọa độ theo VN2000, múi chiếu 3o: X = 1223287;  Y = 676323. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, amoni, tổng nito, tổng photpho, dầu 

mỡ khoáng. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT cột A. 

3.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Không có. 

3.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

Quan trắc chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

- Nội dung giám sát: 
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+ Đối với chất thải nguy hại: Phân định, áp mã, phân loại, số lượng (theo kg), lưu 

giữ, vận chuyển, xử lý theo quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

+ Đối với chất thải rắn thông thường: Phân loại, số lượng, chủng loại, lưu giữ, xử 

lý theo quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày. 

- Tần suất báo cáo: 01 lần/năm. 

4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Tổng kinh phí dự toán cho giám sát môi trường định kỳ hàng năm được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 7. 3.Tổng kinh phí dự toán cho giám sát môi trường 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Tần 

suất 

Đơn giá 

(VNĐ/mẫu) 

Kinh phí 

(VNĐ) 

1 
Giám sát định kỳ chất lượng nước 

thải 
1 4 1.640.000 6.560.000 

2 
Giám sát chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại 
1 1 2.000.000 2.000.000 

Tổng cộng 3.640.000 8.560.000 
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Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Sarah xin cam kết: 

- Tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường là hoàn toàn đúng và phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Chủ dự án cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực 

hiện trong giai đoạn từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thức dự án. 

- Chủ dự án cam kết lắp đặt hệ thống cống thoát nước mưa tách riêng hệ thống cống 

thoát nước thải trong phạm vi dự án. 

- Chủ dự án cam kết hoạt động của dự án tuân thủ các quy định của pháp luật, các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan, cụ thể: 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ; 

+ QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu và giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

+ QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho 

phép chiếu sáng nơi làm việc. 

+ QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép 

tại nơi làm việc. 

+ QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc,  

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

- Đảm bảo thu gom, lưu giữ và chuyển giao tất cả các loại chất thải rắn thông thường 

và chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của nhà máy cho các đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

- Duy trình diện tích cây xanh trong Công ty đảm bảo diện tích cây xanh ≥20% diện 

tích Công ty. 

- Cam kết tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường, các Nghị định, Thông tư và các quy 

định liên quan; Tuân thủ Bộ Luật Lao động và các quy có liên quan; Tuân thủ Luật hóa 

chất, các Nghị định và Thông tư liên quan. 

- Chủ dự án cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý an 

ninh trật tự, tệ nạn xã hội khu vực trong quá trình thực hiện dự án. 



 

 

PHẦN PHỤ LỤC 



PHỤ LỤC 1 

 HỒ SƠ PHÁP LÝ 

 



UBND TIIN}I BINH DIJONG CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
S KE HOiCH VA BAU TI]' Bc 1p - Tij do - Hnh phtIc 

GIAY CH15NG NHIN BANG KY BAU TI]' 
Mäs dci an: 7657051510 

Chthig nhgn lan dáu: ngày 20 tháng 12 nám 2007 
(Giáy chthig nhan dáu tu' so 46102300025] ngày 20 tháng 12 nám 2007 

dàng k) lcd tI' Giáyphép dâu tu'sO 425/GP-BD ngày 06 tháng 7 nám 2005 
cta Uy ban nhân dan tinh BInh Du'o'ng,) 

Chthig nhgn diêu chinh lan th' 6: ngày 09 tháng 5 nàm 2024 

Can cii' Can cii' Lut Ddu hr s 61/2020/QH] 4 ngày 17 tháng 06 nám 2020; 

Can cii' Nghj djnh sO' 31/2021/ND-cP ngày 26/3/2021 cüa ChInh phi quy 
djnh chi tiêt và hu'6ng dan thi hành Lut Dáu tw nám 2020, 

Can cz' Thông tu' sO' 03/2021/TT-BKJ-IDT ngày 09/4/202 1 cüa B5 Ké hogch 
và Dâu tu' quy djnh máu van ban, báo cáo lien quan den hogt dng dáu ttr tgi Vit 
Nam, dáu hr tz'i' Vit Nam ra nu'&c ngoài và xzc tiên dáu hr; 

Can ci Quyê't djnh sO' 38/2016/QD-UBND ngày 05 tháng 10 nám 2016 cña 
Uy ban nhdn dan tinh Bmnh Duv'ng ye vic ban hành quy djnh chi'c nàng, nhim 
vy, quyên hçin và co' cáu tO chtc cña Sà Kê hogch và Dáu hr tinh Blnh Du'ong 

Can cz' Gidy chi'ng nhn dãng l doanh nghip, ma sO' 3700646683 do 
phOngDàng k]' kinh doanh - SO' Ké hooch và Dáu hr tinh BInh Du'o'ng ch&ng nhgn 
lan dáu ngày 20 tháng 12 nám 2007 và chthig nhçn thay dOi lan th& 6 ngày 29 
tháng 03 náni 2024. 

Can cz' Giá'y chthig nhgn dáng k) dá'u hr sO' 7657051510 (sO' cü: 
461023000251) do Uy ban nhdn dan tinh BInh Du'o'ng chth'ig nhçn lan dáu ngây 
20 tháng 12 nám 2007, SO' Kê hoçwh và Dau hr tinh Blnh Dtro'ng chthg nhn thay 
dOi lan thz' 5 ngày 09 tháng 8 nám 2019. 

Can cá' Van ban de' nghj dié'u chinh Gidy chi'ng nhcn dáng kj dá'u hr và h3 
so' kern theo do dgi din theo iy quyên cia CONG TY TNHH SARAH n.3p ngày 02 
tháng 04 nám 2024. 

S KE HOACH vA oAu TI]' TINH B!NH DIJC5NG 
Chu'ng nhn: 

Dtr an d.0 tu NRA MAY SAN XUAT HANG MAY MAC;  Giây chirng 
nhn däng k dâu tu sO 7657051510 (so CU: 461023000251) do Uy ban nhân dan 
tinh BInh Dung chiimg nhn lan dâu ngày 20 tháng 12 näm 2007, S Kê hoach và 
Dâu tu tinh BInh Duong chtrng nhn thay dOi lan thir 5 ngày 09 'u 4$ 9; 

/ 
däng k bO sung muc tiêu thirc hiên du an, diêu chinh q f. ô,dt-'án iêu 

t KHOAC1-I chinhvongopvatylçgopvon. ç  VA  ) 
Thông tin v dy' an du tir sau khi diu chinh nhtr sau: \<sAU TU 
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Nhà du tur: 

- Nhà du tir thur 1: Ong KIM CHANG SOO; sinh ngày 29 tháng 5 nàm 
1956; quôc tjch Han Quoc; h chiêu so M94888489 do BO Ngoi giao và Thung 
m.i Han Quôc cap ngày 27 tháng 12 nãm 2018; dja chi thix?ing trü tai  112-304 
Hyundai Apartment, Hyoja - Chon, Seohyun - Dong Boondang - Gu, Sung Nam - 
Si Kyunggi - Do, Korea; chô a hin nay tai  112-304 Hyundai Apartment, Hyoja - 
Chon, Seohyun - Dong Boondang - Gu, Sung Nam - Si Kyunggi - Do, Korea. 

- Nhà du tu thur 2: Ong KIM JAE CHUN; sinh ngày 19 tháng 9 nàm 
1956; quôc tjch Han Quôc; h chiêu so M46275750 do Bô Ngoi giao và Thuang 
mai Han Quôc cap ngày 21 tháng 10 nàm 2015; dja chi thithng trl tai  #1101, 3rd 

Daewoo I Ville, 891-26 Daechidong, Gangnamgu, Seoul, Korea; chô i hin nay 
ti #1101, 3'' Daewoo I Ville, 891-26 Daechidong, Gangnamgu, Seoul, Korea. 

To chu'c kinh t thirc hin thy an: CONG TY TNT-il-I SARAH; Giây chirng 
nh.n däng k doanh nghip so 3700646683 do phông Däng k kinh doanh - Sâ Kê 
hoach và Dâu tu tinh BInh Dl.rGng cap churng nhn dãng k' lan dâu ngày 20 tháng 
12 nAm 2007, chirng nhn thay dôi lan thu 6 ngày 29 tháng 3 nàm 2024; dja chi tri 
sâ tai  thira dat so 82, to bàn do sO 15, khu phô 3, phuO'ng Tan Djnh, thành phô Ben 
Cat, tinh BInh Duong. 

Däng k thirc hin dir an du tu vâi ni dung nhu sau: 

Diu 1: Ni dung diy an du tir 

i. Ten dis an dâu Ui: NRA MAY SAN XUAT HANG MAY MiIC. 

2. Miuc tiêu dr an: 
S 
TT 

.. 
Miic tieu hot d911g 

Mãngành 
theo VSIC 

Mãngành 
CPC 

01 
San xut và gia cong hang may mtc xuât 
khâu 

1392 

02 
San xuât t11i khI và phii tung tui khong khi 
dung cho xc o to 2930 884, 885 

03 

Thirc hin quyên xuât khâu, quyn nhp 
khâu, quyên phân phôi ban buôn và quyên 
phân phôi ban lé các hang boa không thuc 
Danh miic hang hóa cam xuât khâu, cam 
nhp khâu và danh mic hang hóa không 
duqc phân phôi theo quy djnh cüa pháp lut 
Vit Nam hoc không thuc din hn ché 
theo cam két quOc té trong các diêu hOc quôc 
tê ma Viêt Nam là thành viên 

4690 622 

Di vói các hang hóa thu5c din quán l,i chuyên ngành, kinh 
kin, doanh nghiép chi dztcrc thy'c hIn quyên xuát kháu, quyên nhp/f,. 
phán phôi sau khi dircrc co quan quán lj chuyên ngành cap giáy p 
giá'y tà Co giá trj tirong ducmg va/ hoc dz diu kin kinh doan 
pháp luat.L 

doai '_.' diu 

j'J/1dn1oa 
iw 

4 

81NH 
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Di vái các trvcàng hcip phái ca Giá'y phép kinh doanh dê thy'c hin hogt 
dóng mua ban hang hóa và các hogt dc5ng !ien  quan tryv tiép den hogt dç3ng mua 
ban hang hóa theo quy djnh tgi khoán 1 Diêu 5 Nghj d/nh so 09/2018/ND-CP ngày 
15 tháng 01 nárn 2018 cla ChInh phi ye viçc chi tiêt Lut Tlnring mçi và Luat 
Qudn lj ngoü thu'cmg ye hogt dng mua ban hang hóa vâ các hogt dng lien quan 
trrc tiép den mua ban hang hóa cia nhà ddu tu nu'ác ngoài, tO chi,'c kinh tê CO vOn 
dOu tu' nwó'c ngoài tçii Vit Nam, tO chz.'c kinh tê thy'c hin dy On dOu tu' CO trOch 
nhim lien h Sà COng thu'cmg dé thy'c hin thz tc cOp GiOy phép kinh doanh theo 
thing quy djnh. 

3. Quy mô dir an: 

- San xut và gia cong hang may mac: 12.000.000 san phm1näm. 

- San xut tüi khI và phii tüng tüi không khI: 3.000.000 san phm!näm. 

- Doanh thu tü hoat dng thucmg mai:  khoáng 4.031.511 USD/nàm. 

4. Dja dim th?c hin dr an: khu ph 3, phi.thng Tan Djnh, thành ph Bn 
Cat, tinh BInh Dwmg 

5. Din tIch dt sir diing cho dr an: 23.878m2. 

6. Tong vn du tu cüa dr an: 75.210.000.000 (Bay muoi lam ti', hal tram 
muii triu) dông Vit Nam, tuong duang 4.500.000 (Bôn triu, näm tram nghIn) 
do la M (t giá dwcic quy do! vào iOn gop vOn nOm 2008) 

Trong do, vn gop d thirc hin dir an là: 25.85 1.892.064 (Hai muai lam ti', 
tam tram nàm mircyi môt triu, tam tram chin muoi hai nghIn, không tram sáu muoi 
bôn) dông Vit Nam, tuong throng 1.546.362 (Met triu, näm tram bôn muoi sáu 
nghIn, ba tram sáu muo'i hai) do la M5, chiêrn t 1 34,36% tOng vOn dâu tu. 

Giá trj, t 1 và phuo'ng thüc gop vein nhu sau: 
Sôvôngóp Phtro'ng Tien 

Tirong So ,. Tylç 
TT Ten nha dau tir YND diro'ng 

thrc,  dQ gop 

USD 
gopvon VOfl 

1 KIMCHANGSOO 13.596.412.064 811.562 52,593 
Tien 
mat 

Dagop 
du 

2 KIM JAB CHUN 12.255.480.000 734.800 47,407 
Tien 
mat 

Da gop 
du 

7. Thai han  hoat dng cüa dr an: 50 (näm muoi) näm, k ti'i ngày 06 tháng 7 
näm 2005. 

8. Tin d thirc hin dir an du tu: Theo báo cáo cüa nhà d.0 ttr, dir an dã 
boat dng on djnh. 

Diu 2: Các tru dãi, ho trq dâu tu' 

1. I1u däi v thu thu nhp doanh nghip: 

Co s pháp l cüa u'u däi: Lut Thuê thu nhp doanh nghi 
hithng dan có lien quan va các quy dinh cUa các diêu uc quOc t * ni. Co g 
hOa Xà hi Chü nghia Vit Nam là thành viên.4

AU TUJ 
INH OY 
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2. IXti dãi ye thu nhp khãu: 
CG sâ pháp 1 cüa uu däi: Lut Thu xut khu, thuê nhp khu và các van 

bàn hixOng dan, diêu chinh có lien quan và các quy dnh cüa các diêu ithc quôc tê 
ma nuc Cong  hôa Xã hi Chü nghia Vit Nam là thành viên. 

3. Ifu dãi v mien giãm tin thuê dt: 
Cc só pháp 1 cüa ixu dãi: Lut Dt dai và các van bàn hung din, diu 

chinh có lien quan và các quy djnh cüa các diêu uc quôc té ma nuOc Cong  hôa 
Xà hi Chü nghTa Vit Nam là thành viên. 

4. U'u ctãi khâu hao nhanh, tang mu'c chi phi thrçrc khu trfr khi tInh thu 
nhp chju thu (neu co): 

Cc si pháp 1 cüa uu dài: Theo quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

5. Các bin pháp h trçr du tir (ne'u co): 

C sâ pháp l cüa ixu dâi: Theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

Diu 3: Các diu kiên di vói nhà du tir thirc hiên dir an 

1. Nhã du tu, t chirc kinh t phãi lam thu tc däng k9 cp tài khoân sir 
dung trên H thông thông tin quôc gia ye dâu ti.r theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Nhâ du tu có trách nhim thrc hin ch d báo cáo hott dng du tu 
theo quy djnh tai  Diêu 72 Lut Dâu tu và cp that day dU, kjp th&i, chInh xác các 
thông tin lien quan vào H thông thông tin quôc gia ye dâu tu theo quy dnh tai 
Diêu 71 Luât Dâu tu và chju sr kiêm tra và giám sat cüa các Co quan nhà nuc có 
thâm quyên theo quy djnh cüa pháp lut. 

3. Nhà dâu tu chi duc trin khai hoit dng di vi các linh vrc du tu kinh 
doanh có diêu kin khi dáp irng các diêu kin vãJhoc duçic cap Giây phép/Giây 
chirng nhn/chi'rng chi hành nghê hoc van bàn xác nhn... theo quy djnh pháp lut 
hin hành; chap hành quy djnh cüa Lut Dâu hi, Lu.t Doanh nghip, Giây chirng 
nhn däng k9 dâu tu và các quy djnh ye bâo v môi trthng, phông chông cháy no, 
an toàn lao dng và quy djnh pháp lust khác có lien quan den linh v1rc hoat  dng 
dâu tu kinh doanh dã däng k9. 

4. Nhà du ti.r phãi tuân thu va dáp 1rng diu kin theo quy djnh ti Lut 
Thuong mai,  Nghj djnh so 09/201 8/ND-CP ngày 15 tháng 01 nãm 2018 cüa ChInh 
phü quy dijnh chi tiêt Lut Thuong mai  và  Lust  Quãn 19 ngoi thirong ye hoat dng 
mua ban hang hóa và các hoat  dng lien quan trirc tiêp den mua ban hang boa cüa 
nhà dâu tu nithc ngoài, tO chc kinh tê có von dâu tu nithc ngoài ti Vit Nam và 
các van bàn pháp lust  khác có lien quail. 

5. Di vi các miic tiêu có ma CPC, nhà du tu thirc hin dung miic tieu ghi 
nhn tai  Giây chUng nhn däng k9 dâu tu và trong phm vi các hot dng cüa mA 
CPC di.rçrc quy djrih tai  Bieu Cam két djch vv cüa Vit Nam khi gia nhp WTO 
(kern theo phi,i hic bang giài thIch ye các djch vv lit kê trong h thôn: . '  1oti 

H san pham chu yeu cua lien hçp quoc). 

6. Các miic tiêu hoat  dng cüa dci an phái duc dap 11ng d? 
theo Bieu cam ket dch v1i cua Viçt Nam trong WTO. To chuc ki co 
tu nithc ngoài có trách nhim thrc hin quyên và nghTa vii theo qu nbtiirW 
cam kêt djch vcl cüa Vit Nam trong WTO.1 



GIAM hOC 

DAUTU 
0 m Tr9ng Nhân 
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7. Nhà du tu chju trách nhim truâc pháp 1ut v tInh hçip pháp, chInh xác, 
trung thirc ye vic cung cap tài 1iu chirng minh nàng hrc tài chInh, xác dnh so 

1iu tong von dâu t.r và hiu qua d1r an theo quy djnh Diêu 6 Nghj djnh so 

31/2021/ND-CP ngày 26/3/2021 cUa ChInh phü. 

8. Nhà du tu chju trách nhim truOc pháp 1ut v tInh chInh xác, trung thirc 
và dam bão quyên sü diing hçp pháp, sü diing diing miic dIch theo quy djnh cüa 
pháp 1ut dôi vâi dja diem thirc hin d? an dã däng k. Co quan däng k dâu tu 
không giãi quyêt tranh chap phát sinh (neu co) lien quan den dja diem thirc hin dir 
an dàng k cüa nhà dâu tu. 

9. Dir an sê chm düt hott dng theo quy djnh tui Diu 48 Lut Du tu và 
các van bàn huàng dan, diêu chinh có lien quail. 

10. Trix?ng hqp nhà diAu tu không thirc hin dung các quy djnh trén, co quan 
nhà nuâc có thâm quyên xir 1 vi phm cüa nhà dâu tu theo dung quy djnh cüa 
pháp 1ut Vit Nam. 

Diu 4: 
Gi.y chüng nhn däng k du tu nay có hiu 1ic k tir ngày k và thay th 

Giây ching nhn dàng k dâu tu so 7657051510 (so Cu: 461023000251) do Uy 
ban nhân dan tinh Binh Duong chrng nhn lan dâu ngày 20 tháng 12 näm 2007, 
S& Kê hoach và Dâu tu tinh BInh Dumg chirng nhn thay dôi lan thi.r 5 ngày 09 
tháng 8 näm 2019. 

Diu 5: 
Gi.y chüng nhn däng k du tu nay duçic 1p thành 03 (ba) bàn gc; mi 

nhà dâu tu duçic cap 01 (met) bàn, 01 (met) bàn luu tai  S Kê hotch và Dâu tu 
tinh BInh Duong và duçic däng tâi len H thông thông tin quOc gia ye dâu tu. 

Sao gui: 
- UBND tinh BInh Ducmg; 
- UBND thành phô Ben Cat; 
- Các SO: CT, TNMT, XD, TC, NgV; 
- Cc: Hái quan, Thuê, Thng kê; 
- Cong an tinh, Bô CHQS tinh; 
- PhOng DAng k kinh doanh, Thanh tra Sâ; 
- Li.ru KTDN (Q) 
(Ptr so:....../T5-2024) 















































































GR INDTECH CORP 
                 ---------------------------------------------- 

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

CALCIUM HYPOCHLORITE 

SỨC 
KHỎE 3 

DỄ CHÁY 0 
PHẢN 
ỨNG 2 
BẢO VỆ CÁ 
NHÂN J 

 
Số CAS: 7778-54-3 

Số UN: 1748 

Số đăng ký EC: 231-908-7 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại : 

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác : 

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT 

- Tên thường gọi của chất: Clorine Mã sản phẩm (nếu có) 

- Tên thương mại: Calcium Hypochlorite Không có thông tin 

- Tên khác (không là tên khoa học): 

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu: 

   Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 
Cty CP KT CN MT Tài Nguyên Xanh 

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: Địa chỉ:27 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM 
 

- Mục đích sử dụng: - Mục đích sử dụng: 
Calcium hypochlorite được sử dụng để khử trùng 
nước uống, nước hồ bơi. Nó được sử dụng như 
một chất khử trùng trong bể bơi ngoài trời kết 
hợp với một axit xyanuric ổn định, làm giảm sự 
phóng thích clo do tia cực tím bức xạ. Calcium 
hypochlorite cũng là một thành phần trong bột 
tẩy trắng, được sử dụng để tẩy trắng bông và vải 
lanh. Nó cũng được sử dụng trong các chất tẩy 
rửa nhà vệ sinh, phun thuốc khử trùng hộ gia 
đình, rêu và tẩy tảo, và trừ cỏ. Ngoài ra, calcium 
hypochlorite có thể được sử dụng để sản xuất 
chloroform . Nó còn được sử dụng trong công 
nghiệp sản xuất Đường (dùng để tấy trắng nước 
mía trước khi kết tinh) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT 
Công thức hóa 

Tên thành phần nguy Số CAS học Hàm lượng 

hiểm (% theo trọng lượng) 

 

Calcium Hypochlorite 7778-54-3 Ca(OCl)2 
100 %

 
 



 

III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 

 
1. ức xếp loại nguy hiểm : 

Theo HMIS (Mỹ) 

- Sức khỏe : 3 

- Dễ cháy: 0 

- Phản ứng: 2 

- Bảo vệ cá nhân: J 
 
 
 

 
(Bảo vệ cá nhân J bao gồm: Kính chống bắn lóe, Găng tay, tạp dề bảo hộ, khẩu trang 
chống bụi, mặt nạ phòng độc) 

 
 
 
 
 
 

Dấu hiệu: Nguy hiềm, Chất ô xy hóa. 

2. Cảnh báo nguy hiểm 
Có tính sinh nhiệt, gây sốc, ma sát, hoặc tiếp xúc với các vật liệu khác có thể gây ra cháy hay 
nổ. Tránh hít hơi hay bụi sản phẩm. Là chất có hại cho mắt, da, hệ hố hấp và hệ tiêu hoá , 
thậm chí làm mù mắt. Khi tiếp xúc da có thể gây bỏng ngiêm trọng hoặc sự phá hủy các mô tế 
bào. Nếu nuốt phải có thể gây bỏng và có thể nguy hiểm tính mạng. Những người có vấn đề về 
mắt, da và hô hấp thì có thể dễ bị tổn thương hơn . Hoà tan trong nước 

 
3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 

- Đường mắt: Có thể gây mờ mắt, đỏ mắt, đau buốt và phỏng các mô nghiêm trọng. 

- Đường thở: Hít phải có thể ảnh hưởng đến niêm mạc của đường hô hấp, xảy ra các triệu 
chứng nóng rát, ho, khó thở, viêm thanh quản, phế quản, buồn nôn, nhức đầu, có thể gây phù 
nề thanh quản và phế quản nếu hít nhiều. 

- Đường da: Các triệu chứng mẩn đỏ, đau và bỏng nặng có thể xảy ra. 
 

- Đường tiêu hóa: Nếu nuốt phải có thể gây bỏng miệng, cổ họng và dạ dày. 
 

- Đường tiết sữa: Không có thông tin 

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ 

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt) 
 

Ngay lập tức rửa mắt với thật nhiều nước trong vòng ít nhất là 15 phút. Tham khảo ý kiến 
bác sỹ ngay. 

 
2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da) 



MSDS  CALCIUM HYPOCHLORITE  
Ngay lập tức rửa sạch với nhiều nước, nếu có sẵn thì nên dùng xà phòng. Thay quần áo đã bị 
dính hóa chất đi, thay cả giày. 

 
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm 
dạng hơi, khí): 

 
Sử dụng dụng cụ hấp thụ khí thich hợp, ngay lập tức chuyển nạn nhân ra khỏi vùng bị nạn. 
Phải làm hô hấp nhân tạo nếu tim ngừng đập, cho nạn nhân nghỉ ngơi. Tham khảo ý kiến 
bác sỹ. 

 
4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất) 

 
Cho nạn nhân uống thật nhiều nước, nhưng không được gây nôn, không được đưa bất cứ vật 
gì vào miệng nạn nhân, nhanh chóng chuyển cấp cứu. 

 
5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị : Không có thông tin. 

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 

1. Xếp loại về tính cháy : Không dễ cháy. 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Không có thông tin. 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ : 

Là một chất ô xy hóa mạnh, nên nhiệt độ cao , tia lửa, nguồn nhiệt là tác nhân gây cháy. 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp 
khác 

Sử dụng nước phun để làm lạnh và dập lửa. Không sử dụng các bình chửa cháy bằng carbon 
tetrachloric, không sử dụng các bình chửa cháy có hợp chất khí amoni. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: 

Phải sử dụng mặt nạ phòng độc và quần áo bảo hộ khi tham gia chửa cháy. 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ : Chất không cháy nhưng là chất oxy hóa mạnh, do đó 
nguồn nhiệt, tia lửa,... là tác nhân gây cháy. 

 

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 

Tuân theo tất cả các quy định tương ứng của địa phương và quốc tế. Tránh tiếp xúc với các 
vật liệu bị tràn đổ hay thất thoát. Vứt bỏ ngay lập tức trang thiết bị nhiễm bẩn. Cách ly khu 
vực nguy hiểm và không cho những người không có nhiệm vụ hay không được bảo vệ vào khu 
vực này. Đứng ở đầu gió và tránh những khu vực thấp. Ngăn chặn sự rò rỉ nếu có thể và không 
gây nguy hiểm. Loại bỏ tất cả các nguồn gây cháy nổ trong khu vực xung quanh. Sử dụng các 
vật liệu có khả năng hấp thụ (hấp thụ sản phẩm hay mức nước chữa cháy) để tránh làm nhiễm 
môi trường. Ngăn chặn sự lan rộng hay đi vào cống, rãnh hay sông bằng cách sử dụng cát, đất 
hay các vật chắn phù hợp khác. Cố gắng phân tán hơi hay hướng dòng của nó vào một vị trí an 
toàn, ví dụ như sử dụng bụi sương. Sử dụng các phương pháp khuyến cáo chống lại sự tích 
điện tĩnh. Đảm bảo sự liên tục của dòng điện bằng cách bọc và nối đất tất cả các thiết bị. Theo 
dõi khu vực với thiết bị báo khí dễ cháy. Phải thông báo cho chính quyền địa phương nếu 
không khống chế được lượng sản phẩm bị đổ tràn ra. Hơi có thể tạo thành một 

 

  



hỗn hợp có khả năng nổ với không khí. 

1. Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ 
- Hạn chế tiếp xúc với các chất dễ gây cháy, chú ý đến các vùng dễ bị cháy hoặc nổ. Không để 
chảy vào cống, nguồn nước hoặc những nơi ẩm thấp. 
- Tránh xa nơi công cộng, tránh các nguồn dễ gây ra nguy hiểm. 
- Dùng xẻng hoặc xô hốt chúng cho vào những thùng thích hợp để xử lý. 

2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng: 

- Đối với lượng hóa chất bị đổ lớn (> 1 thùng), vận chuyển bởi các phương tiện cơ học như xe 
bồn tới bồn chứa để thu hồi hoặc loại bỏ an toàn. Không rửa chất cặn với nước. Giữ lại những 
chất thải ô nhiễm. Cho các chất cặn bay hơi hoặc ngâm với chất hấp thụ thích hợp và loại bỏ 
an toàn. Lấy đất đã bị ô nhiễm và loại bỏ an toàn 

VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ 

1 Tránh hít phải hay tiếp xúc với chất này. Chỉ sử dụng ở những nơi thông gió tốt. Rửa sạch 

hoàn toàn sau khi xử lý. Để có hướng dẫn về việc lựa chọn các phương tiện bảo vệ cá nhân, 
xem Phần VIII của Phiếu An Toàn Hóa Chất này. Sử dụng thông tin trong bảng dữ liệu này 
làm thông tin để đánh giá nguy cơ trong những trường hợp cụ thể nhằm xác định được cách 
kiểm soát thích hợp trong việc bảo quản, lưu trữ và thải bỏ an toàn sản phẩm này. 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 

- Tránh hít phải khí và/ hoặc sương. Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo. Dập tắt mọi ngọn 
lửa trần. Không hút thuốc. Loại bỏ các nguồn gây cháy. Tránh các tia lửa. Tích tụ tĩnh điện có 
thể phát sinh trong quá trình bơm. Phóng tĩnh điện có thể gây cháy. Đảm bảo tính liên tục của 
dòng điện bằng cách nối và tiếp đất tất cả các thiết bị. Hạn chế tốc độ tuyến trong khi bơm để 
tránh phát sinh hiện tượng phóng điện (≤ 1m/giây cho đến khi ống tiếp (bơm) ngập 2 lần 
đường kính của nó, sau đó ≤ 7m/giây). Tránh để bắn tung tóe khi tiếp (bơm). Không sử dụng 
khí nén để tiếp (bơm), hút, hay xử lý tác nghiệp. 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản 

- Phải được cất chứa trong khu vực thông gió tốt, tránh xa ánh sáng mặt trời, các nguồn gây 
cháy và các nguồn nhiệt khác. Tránh xa các bình xịt, các nguyên tố dễ cháy, ôxy hóa, các chất 
ăn mòn và cách xa các sản phẩm dễ cháy khác mà các sản phẩm này không có hại hay gây độc 
cho con người hay cho môi trường. Hơi này nặng hơn không khí. Hãy cảnh giác sự tích tụ 
trong các hốc và không gian giới hạn. Các loại hơi trong thùng chứa không nên để thoát ra 
không khí. Sự ngưng thở nên được kiểm soát bằng một hệ thống xử lý hơi thích hợp. Thùng 
chứa khối lượng lớn nên được bao đắp xung quanh. Tích tụ tĩnh điện có thể phát sinh trong 
quá trình bơm. Phóng tĩnh điện có thể gây cháy. Đóng chặt dụng cụ chứa khi không sử dụng. 
Không sử dụng khí nén để đổ đầy, tháo ra hay xử lý. 

VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết : 

Phải dùng quạt thông gió ở những nơi có nhiệt độ cao hơn môi trường hoặc để giữ nồng độ 
thấp hơn giới hạn cho phép. 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm 

việc - Bảo vệ mắt; Kính bảo hộ 

- Bảo vệ mặt: Mặt nạ phòng độc theo tiêu chuẩn NIOSH 
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- Bảo vệ tay; Găng tay 

- Bảo vệ chân. Ủng cao su 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: Như khi làm việc, trong trường hợp 
sự cố là cháy cần trang bị thêm bình dưỡng khí vì khí cháy, hóa chất này sinh ra các khí chlor 
và amoni rất độc. 

4. Các biện pháp vệ sinh : Tắm sạch bằng nước và xa phòng sau khi tiếp xúc. 

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT 

Trạng thái vật lý: Chất bột hoặc hạt Điểm sôi (0C): 180oC 

Màu sắc: Màu trắng, hoặc xám trắng Điểm nóng chảy (0C): 100oC 

Mùi đặc trưng: Mùi Chlor Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo 
phương pháp xác định : Không phù hợp. 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất 

tiêu chuẩn (25 oC) : Không phù hợp. 

Nhiệt độ tự cháy (0C): Không phù hợp. 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp 
suất tiêu ): Không phù hợp. 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp 
với không khí): Không phù hợp. 

Độ hòa tan trong nước: Tan trong nước. Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp 
với không khí): Không phù hợp. 

Độ PH : Không có thông tin. Tỷ lệ hóa hơi: Không phù hợp. 

Khối lượng riêng (kg/m3): 2.350 ở 20 o C Trọng lượng phân tử: 142,99 g/mol 

X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT 

1. Tính ổn định : 

- Nhanh chóng phân hủy trong không khí, có thể phân hủy dữ dội nếu tiếp xúc với nhiệt. 

Phân hủy ở nhiệt độ khoảng 177oC. 

- Chất ôxy hóa mạnh - tiếp xúc với vật liệu dễ cháy có thể dẫn đến cháy Không tương thích 
với nước, vật liệu dễ cháy, các chất hữu cơ và các hợp chất ni tơ. 

2. Khả năng phản ứng: 

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: 

- Phản ứng với nước và acid cho ra khí clo. 

- Các phản ứng nguy hiểm : Phản ứng với cá hợp chất amoni và amin có thể gây nổ. 

- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung : Không 
tương thích với nước, vật liệu dễ cháy, các chất hữu cơ và các hợp chất ni tơ. 

- Phản ứng trùng hợp: Không có. 
 

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

Tên thành 
phần 

Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Calcium 
Hypochlrite 

LD50 850 mg/kg miệng 
 

 



1. Các ảnh hưởng mãn tính với người 

- Không được phân loại là chất gây ung thư theo OSHA, ACGIH. 

- Không gây độc tính sinh sản. 

- Không gây biến đổi gen. 

- Chất độc hại đối với phổi, màng nhầy 

2. Các ảnh hưởng độc khác : 

- Rất nguy hiểm trong trường hợp tiếp xúc với qua đường tiêu hóa , hô hấp, nguy hiểm khi 
tiếp xúc qua da. 

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 

1. Độc tính với sinh vật 

Tên thành phần Loại sinh vật  Chu kỳ ảnh Kết quả 
 hưởng 

Calcium Hypochlorite   Không có thông tin. 

2. Tác động trong môi trường 

- Mức độ phân hủy sinh học: Phân hủy trong nước. 

- Chỉ số BOD và COD: Không có thông tin. 

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Không có 

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Không có 

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp) - Căn cứ theo quy định hiện hành 
Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và các văn bản hướng dẫn. 

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Không có thông tin 

3. Biện pháp tiêu hủy: Liên hệ với các cơ quan chức năng để xử lý. 

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý : Không có 

XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN 

Tên quy định Số  Tên vận  Loại, Quy Nhãn vận Thông tin bổ 
UN  chuyển  nhóm các h chuyển sung 

  đường biển  hàng đóng   

    nguy gói    

    hiểm     

Quy định về vận 1748 Calcium  Loại Nhóm 
 

 

Chưa có thông 
chuyển hàng nguy Hypochlorite  5.1 II  tin 
hiểm của Việt       

Nam:       

- Nghị định số       

104/2009/NĐ-CP       

ngày 09/11/2009       

của CP quy định       
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Danh mục hàng 
nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy 
hiểm bằng phương 
tiện giao thông cơ 
giới đường bộ; 

- Nghị định số 
29/2005/NĐ-CP 
ngày 10/3/2005 của 
CP quy định Danh 
mục hàng hóa nguy 
hiểm và việc vận 
tải hàng hóa nguy 
hiểm trên đường 
thủy nội địa. 

Quy định về vận  1748  Calcium Loại Nhóm Chưa có thông 
chuyển hàng nguy Hypochlorite  5.1  II  tin 
hiểm quốc tế của 
EU, USA… 

 

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ 

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới : Chưa có thông tin. 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin. 

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ: 

- Tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 5507:2002 

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của CP quy định Danh mục hàng nguy 
hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

- Thông tư 28/2010/TT-BTC ngày 28/06/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số 
điều của Luật Hóa Chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP. 

- Thông tư 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 của Bộ Công Thương quy định về phân lọai và 
ghi nhãn hóa chất. 

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC 

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 01/01/2016 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 01/05/2018 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Cty CP KT CN MT Tài Nguyên Xanh 
Lưu ý người đọc: 
- Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức 
hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp 
ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 
- Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo 
hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc. 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

KEO DÁN CÔNG NGHIỆP 

502 
Số CAS:  

Số UN: 

Số đăng ký EC: 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): 

Số đăng ký danh mục quốc gia khác (nếu có) 

Logo của doanh nghiệp (không bắt buộc): 

Không có 

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT  

- Tên thường gọi của chất: Keo dán công nghiệp Mã sản phẩm (nếu có) 

- Tên thương mại: 502 

- Tên khác (không là tên khoa học): Keo con voi 

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: 

Công ty TNHH Hoàng Lộc  

2276/15/5 Quốc Lộ 1A, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ 

Tây, Quận 12, TP.HCM 

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 

Công ty TNHH Hoàng Lộc  

2276/15/5 Quốc Lộ 1A, Khu phố 2, 

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM 

- Tên nhà sản xuất  và địa chỉ: 

- Mục đích sử dụng: Là loại keo chuyên dùng để dán các 

sản phẩm da, giả da, gỗ và đặc biệt là kim loại,… 

II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN HÓA CHẤT 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa 

học 

Hàm lượng (%theo 

trọng lượng) 

Ethyl-2-cyanoacrylate 
(Ethyl cyrocrylate) 

7085-85-0  
90-100 

Thành phần khác   0-5 

III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 

1. Mức xếp loại nguy hiểm  

Chưa có thông tin 

 
2. Cảnh báo nguy hiểm 

- Mối nguy hiểm chính Cyanoacrylate. Nguy hiểm. Có thể dính chặt vào da và mắt trong vài giây. Để xa 

tầm tay trẻ em 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 

- Đường mắt: Khi tiếp xúc trực tiếp với mắt sẽ gây bỏng và tổn thương cho mắt 

- Đường thở: Khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất và hít thở một lượng lớn có thể gây tổn thương 
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đến hệ thần kinh. 

- Đường da: Khi tiếp xúc trực tiếp có thể gây bỏng và tổn thương da 

- Đường tiêu hóa: 

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ 

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt) 

Phải đưa đến bác sĩ ngay để tránh bị bỏng, viêm giác mạc hoặc mất thị lực vĩnh viễn. 

2. Trừơng hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da) 

Rửa bằng nước, dung dịch aceton hoặc ngâm bằng nước ấm để keo tự bong ra.  

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở)  

Di chuyển lập tức ra khu vực có không khí trong lành, chăm sóc y tế nếu cần. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm) 

V. BIỆN PHÁP SỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 

1. Xếp loại về tính cháy: Chưa có thông tin 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy:  

3. Các tác nhân gây cháy, nổ : lửa, tia lửa điện, tĩnh điện. 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: bọt, 

bột, carbon dioxide.  

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: mặc áo bảo vệ và bộ thiết bị thở. 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy nổ (nếu có) 

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ: Thu gom vào thùng chứa làm bằng vật liệu phù hợp để xử lý.  

2. Khi tràn đổ, rò rỉ ở diện rộng: 

Chống tràn ngay lập tức với các vật liệu trơ (ví dụ: cát, đất). Thu gom vào thùng chứa làm bằng vật liệu 

phù hợp để xử lý. Mang kính mắt và bao tay cao su bảo vệ da.  

VII.YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ 

1. Biện pháp điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm  

- Sử dụng ở khu vực thông gió tốt. 

2. Biện pháp điều kiện cần áp dụng khi bảo quản  

- Giữ bình chứa đóng kín. 

- Giữ bình chứa hóa chất ở nơi kho ráo thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.  

VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 

1.Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết  

Cung cấp hệ thống thông hơi hoặc biện pháp kỹ thuật khác để giữ cho nồng độ hóa chất trong không 

khí ở ngưỡng cho phép. Đảm bảo các khu vực rửa mắt và vòi sen an toàn, phải gần vị trí làm việc 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc 

Bảo vệ mắt: Trong trường hợp sử dụng nhỏ không có yêu cầu đặc biệt 

Bảo vệ da: Trong trường hợp sử dụng nhỏ không có yêu cầu đặc biệt 

Bảo vệ hô hấp: Sử dụng khẩu trang thích hợp  

 

 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: mang đầy đủ thiết bị bảo hộ và thiết bị hỗ trỡ 

hô hấp 
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4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc...) 

IX. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CHẤT CỦA HÓA CHẤT 

 - Trạng thái vật lý: Chất lỏng Điểm sôi (0C): - 

 - Màu sắc: Không màu Điểm nóng chảy (0C): chưa có thông tin 

 -  Mùi đặc trưng: Mùi hắc Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo 

phương pháp xác định: chưa có thông tin 

 - Áp suất hóa hơi (mm HG) ở nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn; 

- 

Nhiệt độ tự cháy (0C): chưa có thông tin 

 - Tỷ trọng hơi (Không khí=1) ở nhiệt độ áp suất tiêu 

chuẩn: - 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp 

với không khí): chưa có thông tin 

 - Độ hòa tan trong nước: Không hòa tan trong nước Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn 

hợp với không khí): chưa có thông tin 

 - Độ PH: Không phù hợp Tỷ lệ hóa hơi: chưa có thông tin 

 - Khối lượng riêng (kg/m3): - Các tính chất khác nếu có: chưa có thông 

tin 

X. MỨC ỔN ĐINH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT 

1. Tính ổn định: Sản phẩm được cho là ổn định trong điều kiện nhiệt độ và áp suất của môi trường sử 

dụng và bảo quản bình thường . 

2. Khả năng phản ứng: 

- Phản ứng trùng hợp: Không xảy ra 

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

1.Các ảnh hưởng mản tính với người: Không có dữ liệu 

2. Các ảnh hưởng độc khác: Không có dữ liệu 

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 

1. Độc tính với sinh vật: chưa có thông tin 

2. Tác động trong môi trường 

- Mức độ phân hủy sinh học: chưa có thông tin 

- Chỉ số BOD và COD: chưa có thông tin 

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: chưa có thông tin 

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ 

1. Thông tin quy định thiêu hủy (thông tin về luật pháp) 

Căn cứ theo quy định hiện hành Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và các 

văn bản hướng dẫn. 

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin 

3. Biện pháp tiêu hủy: Chuyển qua cho đơn vị được cấp phép để tiêu hủy 

4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: Không có 

XIV. YÊU CẤU TRONG VẬN CHUYỂN 

Tên quy định Số Tên vận Loại Quy cách Nhãn vận Thông 
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UN chuyển 

đường biển 

nhóm 

hàng 

nguy 

hiểm 

đóng gói chuyển tin bổ 

sung 

Quy định về vận chuyển hàng 

nguy hiểm của việt nam: 

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 

ngày 09/11/2009 của Chính phủ 

quy đinh danh mục hàng nguy 

hiểm và vận chuyển hàng nguy 

hiểm bằng phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ; 

- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP 

ngày 10/03/2005   của Chính phủ 

quy định danh mục hàng hóa nguy 

hiểm và việc vận tải hàng hóa 

nguy hiểm trên đường thủy nội địa 

- - - - - Chưa 

có 

thông 

tin 

Quy đinh về vận chuyển hàng 

nguy hiểm quốc tế của EU,USA... 

     Chưa 

có 

thông 

tin 

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ 

1. Tình trạng khai báo, đắng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới: Chưa có thông tin 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin 

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ 

- Tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 5507:2002 

- Nghị định số 104/2009/NĐ 

- CP ngày 09/11/2009 của CP quy định Danh mục hàng nguy  

hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

-Thông tư 28/2010/TT 

- BTC ngày 28/06/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa Chất và Nghị 

định 108/2008/NĐ-CP. 

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC 

Ngày tháng biên soạn Phiếu; 2/12/2011 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất; 2/12/2011 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo; 

Lưu ý người đọc: 

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới 

nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 

Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 

dụng và tiếp xúc. 

 



Phiếu An Toàn Hóa Chất  
Tên chất hoặc tên sản phẩm 

NATRI HYDROXIT 
Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): không có 

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): không có 

 

PHẦN I: Thông tin sản phẩm và doanh nghiệp 
- Tên thường gọi của chất: Natri hydroxit 

Mã sản phâm (nếu có) - Tên thương mại: NATRI HYDROXIT ( CAUSTIC SODA) 
- Tên khác (không là tên khoa học): Xút vẩy 
- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: 

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 

Cty CP KT CN MT Tài Nguyên Xanh 
ĐC: 27 Lê Trung Nghĩa, P.12, Q.Tân Bình, 
Tp.HCM 

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ:Nhập khẩu do Trung Quốc sản xuất. 
- Mục đích sử dụng: Tẩy rửa và trung hòa axit, làm các gốc hydroxyl,… 

  
PHẦN II: Thông tin về thành phần nguy hiểm 

Tên thành phần nguy hiểm  Công thức hóa học Hàm lượng (% theo 
trọng lượng) 

Natri hydroxit  NaOH 99 
PHẦN III: Nhận dạng nguy hiểm 
1. Mức xếp loại nguy hiểm : Dạng nguy hiểm, chất ăn mòn, hạng 1 ăn mòn và gây phỏng rộp da.2. Cảnh báo nguy hiểm : 

- Nguy hiểm khi tiếp xúc: gây bỏng da vùng tiếp xúc., rất nguy hiểm. 

- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng  : Tránh dây vào người, thiết bị chứa bằng nhựa hoặc thủy tinh, không dò rỉ, thận 
trọng khi vận chuyển sử dụng. 

- Đường tiêu hóa: Đau bụng, nôn mửa. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 

- Đường mắt: Gây bỏng rát, sưng tấy đỏ, bỏng hỏng mắt dẫn đến mù lòa. 

- Đường thở : Tức ngực khó thở, ngứa, ho rát cổ. 

- Đường da: Ngứa da, rát đỏ, nhớt nếu nồng độ thấp, nồng độ cao rất nguy hiểm gây bỏng sâu có thể dẫn đến tử vong 
PHẦN IV: Biện pháp sơ cứu khi gặp tai nạn 
1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): dùng nước sạch rửa nhiều lần sau đó dùng dung 
dịch axit acetic 0.1% rửa đến khi pH=7 ngừng rửa rồi chuyển đến cơ sở y tế gần nhất đê khám, điều trị tiếp 

2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Rửa nước nhiều lần, sau đó dùng dung dịch axit acetic  2.5% rửa 
đến khi pH = 7 sau đó băng bó vết thương chuyển cơ sở y tế kiểm tra điều trị. 

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): Chuyển nơi thoáng 



khí nghỉ ngơi, đặt nạn nhân tư thế nửa nằm nửa ngồi, thổi ngạt khi cần thiết. 

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa ( ăn, uống, nuốt nhầm hóa chất): cho súc miệng nước sạch nhiều lần, chuyển 
cơ sở y tế xem xét cấp cứu 

5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có)      Không được gây nôn cưỡng bức. 
PHẦN V: Biện pháp chữa cháy 
1. Xếp loại về tính cháy : Không cháy 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy:  Không 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ : không 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác:  

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Mũ chum đầu, quần áo chống thấm nước, ủng , gang tay cao 
su. 
PHẦN VI: Biện pháp xử lý khi gặp sự cố tràn đổ, dò rỉ 
1. Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ: Cho axit trung hòa rồi dùng nước xối rửa sạch mặt bằng nơi tràn chảy hóa chất. 

2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng: Dùng cát đất tạo bờ chắn xung quanh không để hóa chất chảy lan rộng, dùng dụng 
cụ múc thu gom chứa vào thiết bị chứa khác chở về nơi sản xuất xử lý , sau đó dùng axit pha loãng hoặc phèn trung hòa, 
phun nước làm sạch nơi bị tràn chảy. 
PHẦN VII: Sử dụng và bảo quản 
1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm:  Phải có đầy đủ trang bị phòng hộ cá 
nhân. 

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: Thiết bị chứa đảm bảo có độ chắc chắn, vật liệu là nhựa thủy tinh khu 
vực chứa phải có bờ ngăn, phương tiện thu hồi khi có tràn chảy rơi vãi. Không để lẫn với các chất có tính axit. 

Không được chứa vào loại vỏ làm bằng Nhôm , kẽm, niken, hợp kim của chúng. 
PHẦN VIII: Kiểm soát tiếp xúc và phương tiện bảo hộ cá nhân 
1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết : Thông gió, tủ hút hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm 
việc. 

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc 

- Bảo vệ mắt: Dùng kính,. Mặt nạ, khẩu trang 

- Bảo vệ thân thể: Mặc quần áo bảo hộ lao động 

- Bảo vệ tay: đi găng tay 

- Bảo vệ chân: đi giầy hoặc ủng 

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: mặt nạ phòng độc, quần áo chống thấm, găng tay cao su, ủng, hoặc 
bộ quần áo chum người có dưỡng khí… 

4. Các biện pháp vệ sinh: Tắm rửa vệ sinh thân thể sau khi tiếp xúc với hóa chất, tấy rửa quần áo nhiễm bẩn. 



PHẦN IX: Đặc tính hóa lý 
Trạng thái vật lý Điểm sôi (0C): 1390 
Màu sắc: Không màu Điểm nóng chảy (0C): 318 

Mùi đặc trưng: Không mùi. Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp 
xác định: không phù hợp 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: Không phù 
hợp Nhiệt độ tự cháy (0C): không phù hợp 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 
2.1g/cm3 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 
không khí): không phù hợp 

Độ hòa tan trong nước : vô cùng. Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 
không khí): không phù hợp 

Độ PH: >14 Tỷ lệ hoá hơi: không phù hợp. 
Khối lượng riêng (kg/m3): 1356 Các tính chất khác (nếu có) 
PHẦN X: Tính ổn định và khả năng phản ứng 
1. Tính ổn định: Ổn định cao.2. Khả năng phản ứng: 

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: chưa có thông tin 

- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh): ăn mòn kim loại, phản ứng với 
nhôm, kẽm, niken và hợp kim nhôm tạo hydro có thể gây cháy nổ. 

- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung…: Chưa có thông tin.. 

- Phản ứng trùng hợp: chưa có thông tin. 
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                   CÔNG TY TNHH TM SƯƠNG MAI 

                               --------------------------- 

 

              PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

                       ACETONE 
Số CAS: 67-64-1 

Số UN:  1090 

Số đăng ký EC: 200-662-2 

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu 

có): 

Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):  

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT  

- Tên thường gọi của chất: Acetone Mã sản phẩm: Không có thông tin 

 - Tên thương mại: Acetone 

- Tên khác (không là tên khoa học):  

Dimethyl Keton 

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu:  

 

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 

CÔNG TY TNHH TM SƯƠNG  MAI 

27, Đồng Khởi, Ninh Kiều, TPCT 

ĐT:0710 3826699 – Fax: 3833629 

0913 870379 

- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: 

 

- Mục đích sử dụng: Là chất làm sạch , 

dung môi cho nhựa và cao su, keo dán, 

là nguyên liệu trong dược phẩm…. 

 

II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT 

Tên thành phần 
nguy hiểm  

Số CAS Công thức hóa 
học 

Hàm lượng  
(% theo trọng lượng) 

Acetone 67-64-1 

 

(CH3)2CO 
100 

III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT  

1. Mức xếp loại nguy hiểm : 

Theo HMIS (Mỹ): 

- Sức khỏe:              2 

- Dễ cháy:                3 

SỨC KHỎE         2 

DỄ CHÁY            3 

PHẢN ỨNG         0 

BẢO VỆ CÁ NHÂN     H 
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- Phản ứng:              0 

- Bảo vệ cá nhân:    H 

 
(Mức bảo vệ cá nhân H bao gồm: Kính chống bắn tóe, găng tay, tạp dề bảo hộ, mặt nạ 
phòng độc) 
Các thông tin về mức xếp loại nguy hiểnm khác  

Theo GHS : Các chất lỏng dễ cháy, Loại 2 
Tổn thương mắt nghiêm trọng/ kích thích mắt, Loại 2B 
Độc tính tới các cơ quan đặc biệt của cơ thể (tiếp xúc một lần), 

Loại 3, Các ảnh hưởng của ma tuý. 
Độc tính hô hấp, Loại 2 

Các thành phần đánh dấu theo hệ thống đồng nhất toàn cầu (GHS): 

            
 
DẤU HIỆU:  NGUY HIỂM 

2. Cảnh báo nguy hiểm 

Các nguy hại thể chất 

 - Chất lỏng dễ cháy 

Các nguy hại sức khỏe 

- Rất nguy hiểm trong trường hợp tiếp xúc với da và mắt (gây kích ứng), uống hoặc hít 
phải. 

- Độc hại khi tiếp xúc với da và mắt (ăn mòn). 

- Chất lỏng hoặc phun sương có thể gây tổn thương mô, đặc biệt niêm mạc mắt, miệng và 

đường hô hấp. 

- Tiếp xúc ngoài da có thể gây bỏng. 

- Hơi sương có thể gây kích thích đường hô hấp nghiêm trọng.  

Ngăn ngừa 

- Không để ở nơi nhiệt độ cao/ gần nguồn lửa trần/ gần nơi có tia lửa / trên các bề mặt 
nóng.  

- Không hút thuốc lá.  

- Thùng chứa luôn được đóng chặt.  

- Nối dây tiếp đất cho công te nơ và thiết bị tiếp nhận.  

- Chỉ sử dụng các thiết bị điện/ thiết bị thông gió/ thiết bị chiếu sáng không phát tia lửa 
điện.  
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- Chỉ sử dụng các dụng cụ không phát tia lửa.  

- Áp dụng các biện pháp chống hiện tượng phóng tĩnh điện.  

- Tránh vào môi trường có bụi hoặc hơi hoá chất.  

- Rửa tay thật kỹ sau khi sử dụng, mang vác, tiếp xúc với hoá chất.  

- Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc nơi thông thoáng.  

- Dùng găng tay, quần áo, kính, mạng che mặt phù hợp khi tiếp xúc với hoá chất. 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 

Đường mắt 

- Các dấu hiệu và triệu chứng kích ứng mắt có thể bao gồm cảm giác bỏng rát, đỏ mắt 
phồng rộp và/ hoặc mờ mắt.  

Đường hô hấp 
- Hít phải khí có nồng độ cao có thể làm cho hệ thần kinh trung ương (CNS) bị tê liệt dẫn 
đến chóng mặt, choáng, đau đầu và nôn ói. Các dấu hiệu và triệu chứng khác của sự suy 

yếu hệ thần kinh trung ương (CNS) có thể bao gồm đau đầu, buồn nôn và mất khả năng 
điều khiển cơ thể. Tiếp tục hít có thể dẫn đến hôn mê và tử vong. 

Đường da 

- Các dấu hiệu viêm da và các triệu chứng có thể bao gồm cảm giác bỏng rát và/ hoặc da 
khô/ nứt nẻ.  

Đường tiêu hóa 
- Nếu vật liệu đi vào phổi, các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm ho, ngạt thở, thở khò 
khè, khó thở, tức ngực, hụt hơi và/ hoặc sốt. Các dấu hiệu và triệu chứng kích ứng hô hấp 

có thể bao gồm  một cảm giác bỏng tạm thời trên mũi và họng, ho và/ hoặc khó thở 

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ  

1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt) 
- Thận trọng rửa mắt ngay bằng nước sạch. Tháo bỏ kính áp tròng nếu đang đeo và nếu 

thấy dễ dàng. Sau đó tiếp tục rửa mắt bằng nước sạch trong ít nhất 15 phút trong khi giữ 
cho mí mắt hở. Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có các chăm sóc tiếp theo.  

2. Trừơng hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da) 

- Cởi bỏ ngay lập tức quần áo bị dính sản phẩm. Rửa bộ phận bị dính bẩn với nước sạch (và 
xà phòng nếu có thể).  

3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở)  
- Chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí. Nếu không hồi phục nhanh chóng, chuyển nạn nhân 
đến cơ sở y tế gần nhất để có các điều trị tiếp theo. Giữ ngực nạn nhân ở tư thế thuận lợi 

cho hô hấp.  

4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm) 

- Ngay lập tức gọi trung tâm cấp cứu hoặc gọi bác sĩ. Không kích ứng gây nôn. Nếu nạn 

nhân nôn ói, giữ cho đầu thấp hơn hông để tránh hít vào. 

V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 

1. Xếp loại về tính cháy: Dễ cháy (loại 3) 

2. Các mối nguy hại cụ thể phát sinh từ hóa chất: Không nguy hại ở điều kiện bình 

thường. 

3. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: CO, CO2 

4. Các tác nhân gây cháy, nổ: Sự phóng tĩnh điện; lửa trần; tia lửa. 
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5. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp 

khác: 

- Bọt chống cháy, phun nước hay sương. Chỉ sử dụng bột hóa chất khô, cacbon dioxit, cát 
hay đất. 

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 

     Tuân theo tất cả các quy định tương ứng của địa phương và quốc tế. Tránh tiếp xúc với 

các vật liệu bị tràn đổ hay thất thoát. Vứt bỏ ngay lập tức trang thiết bị nhiễm bẩn. Cách ly 
khu vực nguy hiểm và không cho những người không có nhiệm vụ hay không được bảo vệ 
vào khu vực này. Đứng ở đầu gió và tránh những khu vực thấp. Ngăn chặn sự rò rỉ nếu có 

thể và không gây nguy hiểm. Loại bỏ tất cả các nguồn gây cháy nổ trong khu vực xung 
quanh. Sử dụng các vật liệu có khả năng hấp thụ (hấp thụ sản phẩm hay mức nước chữa 
cháy) để tránh làm nhiễm môi trường. Ngăn chặn sự lan rộng hay đi vào cống, rãnh hay 

sông bằng cách sử dụng cát, đất hay các vật chắn phù hợp khác. Cố gắng phân tán hơi hay 
hướng dòng của nó vào một vị trí an toàn, ví dụ như sử dụng bụi sương. Sử dụng các 

phương pháp khuyến cáo chống lại sự tích điện tĩnh. Đảm bảo sự liên tục của dòng điện 
bằng cách bọc và nối đất tất cả các thiết bị. Theo dõi khu vực với thiết bị báo khí dễ cháy. 
Phải thông báo cho chính quyền địa phương nếu không khống chế được lượng sản phẩm bị 

đổ tràn ra. Hơi có thể tạo thành một hỗn hợp có khả năng nổ với không khí. 

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ 

- Đối với lượng hóa chất bị đổ ít (≤ 1 thùng), vận chuyển bởi các phương tiện cơ học tới 

thùng chứa có dán nhãn, niêm phong để thu hồi sản phẩm hoặc loại bỏ an toàn. Cho các 
chất cặn bay hơi hoặc ngâm với chất hấp thụ thích hợp và loại bỏ an toàn. Lấy đất bị ô 

nhiễm và loại bỏ an toàn. 

2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 
- Đối với lượng hóa chất bị đổ lớn (> 1 thùng), vận chuyển bởi các phương tiện cơ học như 

xe bồn tới bồn chứa để thu hồi hoặc loại bỏ an toàn. Không rửa chất cặn với nước. Giữ lại 
những chất thải ô nhiễm. Cho các chất cặn bay hơi hoặc ngâm với chất hấp thụ thích hợp 
và loại bỏ an toàn. Lấy đất đã bị ô nhiễm và loại bỏ an toàn. 

VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ 

Tránh hít phải hay tiếp xúc với chất này. Chỉ sử dụng ở những nơi thông gió tốt. Rửa sạch 
hoàn toàn sau khi xử lý. Để có hướng dẫn về việc lựa chọn các phương tiện bảo vệ cá nhân, 
xem Phần VIII của Phiếu An Toàn Hóa Chất này. Sử dụng thông tin trong bảng dữ liệu này 

làm thông tin để đánh giá nguy cơ trong những trường hợp cụ thể nhằm xác định được cách 
kiểm soát thích hợp trong việc bảo quản, lưu trữ và thải bỏ an toàn sản phẩm này. 

 1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 
- Tránh hít phải khí và/ hoặc sương. Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo. Dập tắt mọi 
ngọn lửa trần. Không hút thuốc. Loại bỏ các nguồn gây cháy. Tránh các tia lửa. Tích tụ tĩnh 

điện có thể phát sinh trong quá trình bơm. Phóng tĩnh điện có thể gây cháy. Đảm bảo tính 
liên tục của dòng điện bằng cách nối và tiếp đất tất cả các thiết bị. Hạn chế tốc độ tuyến 
trong khi bơm để tránh phát sinh hiện tượng phóng điện (≤ 1m/giây cho đến khi ống tiếp 

(bơm) ngập 2 lần đường kính của nó, sau đó ≤ 7m/giây). Tránh để bắn tung tóe khi tiếp 
(bơm). Không sử dụng khí nén để tiếp (bơm), hút, hay xử lý tác nghiệp. 
 2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản - Phải được cất chứa trong khu vực 

thông gió tốt, tránh xa ánh sáng mặt trời, các nguồn gây cháy và các nguồn nhiệt khác. 
Tránh xa các bình xịt, các nguyên tố dễ cháy, ôxy hóa, các chất ăn mòn và cách xa các sản 

phẩm dễ cháy khác mà các sản phẩm này không có hại hay gây độc cho con người hay cho 
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môi trường. Hơi này nặng hơn không khí. Hãy cảnh giác sự tích tụ trong các hốc và không 
gian giới hạn. Các loại hơi trong thùng chứa không nên để thoát ra không khí. Sự ngưng 

thở nên được kiểm soát bằng một hệ thống xử lý hơi thích hợp. Thùng chứa khối lượng lớn 
nên được bao đắp xung quanh. Tích tụ tĩnh điện có thể phát sinh trong quá trình bơm. 
Phóng tĩnh điện có thể gây cháy. Đóng chặt dụng cụ chứa khi không sử dụng. Không sử 

dụng khí nén để đổ đầy, tháo ra hay xử lý. 

VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 

1. Giới hạn tiếp xúc: 

Thành phần Nguồn Loại ppm mg/m3 Chú giải 

Acetone ACGIH TWA 500 ppm   

STEL 750 ppm   

OSHA TWA 750 ppm   

STEL 1000 ppm   

VN OEL TWA  200 mg / m3  

STEL  1000 mg /m3  

2. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết  

- Mức độ bảo vệ và cách thức kiểm soát cần thiết sẽ thay đổi tùy theo điều kiện phơi nhiễm 

tiềm ẩn. Lựa chọn cách thức kiểm soát dựa trên đánh giá rủi ro của hoàn cảnh tại chỗ. Các 
biện pháp thích hợp bao gồm: Tạo sự thông gió phù hợp trong các khu vực cất trữ. Sử dụng 
các hệ thống được lắp càng kín càng tốt. Sự thông gió chống nổ phù hợp để kiểm soát sự 

ngưng đọng trong không khí ở dưới hướng dẫn/ giới hạn sự tiếp xúc. Khuyến cáo nên có 
thông gió để thoát khí cục bộ. 

3. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc: Trang bị bảo vệ cá nhân (PPE) phải 
thỏa mãn các tiêu chuẩn của quốc gia. 

Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ chống bắn dính hóa chất (kính bảo hộ đơn).  

Bảo vệ thân thể: Sử dụng quần áo bảo hộ có khả năng kháng hóa chất đối với vật liệu này.  

IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT 

Trạng thái vật lý:  Chất lõng Điểm sôi (
0
C): -56,2

0
 C 

Màu sắc:  Không màu, trong suốt Điểm nóng chảy (
0
C): - 95,35

0
C 

Mùi đặc trưng:  Mùi hăng nồng Điểm bùng cháy (
0
C) (Flash point) theo phương 

pháp xác định : -18 
0
C 

Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp 

suất tiêu chuẩn : 24,7 kPa  (tại 20
0
C) 

Nhiệt độ tự cháy (
0
C): 540  

0
C 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt 

độ, áp suất tiêu chuẩn  0,79 g/cm
3
 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với 

không khí): 13% 

Độ hòa tan trong nước:  tan hoàn toàn ở 

20 
0
C 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với 

không khí): 2% 

Độ pH :  Không phù hợp Tỷ lệ hóa hơi (nBuAC=1): 5,6 (ASTM D 3539) 

Khối lượng riêng (kg/m
3
) : 790 kg /m

3 

(ASTM D-4052) 
Mật độ hơi (Không khí =1): 2 ở 20 

0
C 
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X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT 

1. Tính ổn định : 

Ổn định về mặt hoá chất : Ổn định trong các điều kiện sử dụng bình thường. 

2. Khả năng phản ứng: 

Khả năng có các phản ứng nguy hại: Không có dữ liệu 
Các điều kiện cần tránh : Tránh đun nóng, tia lửa, các ngọn lửa mở và các nguồn gây 
cháy nổ khác. 

Các vật liệu không tương thích : Các nguyên tố ôxi hóa mạnh. 
Các sản phẩm phân hủy nguy hiểm : Được cho là không có vấn đề gì xảy ra trong điều 
kiện sử dụng bình thường. 

Độ nhạy đối với Điện tĩnh: Có, trong những hoàn cảnh nhất định sản phẩm có thể bốc 
cháy do điện tĩnh. 

- Phản ứng trùng hợp: Không có. 

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

Tên thành 
phần 

Loại ngưỡng Kết quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Acetone LD50 5.000 mg/kg Miệng Chuột 

LD50 5.000 mg/kg
 

Da Thỏ 

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người : 

- Không được phân loại là chất gây ung thư theo OSHA, ACGIH. 

2. Các ảnh hưởng độc khác : 

- Rất dễ cháy, Gây dị ứng cho mắt, tiếp xúc lặp đi lặp lại có thể gây khô da và nứt da, hơi 

Acetone có thể gây buồn ngủ và chóng mặt. 

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 

1. Độc tính với sinh vật 

Tên thành 

phần 

Loại sinh vật Chu kỳ ảnh 

hưởng 

Kết quả  

Acetone Cá  LC50 = 1000 mg/lit 96 giờ 

2. Tác động trong môi trường 

- Mức độ phân hủy sinh học:  Dễ bay hơi và phân hủy sinh học. 

- Chỉ số BOD và COD: Không có thông tin. 

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Không có 

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Không có 

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ 

1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp) - Căn cứ theo quy định hiện 

hành Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và các văn bản 

hướng dẫn. 

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Không có thông tin 

3. Biện pháp tiêu hủy: Pha loãng với nước. 
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4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý : Không có 

XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN 

Tên quy định Số 

UN  

Tên vận 

chuyển 

đường 

biển 

Loại, 

nhóm 

hàng 

nguy 

hiểm 

Quy cách 

đóng gói 

Nhãn vận 

chuyển  

Thông tin 

bổ sung  

Quy định về vận 

chuyển hàng nguy 
hiểm của Việt 
Nam:  

- Nghị định số 
104/2009/NĐ-CP 
ngày 09/11/2009 

của CP quy định 
Danh mục hàng 

nguy hiểm và vận 
chuyển hàng nguy 
hiểm bằng 

phương tiện giao 
thông cơ giới 
đường bộ; 

- Nghị định số 
29/2005/NĐ-CP 

ngày 10/3/2005 
của CP quy định 
Danh mục hàng 

hóa nguy hiểm và 
việc vận tải hàng 
hóa nguy hiểm 

trên đường thủy 
nội địa. 

1090 Acetone Loại 3 Nhóm II 

 

Chưa có 

thông tin 

Quy định về vận 
chuyển hàng 

nguy hiểm quốc 
tế của EU, 
USA… 

1090 Acetone Loại 3 Nhóm II 

 

Chưa có 
thông tin 

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH  PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ 

11. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới : Chưa có thông tin. 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin. 

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ:  

- Tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 5507:2002 

 - Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của CP quy định Danh mục hàng nguy 
hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 
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- Thông tư 28/2010/TT-BTC ngày 28/06/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một 
số điều của Luật Hóa Chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP. 

- Thông tư 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 của Bộ Công Thương quy định về phân lạoi 
và ghi nhãn hóa chất. 

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC 

Ngày tháng biên soạn Phiếu: 01/01/2011 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 01/06/2012 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo:  Công ty TNHH Thương Mại Sương Mai 

Lưu ý người đọc: 
- Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức 

hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp 
ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 

- Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo 
hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc. 

 

                                                            CÔNG TY TNHH  TM  SƯƠNG  MAI 

 

 

 

 

 

 

                                                             Phạm Thị  Sương Mai 
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PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

CHẤT TẨY DẦU 

PULIMAK 
®

 2  
 

Số CAS:  

Số UN:  

Số đăng ký EC:  

Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): 

Số đăng ký danh mục quốc gia khác (nếu có) 

Logo của doanh nghiệp (không bắt buộc): 

Không có 

I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT  

- Tên thường gọi của chất: PULIMAK ® 2  
 

Mã sản phẩm (nếu có): 

- Tên thương mại: PULIMAK ® 2 

- Tên khác (không là tên khoa học): Chất tẩy dầu 

- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: Công ty 

TNHH TM Á Nguyên 

 

Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: 

CÔNG TY TNHH TM Á NGUYÊN 

Số 7, C18, P.12, Q. Tân Bình, TP. HCM 

ĐT: 08.38116888 
- Tên nhà sản xuất  và địa chỉ: SILICONI 

COMMERCIALE SpA 

- Mục đích sử dụng: Là chất làm sạch, tẩy dơ,… 

II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN HÓA CHẤT 

Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học Hàm lượng (%theo 

trọng lượng) 

Hydrocarbon C3-4 68476-40-4 N/A 40-50% 

Cyclohexane 110-82-7 N/A 15-20% 

Naphtha 64742-49-0 N/A 15-20% 

Acetone 67-64-1 C3H6O 12.5% - 15% 

Thành phần không độc hại khác    

III. NHẬN DẠNG ĐẶT TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 

1. Mức xếp loại nguy hiểm  

Các thành phần đánh dấu theo hệ thống đồng nhất toàn cầu (GHS): 
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2. Cảnh báo nguy hiểm: Rất dễ cháy 

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 

- Đường mắt: Có thể gây kích thích và các tổn thương cho mắt.  

- Đường thở: Hơi hóa chất gây kích thích đường hô hấp. Hít thở hơi hóa chất với nồng độ cao sẽ 

gây nên tức ngực, buồn nôn, khó thở, loạn nhịp tim, đau đầu. Tránh hít thở trực tiếp với hơi hơi 

hóa chất 

- Đường da: Tiếp xúc liên tục và thường xuyên sẽ gây kích thích và viêm da  

- Đường tiêu hóa: gây buồn nôn, tức ngực, đau đầu, khó thở, có cảm giác say, lú lẫn, hoa mắt, 

sung huyết phổi, mất cảm giác. 

IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ 

1. Trường hợp tay nạn tiếp xúc theo đường mắt ( bị văng, dây vào mắt): Rửa mắt với nhiều nước 

trong khi giữ mí mắt ra xa nhau. Sau khi xả ban đầu, loại bỏ bất kỳ kính áp tròng và tiếp tục xả ít nhất 

15 phút. Đừng dùng bất kỳ thuốc gì nhỏ vào mắt của nạn nhân, trừ khi có chỉ dẫn của bác sĩ chăm sóc 

y tế. 

2. Trường hợp tay nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): Xả sạch với nhiều nước, sau đó rửa bằng xà 

bông và nước. Hủy bỏ quần áo bẩn. Triệt để rửa (hoặc loại bỏ) quần áo và giày dép trước khi sử dụng 

lại.. 

3. Trường hợp tay nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thuở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí): 

Khiêng nạn nhân vào khu vực có không khí thông thoáng để cho nạn nhân thở Oxy trong giây lát. 

Chăm sóc y tế nếu triệu chứng kéo dài 

4. Trường hợp tay nạn theo đường tiêu hóa (ăn uống nuốt nhầm hóa chất): Đừng để bị nôn. Uống 

một lượng lớn nước. Chăm sóc y tế ngay lập tức. Không bao giờ cho bất cứ vật gì vào miệng với một 

người bất tỉnh…. chuyển viện ngay nếu như bị sốc nặng 

5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có): Không có thông tin 

V. BIỆN PHÁP SỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN 

1. Xếp loại về tính cháy ( dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...): Chất dễ 

cháy loại 2 

2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy  

3. Các tác nhân gây cháy, nổ ( tia lửa, tỉnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...): tia lửa điện, nhiệt độ 

cao, chất oxy hóa hay acid 

4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: Sử 

dụng CO2 và những chất chữa cháy dạng bột khô. Đối với hóa chất PULIMAK bình chữa cháy được sử 

dụng để không chế. Không sử dụng vòi phun nước có áp lực để dập lửa. 

5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Đeo gang tay, bịt mặt, kính bảo hộ mắt 

là điều bắt buộc khi sử dụng hóa chất này. 

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy nổ (nếu có): Cần để PULIMAK ở nhiệt độ bình thường tránh ánh nắng 

mặt trời  nhiệt độ cao dễ xảy ra cháy. 

 

VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:  

- Tìm mọi cách để ngăn chặn sự rò rỉ. Làm thông thoáng khu vực xảy ra sự cố.  

- Phong tỏa khu vực xảy ra sự cố rò rỉ. Cắt cử người trông coi và cảnh báo cho mọi người cùng 

biết khu vực đó. 
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- Ngăn cấm mọi nguồn lửa và tia lửa khi xảy ra sự cố rò rỉ.  

- Thu gom hóa chất vào thùng chứa chuyên dụng để tiêu hủy đúng cách.  

2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:  

- Cô lập khu vực rò rỉ. Chuẩn bị các phương án phòng cháy và chữa cháy.  

- Thông báo cho các cơ quan chức năng tại khu vực xảy ra sự cố để cùng tổ chức hỗ trợ ứng 

cứu. 

VII.YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ 

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất :  

- Luôn đóng bình kín chứa nguyên liệu . 

- Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa. 

- Mang đồ bảo hộ phù hợp, phòng phải thông gió  

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản :  

- Bảo quản ở kho riêng biệt, luôn giữ bình lạnh, thông gió. Đóng kín nắp bình, tránh nơi 

có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Tránh nhiệt hay những nguồn dễ gây cháy nổ 

-  

VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết  

Mức độ bảo vệ và cách thức kiểm soát cần thiết sẽ thay đổi tùy theo điều kiện phơi nhiễm tiềm ẩn. Lựa 

chọn cách thức kiểm soát dựa trên đánh giá rủi ro của hoàn cảnh tại chỗ. Các biện pháp thích hợp bao 

gồm: Tạo sự thông gió phù hợp trong các khu vực cất trữ. Sử dụng các hệ thống được lắp càng kín càng 

tốt. Sự thông gió chống nổ phù hợp để kiểm soát sự ngưng đọng trong không khí ở dưới hướng dẫn giới 

hạn sự tiếp xúc.  

1. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc:  

Trang bị bảo vệ cá nhân (PPE) phải thỏa mãn các tiêu chuẩn của quốc gia. 

Bảo vệ mắt: Kính bảo hộ chống bắn dính hóa chất (kính bảo hộ đơn).  

Bảo vệ thân thể: Sử dụng bảo hộ có khả năng kháng hóa chất đối với vật liệu này: Khẩu trang, tạp dề. 

Bảo vệ tay: Găng tay cao su 

 
 

IX. ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CHẤT CỦA HÓA CHẤT 

 - Trạng thái vật lý: Dạng khí nén Điểm sôi (0C): - 

 - Màu sắc: Màu trắng Điểm nóng chảy (0C): - 

 -  Mùi đặc trưng: Mùi đặc trưng Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo 

phương pháp xác định: 4000C 

 - Áp suất hóa hơi (mm HG) ở nhiệt độ áp suất tiêu 

chuẩn: - 

Nhiệt độ tự cháy (0C):- 

 - Tỷ trọng hơi (Không khí=1) ở nhiệt độ áp suất tiêu 

chuẩn: - 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp 

với không khí):- 

 - Độ hòa tan trong nước: Không Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp 

với không khí):- 
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 - Độ PH Không phù hợp Tỷ lệ hóa hơi:- 

 - Khối lượng riêng (kg/m3):- Các tính chất khác nếu có:- 

X. MỨC ỔN ĐINH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT 

1. Tính ổn định : ổn định trong điều kiến sử dụng bình thường. 

2. Khả năng phản ứng: Chưa có thông tin 

 

XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH 

Tên thành phần Loại ngưỡng Kêt quả Đường tiếp xúc Sinh vật thử 

Pulimak LD 50 5800mg/kg Miệng Chuột lớn 

Pulimak LC 50 76 mg/L Hô hấp Chuột lớn 

Pulimak LD 50 15800 mg/kg Da Chuột lớn 

1.Các ảnh hưởng mản tính với người (Ung thư, độc sinh sản, biến đổi gen...): Chưa có thông tin 

2. Các ảnh hưởng độc khác:  Chưa có thông tin 

XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI 

1. Độc tính với sinh vật 

Tên thành phần  Loại sinh vật Chu kỳ ảnh hưởng Kết quả 

Pulimak Cá hồi 96h  LC50 : 8120 mg/l 

Pulimak Bọ nước 48h  EC50 : 6094 mg/l 

2.Tác động trong môi trường 

- Thực hiện tốt quy định, không được thải sản phẩm vào môi trường. Không chứa CHLORINE-flo-

Carbide.  

- Độc hại cho sinh vật dưới nước, có thể gây tác hại lâu dài trong môi trường nước. 

- Mức độ phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

- Chỉ số BOD và COD: Chưa có thông tin 

- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Chưa có thông tin 

XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ 

1. Thông tin quy định thiêu hủy (thông tin về luật pháp):  

- Căn cứ theo quy định hiện hành Luật Hóa Chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 và các 

văn bản hướng dẫn.  

2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin 

3. Biện pháp tiêu hủy: Chưa có thông tin 

XIV. YÊU CẤU TRONG VẬN CHUYỂN 

Tên quy định Số 

UN 

Tên vận 

chuyển 

đường biển 

Loại 

nhóm 

hàng 

nguy 

hiểm 

Quy cách 

đóng gói 

Nhãn vận 

chuyển 

Thông 

tin bổ 

sung 
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Quy định về vận chuyển hàng 

nguy hiểm của việt nam: 

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP 

ngày 09/11/2009 của Chính phủ 

quy đinh danh mục hàng nguy 

hiểm và vận chuyển hàng nguy 

hiểm bằng phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ; 

- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP 

ngày 10/03/2005   của Chính phủ 

quy định danh mục hàng hóa nguy 

hiểm và việc vận tải hàng hóa 

nguy hiểm trên đường thủy nội địa 

1950 - - -   

Quy đinh về vận chuyển hàng 

nguy hiểm quốc tế của EU,USA... 

- - - -   

XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ 

1. Tình trạng khai báo, đắng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới : Chưa có thông tin 

2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: : Chưa có thông tin 

3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ 

- Tiêu chuẩn Việt Nam : TCVN 5507:2002  

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của CP quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận 

chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

- Thông tư 28/2010/TT-BTC ngày 28/06/2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của 

Luật Hóa Chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP.  

- Thông tư 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 của Bộ Công Thương quy định về phân lạoi và ghi nhãn 

hóa chất. 

XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC 

Ngày tháng biên soạn Phiếu; 09/01/2021 

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất; 09/01/2022 

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo; Công ty TNHH TM Á Nguyên 

Lưu ý người đọc: 

Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới 

nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. 

Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử 

dụng và tiếp xúc. 
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1- SẢN PHẦM – XUẤT XỨ - BẢO QUẢN 
a.  Sản phẩm: 

Tên sản phẩm: MẬT RỈ ĐƯỜNG - MOLASSES 
b.  Xuất xứ: 

Sản xuất tại Việt Nam từ Nhà Máy Đường TTC Tây Ninh, Nhà Máy Đường Hậu Giang, Nhà Máy 
Đường An Khê. 

c.  Bảo quản và tồn trữ: 
- Bảo quản: Để nơi khô ráo, điều kiện nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiệp, tránh nguồn nhiệt, tránh 

va đập. 
- Tồn trữ: Tồn trữ trong tình trạng được bao gói kín. 

 

2- CÔNG TY PHÂN PHỐI 
- Tên công ty: CÔNG TY CP KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN XANH 
- Địa chỉ: 27 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP - Hồ Chí Minh 
- Điện thoại: (028) 62925361  
- Webside: www.gr-indtech.com  

- Email: info@ gr-indtech.com 

3- MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG 
- Sản phẩm được sử dụng trong các ngành công nông nghiệp, thuỷ sản, phụ gia trong xây dựng. 
- Dinh dưỡng vi sinh vật trong xử lý môi trường, xử lý nước thải 
- Sản phẩm làm nguyên liệu sản xuất thức ăn trong chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất cồn công nghiệp, 

phân bón, men vi sinh… 
 

4- THÀNH PHẦN VÀ ĐẶC TÍNH LÝ HOÁ 
a.  Thành phần: 

Mật rỉ đường mía và thành phần chất khô khác. 

b.  Chỉ tiêu chất lượng: 
 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tiêu Chuẩn 

1. Hàm lượng đường % ≥ 45 

2. Hàm lượng chất khô hòa tan “Brix” % ≥ 76 

3. Tỷ trọng Gr/ml 1.3 ± 0.2 

c.  Đặt tính lý hoá 
- Thể: Lỏng 
- Màu sắc: Màu nâu đậm 
- Mùi vị: Có mùi đặc trưng của sản phẩm 
- Nhiệt độ nóng chảy: Không xác định 
- Nhiệt độ sôi: Không xác định 
- Nhiệt độ bốc cháy: Không xác định 
- Điểm phát sáng: Không xác định 
- Giới hạn nhiệt độ nổ trên và dưới: Không xác định 

 

5- NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM 
Sản phẩm không chứa chất nguy hại cho con người trong điều kiện thường 

 

6- BIỆN PHÁP SƠ CỨU Y TẾ 
- Sau khi hít phải : thở bằng không khí sạch 
- Sau khi tiếp xúc với da : Dùng nước để rửa sạch, thay áo quần bị nhiễm 
- Sau khi tiếp xúc vào mắt : Rửa thật nhẹ nhàng với nước 
- Sau khi nuốt phải : tham vấn ý kiến bác sĩ nếu cảm thấy không khoẻ 

 

7- BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HOẢ HOẠN 

Là chất không dễ cháy. 

http://www.kimminhco.com/
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8- BIỆN PHÁP PHÕNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ 
- Biện pháp phòng ngừa đối với con người : Tránh tiếp xúc với mắt 
- Đối với môi trường : Không cho phép chảy vào hệ thống cống rãnh thoái nước. 
- Biện pháp làm sách / hấp phụ : Vệ sinh và xúc tiến việc huỷ bỏ. Làm sạch khu vực bị ảnh hưởng. 

 

9- TÁC ĐỘNG LÊN NGƢỜI VÀ YÊU CẦU THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN 

- Thiết bị bảo hộ cá nhân : Quần áo bảo hộ nên chọn loại phù hợp với nơi làm việc, phù hợp với nồng 
độ và lượng độc hại được thao tác. Độ bền với hoá chất của quần áo bảo hộ phải được xác nhận với 
nhà cung cấp. 

- Bảo vệ mắt : Bắt buộc thực hiện 
- Bảo vệ tay : Đề nghị sử dụng 
- Vệ sinh công nghiệp : Rửa sạch tay sau khi làm việc, thay quần áo nhiễm bẩn 

 

10- MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG 
- Chất này cho thấy không có tính phản ứng nguy hiểm 
- Tính không tương hợp : Không có thông tin 
- Các trạng thái cần tránh : Không có thông tin 
- Các chất cần tránh : Không có thông tin 
- Các sản phẩm nguy hại do phân huỷ : Không có thông tin 

 

11- THÔNG TIN ĐỘC TÍNH – SINH THÁI 
a.  Độc tính : 
- Không xảy ra những ảnh hưởng độc hại khi sản phẩm được sử dụng thích hợp 
- Nguy hiểm cho sức khoẻ : Không xác định 
- Dấu hiệu và triệu chứng thể hiện : Không xác định 
b. Sinh thái : 
- Ảnh hưởng về sinh thái : Dữ liệu về số lượng ảnh hưỡng đến sinh thái của sản phẩm này là không có 
- Dữ liệu thêm về sinh thái : Không có những vấn đề về sinh thái khi sản phẩmđược dùng và sử dụng 

cẩn thận và có chú ý. 
 

12- YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ 
- Sản phẩm : Không có một nguyên tắc thông nhất nào cho việc thải bỏ các hoá chất hoặc cặn. Các cặn 

hoá chất thường được tính như chất thải đặc biệt. Việc thải bỏ gần đây được điều chỉnh lại theo 
nguyên tắc và luật lệ giữa các thành viên EC. Chúng tôi kiến nghị tiếp xúc với cơ quan có thẩm quyền 
phụ trách hoặc công ty xử lý chất thải để hướng dẫn việc huỷ bỏ. 

- Bao bì : Huỷ bỏ phải được đồng ý của chính quyền địa phương. Xử lý bao bì bị nhiễm bẩn cũng giống 
như việc xử lý sản phẩm. Nếu không có gì khác thường , bao bì nhiễm bẩn có thể xử lý giống như 
chất thải sinh hoạt hoặc tái sử dụng. 

 

13- YÊU CẦU VẬN CHUYỂN 

IATA (đường không) : không có quy định 
 

14- QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ 

Không có quy định đặc biệt 
 





















































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PHỤ LỤC 3 

BẢN VẼ LIÊN QUAN 
 

























Mã: WTC/LTKT-2310192023-LTKT-SARAH
Hotline: 0835 31 81 81
Công ty TNHH Xử lý môi trường Water Care
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